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LỜI NÓI ĐẤU

Đất nước ta đang chuyển mìnli trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nlùểu  
công trình, nhà máy mới dược xây dipĩg với những trang thiết bị điện - điện tử hiện đại, 
đòi hỏi đội ngũ công nhân và cán bộ pliải có trình độ k ĩ thuật, chuyên môn cao, kiến 
tlìức và tay nghé tương xứng. Đội ngũ công nhân, cán bộ k ĩ thuật hiện nay ìhường hay 
quen thuộc các trang thiết bị cũ, lạc hậu nên việc nắm bắt một công ngliệ mới là rất 
khó khăn. Sự thực là chúng ta đang thiếu những công nltán, cán bộ k ĩ thuật giỏi nhưng 
lại thừa những cán bộ yêu kém chưa theo kịp được với công nghệ hiện đại. V ì vậy việc 
đào tạo lại và đào tạo mới đội ngũ công nhân, cán bộ k ĩ thuật là vô cùng cần thiết, đặc 
biệt là trong lĩnh vực điện công ngliiệp. Việc này đã  vấp phải rất nhiều những khó khăn 
trong đó khó khăn về sự  thiếu thốn tài liệu, trang thiết bị đào tạo lạc hậu, không đồng 
bộ trong lĩnh vực đào tạo nghề là cơ bán. Cliúng tôi biên soạn cuốn sácli này mong góp 
phần nâng cao clìất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường 
trung học chuyên nghiệp tliuộc khối xây clựiìg nói chung. Mục đích cụ thể  đó là:

• Rèn luyện tính tự lập, tự chủ, phát liuy tính sáng tạo trong mỗi bài tliực hành, 
từ việc gá lắp thiết bị, đấu nối dây, điều chỉnh thiết bị, phát hiện và khắc phục 
sai hòng cho tới khi sản phẩm hoàn thiện.

• C ố  gắng đưa ra nliững công nghệ mới, sử  dụng chủng loại vật liệu mới, có kết 
cấu nhỏ gọn, công nghệ lắp đặt đơn giản và sẵn có ở thị trường Việt Nam.

•' Chuẩn hoá các kí hiệu tliiết bị điện theo tiêu chuẩn mà hiện nay nhiều nước 
tiên tiến trên th ế  giới đang áp dụng, thay th ế  các ki hiệu cũ trước đây.

• Trìnli bà\' các bài thực hành rèn luyện các k ĩ năng rất da dạng và gần gũi với 
các công việc trong thực tiễn mà người thợ sau này sẽ  áp dụng nliư k ĩ năng  
vạcli dấu, gá lắp, đấu nối các thiết bị điện công nghiệp. . .Hạn c h ế  việc sử dụng 
các giắc cắm, mang nặng tính chất thí nghiệm.

• Giúp bạn đọc am hiểu llĩêm vê trình độ và k ĩ năng ngliẽ ngliiệp quốc tế, chúng tôi 
thuyết minh lại toàn bộ đề thi nghé lắp dặt hệ thống điện trong cuộc thi tài năng 
trẻ ASEAN lần III tại Băng Cốc- TháiLan năm 2001 đ ể  bạn đọc tham khảo.

• Tài liệu cũng có thể  dùng làm sách tham khảo cho các giáo viên dạy nghé 
điện, các sinh viên hệ cao đẳng chuyên diện hoặc không chuyên điện nlutiìg có 
liên quan chuyên ngành diện công nghiệp
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Giáo trình "Thực liànli điện công ngliiệp" gồm 7 pliần sau:

Phần 1 : Làm quen với tliiết bị điện công ngliiệp.

Pliần 2: Các k ĩ  thuật cơ bán kiểm tra, đấu nối động cơ điện xoay chiều ba pha.

Phần 3: Các mạch điện điêu khiển, báo vệ dộng cơ xoay chiêu ba pha.

Phần 4: M ở máy dộng cơ  xoay chiều ba pha.

Phần 5: Các mạcli điện liãm động cơ xoay chiều ba pha.

Phần 6: Lắp đặt một s ố  mạch điện điển hình kliác.

Phần 7: Tluiyếl minh đề thi lắp đặt hệ thống điện, kì llìi ASEAN làn thứ III

Trong quá trình biên soạn giáo trìnlĩ này, chứng tôi đã  nhận được sự  dộng viên, góp 
ỷ của các đồng chí lãnh đạo Vụ TỔ chức Lao động Bộ Xây dựiig, các Tliầy cô rà nhiều 
bạn bè đồng nghiệp. Chúng tôi xin cliân thành cảm ơn vê' sự  giúp cỉỡ to lớn dó và mong 
rằng s ẽ  nlìận được những ý kiến dóng góp của dông đảo bạn đọc đê’ cuốn sácli ngày 
càng hoàn thiện hơn Iron g lần tái bản sau.

Hủ nội, tháng 7 năm 2002 

CÁC TÁC GIÁ
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Phần 1

LÀM QUEN VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP  

Bài 1 - CÔNG TẮC T ơ

I. MỤC ĐÍCH

Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cõng tắc tơ.

Biết đấu lắp, kiểm tra xác định các thông số kỹ thuật cùa công tắc tơ.

II.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Công tắc tơ làm việc dựa trên nguyên tắc của nam châm điện, bao gồm các bộ phận 
chính sau:

- Lõi thép tĩnh thường được gán cố định với thân (vỏ) cùa công tắc tơ.

- Lõi thép động có gắn các tiếp điểm động. Trên lõi thép động (hoặc tĩnh thường có 
gắn hai vòng ngắn mạch bằng đồng có tác dụng chông rung khi công tắc tơ làm việc với 
điện áp xoay chiều).

- Cuộn dây điện từ (cuộn húi) có thê làm việc với điện áp một chiều hoặc xoay chiều.

Trong mạch điện công nghiệp công lắc tơ thường được dùng để đóng cắt động cơ 
điện với tần sô đóng cắt lớn.

Để bảo vệ động cơ, công tắc tơ được lắp kèm với rơ le nhiệt gọi là khởi động từ

Khi đấu công tắc tơ vào mạch điện ta cần chú ý các thông số kĩ thuật sau:

- Dòng điện định mức trên công tắc tơ (A)

- Điện áp định mức của các cặp tiếp điếm (V)

- Điện áp định mức của cuộn hút (V)

- Nguồn điện sử dụng là một chiều (DC) hay xoay chiều (AC)

- Các cặp tiếp điểm chính, phụ, thường đóng (Normal Close-NC) hay thường mở 
(Normal Open -NO)...

Các tiếp điểm và cuộn hút trên công tắc tơ thường được kí hiệu như hình 1 -1.
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Trong đó:

K là cuộn hút cúa công tắc tơ;

K |, K-I, K ị là tiếp điểm thường mờ; 

K4, K, là tiếp điểm thường đóng.

K
KI K2 K 3 

\ \ 2 K 4 K 5

Hình l- l

III. NÔI DUNG THỤC HÀNH

1. C h u ẩn  bị dụng  cụ , th iế t bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú

1 Công tắc tơ 10A 01 chiếc

2 Panel nguồn MEP1 01 chiếc

3 Panel đa năng MEP3 01 chiếc

4 Dây nối, jắc cắm. 01 bộ

5 Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm vạn năng... 01 bộ

2. Sơ đô thưc hành

PB

/ -

Hình 1-2
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3. Các bước thực hiện

Bước 1: Đọc các thông số kỹ thuật ghi trẽn nhãn công tắc tơ.

Bước 2: Xác định cực đấu dây vào cuộn hút.

- Bằng trực quan ta tìm cặp tiếp điểm có đẩu dãy nối với cuộn hút công tắc tơ hoặc 
có ghi chí số điện áp (thường là 220V - hoặc 380V-).

- Dùng ôm mét đo điện trở hai cực này, nếu ôm mét chi giá trị điện trờ cỡ khoảng vài 
trăm ôm thì đó chính là hai cực đấu dây cứa cuộn hút.

Bước 3: Xác định các cặp tiếp điểm thường đóng, thường mờ

- Bằng cách quan sát ký hiệu trên các cặp tiếp điểm hoặc dùng ôm mét đo từng cặp 
tiếp điểm. Ở trạng thái cuộn hút chưa được cấp điện, cặp tiếp điếm nào thông mạch thì 
đó là cặp tiếp điểm thường đóng, cặp tiếp điểm nào hờ mạch thì đó là cặp tiếp điểm 
thường mở. Ân vào núm trên công tắc tơ ta sẽ có các trạng thái ngược lại.

Bước 4\ Đấu mạch điện theo hình vẽ.

Bước 5: Kiêm tra kĩ lại mạch.

Bước 6: Hoạt động thử:

- Đóng điện

- Ấn nút PB2

Quan sát hoạt động của công tắc tơ và kim cúa ôm mét

IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kĩ thuật công tắc tơ.

3. Sơ đồ thực hành.

4. Bảng kết quả thực hành.

Trạng thái làm việc

Nú! ấn Cuộn hút Các tiếp điểm 
thường đóng

Các tiếp điểm 
thường mờ

Ấn
Nhá

5.Nhận xét và kết luận 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Mô tả cấu tạo và chức nãng của từng bộ phận trong công tắc tơ. Giải thích rõ 
nguyên lí chống rung của vòng ngắn mạch đặt trong lõi thép.

2. Kin điện áp đặt vào công tắc tơ quá thấp (<60%UJm), có hiện tượng gì xảy ra?
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Bài 2 - R ơ  LE THỜI GIAN

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số rơ le thời gian thông dụng.

- Biết đấu lắp, kiểm tra xác định các thông sô' kỹ thuật của rơ le thời gian.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Rơ le thời gian được dùng nhiều trong các mạch tự động điều khiển. Nó có tác dụng 
làm trễ quá trình đóng, mờ các tiếp điếm sau một khoảng thời gian chi định nào đó.

Thông thường rơ le thời gian không lác động (tức là đóng hoặc cắt) trực tiếp trên 
mạch động lực m à nó tác động gián tiếp qua mạch điều khiển, vì vậy dòng định mức 
của các tiếp điểm trên rơ le thời gian không lớn, thường chỉ cỡ vài am-pe. Bộ phận 
chính cúa rơ le thời gian là cơ cấu tác động trễ và hệ thống tiếp điểm.

Theo thời điểm trễ người ta chia thành 3 loại sau:

- Trễ vào thời điếm cuộn hút được đóng điện (ON DELAY). Xem hình 2-1

Loại này chi có tiếp điểm thường đóng, mở chậm (TS ||) hoặc thường mở, đóng chậm 
(TS,2).

- Trễ vào thời điểm cuộn hút mất điện (OFF DELAY). Xem hình 2-2

Loại này chi có tiếp điểm thường đóng, đóng chậm (TS2|) hoặc thường mở, m ờ chậm
(TS22)'.

- Trễ vào cả hai thời điểm trên (ON/OFF DELAY). Xem hình 2-3

Loại này có tiếp điểm thường đóng, mở đóng chậm (TSM) hoặc thường mờ, đóng mở 
chậm (TS,2).

Ngoài ra trên rơ le thời gian còn bố trí thêm tiếp điếm tác động tức thời như cặp cực
1 -3 hay 1 -4 trong các sơ đổ nói trên.

2 9 89 8 Ỹ Ip 19

5Ẳ ¿3 4

T S O  V /

56 ¿3 4 ổ

2  9 89 8 9 lọ

T s ^ a  W - - - W

TS12 TSll 
Hình 2-1

TS22 TS21 

Hình 2-2

5s_ _ Í 3 4 Ì
TSto TS?| 

Hình 2-3



Theo cơ cấu tác động trễ người ta chia thành các loại sau:

- Rơ le thời gian khí nén - Loại này thường được cài trực tiếp vào công tắc tơ.

- Rơ le thời gian kiểu con lắc.

- Rơ le thời gian điện từ.

- Rơ le thời gian điện tử (dùng bán dẫn,vi mạch)

Hiện nay người ta thường sử dụng loại rơ le điện tử được sản xuất từ Đài Loan, 
Trung Quốc, Hàn Quốc ... Sơ đồ bố trí cực đấu dây như sau:

Ghi chú:

- Cặp cực 6-8 là tiếp điểm CKC
thường mở, đóng chậm

- Cặp cực 5-8 là tiếp điểm T Y P E ;  A H 3 - 3  

thườn? đóng, mà chậm T I M E R

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. C huán  bị dụng  cụ thiết bị

Hinh 2-4

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú
1 - Rơ le thời gian điện tứ 01 chiếc
2 - Panel nguồn MEP1 01 chiếc
3 - Panel đa năng MEP3 01 chiếc
4 - Dày nối, jắc cắm. 01 bô
5 - Đồng hổ vạn nâng, tuốc nơ vít, kìm vạn năng. 01 bồ
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2. Sơ đồ thực hành

Hình 2-5 

3. C ác bước thực hiện

Bước I : Đọc các thông sô' kỹ thuật và các kí hiệu ghi trên nhãn rơ le thời gian.

Bước 2. Xác định cực cấp nguồn.

Bằng trực quan ta tìm cặp tiếp diêm có kí hiệu cấp nguồn nuôi (dấu tròn gạch chéo, 
kèm theo giá trị điện áp, thông thường là 220V - ). Sau đó dùng ôm mét đo điện trở hai 
cực này, nếu ôm mét chi giá trị điện trở cỡ khoáng vài trăm ôm thì đó chính là hai cực 
cấp nguồn.

Bước 3: Xác định các cặp tiếp điểm tác động trễ và cặp tiếp điểm tác động tức thời 
thông qua các kí hiệu ghi trẽn nhãn sau đó dùng ôm mét kiểm tra lại.

Bước 4 : Đấu dây theo sơ đồ hình 2-5.

Bước 5: Điều chinh thời gian trễ trên rơ le thời gian.

Bước 6: Kiêm tra kĩ lại mạch.

Bước 7: Đóng điện , quan sát hoạt động của kim trên ôm mét.

Nối que đo sang cặp tiếp điểm khác và lặp lại bước 6, 7.

IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kĩ thuật rơ le thời gian.

3. Sơ đồ thực hành .

4. Báng kết quá thực hành.
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Trạng thái làm việc

Nút ấn Rơ le thời gian Tiếp điểm thường 
mở, đóng chậm

Tiếp điểm thường 
đóng, mở chậm

Ấn

Nhả

5. Nhận xét và kết luận

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nêu công dụng của rơ le thời gian?

2. Sự khác nhau giữa tiếp điểm tác động tức thời với các tiếp điểm trễ?



Bài 3 - R ơ LE ĐIỆN TỪ

I MỤC ĐÍCH

- Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và công dụng của rơ le điện từ.

- Biết đấu lắp, kiểm tra xác định các thông số kỹ thuật rơ le điện từ.

II TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Rơ le điện từ làm việc dựa trên nguyên tắc nam châm điện, bao gồm các bộ phận 
chính sau:

- Lõi thép tĩnh thường được gắn cố định với thân (vỏ) của rơ le điện từ .

- Lá thép động có gắn các tiếp điểm động. Ở trạng thái cuộn hút chưa có điện lá thép 
động được tách xa khỏi lõi thép tĩnh nhờ lò so hồi vị.

- Cuộn dày điện từ (cuộn hút) được lổng vào lõi thép tĩnh có thể làm việc với điện 
một chiều hoặc xoay chiều.

Nếu tín hiệu điều khiển hoạt động cùa rơ le là điện áp (tức là cuộn hút được đấu song 
song với nguồn điện) thì rơ le điện từ đó được gọi là rơ le diện áp. Khi đó cuộn hút 
thường có số vòng dây lớn, tiết diện dây nhỏ - điện trở thuần của cuộn dâv lớn. Loại 
này được dùng nhiều trong mạch điện công nghiệp.

Ngược lại, nếu tín hiệu điều khiển hoạt động của rơ le là dòng điện (tức là cuộn hút 
được đấu nối tiếp với phụ tải) thì rơ le điện từ đó được gọi là rơ le dòng điện. Khi đó 
cuộn húi thường có sô' vòng đây ít, tiết diện dây lớn - điện trờ thuần của cuộn dây nhỏ.

Trong mạch điện công nghiệp rơ le điện lừ thường không đóng, cắt trực tiếp mạch 
động lực mà nó chí tác động gián tiếp vào mạch động lực thông qua mạch điều khiển, 
vì vậy nó còn một tên gọi nữa là rơ le trung gian.

Khi sứ dụng rơ le điện từ trong mạch điện ta cần chú ý các thông số kĩ thuật sau:

- Dòng điện định mức của cuộn hút (đôi với rơ le dòng điện) hoặc điện áp định mức 
của cuộn hút (đối với rơ le điện áp).

- Dòng điện định mức của các cặp tiếp điểm (A).

- Điện áp định mức các cặp tiếp điếm.

- Nguồn điện sử dụng là một chiều (DC) hay xoay chiều (AC)

- Các cặp tiếp điểm thường đóng hay thường mở...
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Các tiếp điếm và cuộn hút trên rơ le điện từ thường được kí hiệu như sau:

Hình 3-1

III. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. C huẩn  bị dụng  cụ th iết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Sỏ lượng Ghi chú

1 - Rơ le điện áp 220V~ 01 chiếc

2 - Panel nguồn MEP1 01 chiếc

3 - Panel đa năng MEP3 01 chiếc

4 - Dây nối, jắc cắm. 01 bộ

5 - Đổng hổ vạn năng,kìm... 01 bộ

2. Sơ đồ thực hành

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Đọc các thõng sô kỹ thuật ghi trẽn nhãn rơ le điện áp. 

Bước 2 .'Xác định cực đấu dây vào cuộn hút.



Ta có thể xác định thông qua kí hiệu ghi trên nhãn hoặc dùng ôm mét tìm cặp tiếp 
điểm có giá trị điện trờ cỡ vài chục đến vài trăm ôm, đó chính là hai cực đáu dây của 
cuộn hút rơ le điện áp

Bước 3: Xác định các cặp tiếp điểm thường đóng, thường mở.

Bằng cách quan sát ký hiệu trên nhãn rơ le hoặc dùng ôm mét đo từng cặp tiếp điêm. 
Ở trạng thái cuộn hút chưa được cấp điện, cặp tiếp điểm nào thông mạch thì dó là tiẻp 
điểm thường đóng, cặp tiếp điểm nào hở mạch thì đó là cặp tiếp điểm thường mờ. Khi 
cuộn hút trên rơ le có điện ta sẽ có các trạng thái ngược lại.

Bước 4: Đấu mạch điện theo hình 3-2.

Bước 5: Kiếm tra kĩ lại mạch.

Bước ổ Hoạt động thử theo các bước sau:

- Đóng điện

- Ấn nút PB

- Quan sát hoạt động của rơ le và ôm mét

IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kĩ thuật cùa rơ le điện từ.

3. Sơ đồ thực hành .

4. Bảng kết quá thực hành.

Trạng thái làm việc

Nút ấn Cuộn hút rơ le
Các tiếp điểm 

thường đóng
Các tiếp điểm 

thường mờ

An

Nhả

5. Nhận xét và kết luận.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Hiện tượng gì xảy ra khi đấu rơ le điện áp xoay chiều vào nguồn một chiều có trị 
số tương đương hoặc ngược lại?

2. Sự giống và khác nhau giữa rơ le dòng điện và rơ le điện áp?

3. Sự giống và khác nhau giữa rơ le điện từ và công tắc tơ?
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Bài 4 - R ơ LE NHIỆT

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dung cùa rơ le nhiệt.

- Biết đấu lắp, điều chinh rơ le nhiệt.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Rơ le nhiệt là loại khí cụ điện đóng, cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt của các 
thanh kim loại. Nó thường được dùng để báo vệ quá tải cho thiết bị tiêu thụ điện.

Cấu tạo gồm các bộ phận chính sau:

- Thanh lưỡng kim gồm hai lá kim loại có hệ số dãn nờ vì nhiệt khác nhau đem gắn 
chặt và ép sát vào nhau.

- Dây đốt nóng (phần từ đốt nóng) làm nhiệm vụ tăng cường nhiệt độ cho thanh 
lưỡng kim. Một số rơ le nhiệt dùng phương pháp đốt nóng trực tiếp trên thanh luỡng 
kim nên không có bộ phận này.

- Cơ cấu đóng ngắt (lảy tác động) nhận năng lượng trực tiếp từ sự co dãn cúa thanh 
lưỡng kim đê đóng, ngắt tiếp điểm. Hẩu hết rơ le nhiệt dùng trong điện công nghiệp đều 
sừ dụng cơ cấu này để cách li vể điện giữa tiếp điểm và thanh lưỡng kim, còn một số 
loại rơ le nhiệt dùng trong thiết b| gia dụng thi không sứ dụng cơ cấu này mà thanh 
lưỡng kim thường gắn trực tiếp với tiếp điểm.

Khi sử dụng rơ le nhiệt trong mạch điện ta cần chú ý các thông sô kĩ thuật sau:

- Dòng điện định mức: Đãy là dòng điện lớn nhất mà rơ le nhiệt có thế làm việc được 
trong thời gian lâu dài (A)

- Dòng tác động (đòng ngắt mạch) dòng điện lớn nhất trước khi rơ le tác động để các 
tiếp điểm chuyển trạng thái (tiếp điểm đang đóng sẽ chuyển sang trạng thái ngắt hoặc 
ngược lại).

Để bảo vệ động cơ điện thì dòng tác động được điều chinh như sau:

¡ * = ( 1 ,1 *  1,2)1*,,

Thông thường với dòng điều chỉnh như trên, ở nhiệt độ môi trường là 25"c khi dòng 
quá tải tăng 20%. rơ le nhiệt sẽ tác động làm ngắt mạch sau khoảng 20 phút. Nếu nhiệt 
độ m ôi trường cao hơn thì thời gian tác động sớm hơn.

15



III. NÔI DUNG THỤC HÀNH 

l ỗ C huán  bị dụng cụ th iết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú

1 - Rơ le nhiệt 10A 01 chiếc

2 - Panel nguồn MEP1 01 chiếc

3 - Panel đa nãng MEP3 01 chiếc

4 - Dây nối, jắc cắm. 01 bộ

5 - Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm vạn năng. 01 bộ

2. Sơ đó thực hành

OL1

Hình 4

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế  và các thông sô' kỹ thuật của rơ le nhiệt:

■- Giới hạn điều chính dòng điện. Imm—> Imax

- Dòng điện định mức của rơ le.

Bước 2 : Đấu dây theo hình vẽ.

Bước 3: Kiểm tra kĩ lại mạch điện.

Bước 4: Đóng điện, đọc giá trị dòng điện trên ampe met. Giả thiết đây là dòng định 
mức (Iđm) cùa phụ tải.
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Bước 5: Điều chinh rơ le nhiệt theo các bước sau:

- Ngắt điện

- Chính dòng tác động của rơ le nhiệt I,k

- Đóng điện

- Chinh biến trở để dòng điện quá tải tăng lên. Dòng điện này ta gọi là dòng quá tải Iq,-

- Quan sát hoạt động của mạch điện .Ghi thời gian tác động Tld cùa rơ le (thời gian 
kể từ khi bị quá tải đến khi rơ le nhiệt tác động làm chuông kêu) vào báng.

Bước ố: Lần lượt thay đổi dòng tác động của rơ le nhiệt Ilk và dòng quá tải Iql. Lặp lại 
bước 5, ghi kết quả vào bảng.

C hú ý: Mỗi lần thử cách nhan ít nhất 3 phút d ể  nhiệt độ trên rơ le Iiliiệt trở lại trạng 
tliái nliiệt độ môi trưởng.

IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kĩ thuật của rơ le nhiệt.

3. Sơ đồ thực hành .

4. Bảng kết quả thực hành.

Đại lượng
Lẩn thử

1 2 3 4 5

IJm *

I*

K
Tu,

5. Nhận xét và kết luận.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nêu công dụng của rơ le nhiệt.

2. Thời gian tác động của rơ le nhiệt phụ thuộc vào yếu tố nào? Rơ le nhiệt có báo vệ 
ngán mạch được không? Tại sao?

DẠI HỌC THAI N G U Y Ẻ n Ị  
TRƯNG TÂM HỌC L IỆU  !
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Bài 5 - R ơ LE ĐIỂU NHIỆT

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu cấu tạo, nguyên tắc làm việc của rơ le điều nhiệt.

- Biết đấu lắp. điều chỉnh rơ le nhiệt độ.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Rơ le điều nhiệt (Temperature controller) là một loại khí cụ điện thường dùng để 
đóng, ngắt thiết bị gia nhiệt khi nhiệt độ đạt đến một giá trị nào đó đã được chỉnh định 
trước. Trong mạch điện công nghiệp rơ le điều nhiệt thường được dùng đê khống chế 
nhiệt độ của hệ thống lò sấy điện hay bảo vệ an toàn cho thiết bị khi bị quá nhiệt...

Theo kết cấu của rơ le người ta chia thành các loại sau:

- Rơ le điều nhiệt kiểu khí nén (dùng nhiều trong máy lạnh)

- Rơ le điều nhiệt mạch điện tử.

Theo phương thức hiển thị trị số nhiệt độ người ta chia thành các loại sau:

- Rơ le điều nhiệt chi thị kim.

- Rơ le điều nhiệt chi thị sô.

Hiện nay người ta dùng nhiều rơ le điều _______
nhiệt điện tử với lí do mức độ làm việc tin 
cậy, độ chính xác cao. Nguyên tắc làm việc 
như sau:

OUTPUT

Đầu cám biến được đưa vào vùng cần đo 
hoặc cần khống chế nhiệt độ. Khi nhiệt độ 
thay đối sẽ làm cho điện trờ của đầu cảm biến 
thay đổi, kéo theo sự thay đổi điện áp ớ đầu 
ra của bộ khuyếch đại và chuyển đổi tín hiệu. 
Như vậy tín hiệu nhiệt độ đã biến đối thành 
tín hiệu điện. Tín hiệu điện sẽ được chuyển 
đổi thành tín hiệu số sau đó đưa ra bộ phận 
hiển ll (thường là LED 7 thanh).

200/220V(̂  

100/1 IOVq

50/60HZ

+

<2)

<Đ
Sơ đồ bô' trí các cực của rơ le điều nhiệt 
như hình 5 -1:

Hình 5-1
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Khi lựa chọn rơ le điều nhiệt để lắp đặt ta cần chú ý các thông số kĩ thuật sau:

- Điện áp nguồn cung cấp

- Dòng điện định mức

- Dải nhiệt độ hoạt động

- Phương thức hiển thị nhiệt độ (chi thị sô hay kim)

- Độ chính xác

III. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. C huẩn  bị dụng cụ th iết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú

1 - Panel nguồn MEP1 01 chiếc
2 - Panel đa năng MEP2 01 chiếc
3 - Dây nối, jắc cấm. 01 bộ
4 - Đồng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm vạn năng. 01 bộ

2. Sơ đồ thực hành

Hình 5-2
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3. Các bước thưc hiện

Bitớc ỉ: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật cùa rơ le điều nhiệt.

Bước 2 : Đấu dây theo hình 5-2 

Bước 3: Kiểm tra kĩ lại mạch điện.

Bước 4: Điều chính giá trị nhiệt độ đặt Tj’- ,. Ghi vào báng.

Bước 5: Hoạt động thứ theo các bước sau:

- Đóng điện

- Đốt nóng đầu cảm biến, đọc giá trị nhiệt đỏ trên rơ le và quan sát hoạt động cùa ỏm mét.

- Ngắt điện

Bước ồ: Điều chinh lại Tjic và lặp lại bước 5.

Chú ý: Mỗi lần thứ cách nhau ứ nhiit 3 phút d ể  nhiệt độ trên đâu cám hiến trở lại 
trạng thái nhiệt độ mỗi trường - không ánh hướng tới kết quá do lấn sau.

IV. VIẾT BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kĩ thuật cùa rơ le điểu nhiệt

3. Sơ đồ thực hành .

4. Báng kết quá [hực hành.

Trạng thái
Lán thứ

1 2 3 4 5

TJa,

T < T „
T > T Jủ,

5. Nhận xét và rút ra kết luận

V. CÂU HOI KIỂM TRA

1. Nêu công dụng của rơ le điéu nhiệt?

2. Nếu đấu nhầm cực tính đầu cảm biến của rơ le điều nhiệt thì hiện tượng gì xảy ra?
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Bài 6 - MỘT S Ố  KHÍ c ụ  ĐIỆN THƯỜNG GẶP KHÁC

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu câu tạo, nguyên lí hoạt động và công dụng của một số khí cụ điện đóng ngắt, 
bảo vệ thông dụng như cầu dao, áp lô mát, công tắc, núi ấn...

- Biết đấu lắp, vận hành các thiết bị trên.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Công tác - Chuyên mạch

Là loại khí cụ điện đóng, ngắt nhờ ngoại lực (có thể bằng tay hoặc điều khiến qua 
một cơ cấu nào đó...)- Trạng thái của công tắc sẽ bị thay đổi khi có ngoại lực tác động 
và giữ nguyên khi bỏ lực tác động. Thông iliưuiig công tắc (chuyển mạch) dùng để 
đóng, ngắt mạch điện có công suất nhỏ, điện áp thấp.

- Theo phương thức kết nối mạch người ta chia thành các loại sau:

+ Công tắc 1 ngả (hình 61-a)

+ Công tắc 2 ngả (hình 61-b)

+ Công tắc 3 ngả (hình 61-c)

- Theo cơ cấu tác động người ta chia thành các loại sau:

+ Công tắc ấn

+ Công tắc gạt 

+ Công tắc xoay 

+ Công tắc kéo dãy

- Khi lựa chọn công tắc ta cần chú ý đến 2 thông sĩ' kĩ ihuật sau:

+ Dòng điện định mức

+ Điện áp định mức

- Trên sơ đồ nguyên lí công tắc (chuyên mạch) thường được kí hiệu như sau:
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a) b) c)

Hình 6-1

2. Nút ấn

Là loại khí cụ điện dùng đê’ đóng, ngắt các thiết bị điện bằng tay. Các cặp tiếp điểm 
trong nút ấn sẽ chuyển Irạng thái khi có ngoại lực tác động còn khi bó lực tác động núl 
ấn sẽ trở lại trạng thái cũ. Đó chính là điểm khác biệt cơ bản giữa nút ấn và công tắc.

Trong mạch điện công nghiệp nút ấn thường dùng đê khởi động, dừng đảo chiều 
quay động cơ thông qua công tắc tơ hoặc rơ le trung gian.

- Theo kết cấu người ta chia thành các loại sau:

+ Nút ấn đơn (1 tầng tiếp điểm)

+ Nút ấn kép (2 tầng tiếp điểm)

- Theo phương thức kết nối mạch người ta chia thành các loại sau:

+ Nút ấn đơn thường mờ (ở trạng thái hở mạch khi chưa có ngoại lực tác động) - xem 
nguyên lý cấu tạo và kí hiệu ớ hình 62-a

+ Nút ấn đơn thường đóng(ở trạng thái đóng mạch khi chưa có ngoại lực tác động) - 
xem nguyên lý cấu tạo và kí hiệu ở hình 62-b

+ Nút ấn kép sẽ tồn tại đồng thời 2 cặp tiếp điếm ở trạng thái trên (xem nguyên lý 
cấu tạo và kí hiệu ớ hình 62-c).

- Khi lựa chọn nút ấn td cần chú ý đến 2 thông số kĩ thuật sau:

+ Dòng điện định mức

+ Điện áp định mức

- Trên sơ đồ nguyên lí nút ấn thường được kí hiệu như sau:
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a) b) c)

Hình 6-2

3. C ầu chì

Là loại khí cụ điện dùng đê bảo vệ thiết bị điện và lưới điện khi bị ngắn mạch, v ề  
nguyên tắc thì dày chảy (bộ phận chính của cầu chì) được chế tạo sao cho khả nãng 
chịu dòng điện của nó kém hơn các phần tử khác trong mạch điện mà nó được dùng để 
bảo vệ ngắn mạch.

Như vậy nếu dây chảy chế tạo bằng vật liệu như cúa dây dẫn thì tiết diện của dây 
chảy phải bé hơn tiết diện của dây dẫn hoặc đôi khi được chế tạo từ vật liệu có  nhiệt độ 
nóng cháy thấp hơn nhiều so với nhiệt độ nóng cháy của dây dẫn.

Nếu cầu chì lựa chọn phù hợp thì khi bị ngắn mạch, dây chảy của cầu chì sẽ bị đứt 
truớc khi các phần tử trong mạch bị phá hóng.

Hiện nay xuất hiện một loại cầu chì có thế hảo vệ quá tải cho tbÌPt bị đó là cầu chì 
nhiệt độ. Với loại này khi thiết bị sử dụng bị quá tải- nhiệt độ tăng lên quá giới hạn cho 
phép thì điện trờ cúa cầu chì này tăng rất cao và coi như đã ngắt m ạ“ 1 bảo vệ cho thiết 
bị. Các thiết bị gia dụng như máy biến áp, quạt điện, máy xay sinh tố, nổi cơm điện 
thường đùng loại cầu chì này.

Trong công nghiệp, hiện nay người ta dùng phổ biến loại cầu chì ống được đặt trong 
giá đỡ bằng nhựa. Giá đỡ này có thể được gá lắp trên thanh cài (thanh ray) rất thuận tiện

Khi sử dụng cầu chì cần chú ý các thông số kĩ thuật sau:

- Dòng điện định mức (A)

- Điện áp định mức (V)

Trên sơ đồ nguyên lí cầu chì thông thường được kí hiệu như hình 6-3a và cầu chì rơi 
trons mạch 3 pha hình 6-3b.
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a) b)

Hình 6-3

4. C ầu dao hạ áp

Là loại khí cụ điện dùng để đóng, ngắt mạch điện bằng tay với tần số đóng cắt thấp. 
Bộ phận chính cùa cầu dao gồm:

- Đế cách điện

- Lưỡi dao chính

- Tiếp xúc tĩnh (ngàm)

- Lưỡi dao phụ

- Lò xo bật nhanh

Theo kết cấu người ta chia ra các loại sau:

- Cầu dao 1 cực

- Cầu dao 2 cực

- Cầu dao 3 cực

- Cầu dao 4 cực

Theo vật liệu đế cách điện người ta chia ra các loại sau:

- Cầu dao đế sứ

- Cầu dao đế nhựa ba-kê-lit...

Theo công dụng người ta chia ra 2 loại sau:

- Cầu dao đóng cắt thông thường dùng đỏng cắt phụ tái công suất nhỏ
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- Cầu đao cách ly (đóng cắt dòng không tải cho các phụ tái công suất trung bình và lớn) 

Khi sử dụng cầu dao cắn chú ý các thông sô kĩ thuật sau:

- Dòng điện định mức (A)

- Sỏ' cực

- Điện áp định mức (V)

5. Ap tỏ mát(cầu dao tự động)

Là loại khí cụ điện dùng đê đóng, ngắt điện bàng tay có thế tự động ngát mạch điện 
khi có sự cô quá tài hoặc ngắn mạch. Tuỳ theo chức nũng cụ thế mà áp tô mút có thê có 
đầy đú hoặc một số bộ phận chính sau:

- Hệ thống tiếp điếm

- Cơ cấu tác động (ngắt mạch) nhiệt: Cơ cấu này làm nhiệm vụ ngắt mạch khi quá tải, 
hoạt động dựa trên sự co dãn vì nhiệt cùa ihanh lưỡng kim - tương tự như rơ le nhiệt.

- Cơ cấu tác động điện từ: Cơ cấu này gồm một nam châm điện (cuộn dây và lõi 
thép) làm nhiệm vụ ngắt mạch khi có hiện tượng ngán mạch - hoạt động tuơng tự rơ le 
điện từ. Về nguyên tắc, khi có hiện tượng ngắn mạch thì cơ cấu tác động điện từ sẽ tác 
động trước, vì vậy nếu một áp tô mát được trang bị cá 2 cơ cấu trên thì đòng điện tác 
động tức thời phái có giá trị lớn hơn nhiều dòng điện tác động chậm.

- Bộ phận dập hổ quang

Theo cơ cấu tác động (tự ngắt) người ta chia ra 3 loại sau:

- Áp tô mát nhiệt - loại tác động không tức thời (tác động chậm)

- Áp tỏ mát điện từ - loại tác động tức thời (tác động nhanh)

- Ap tô mát điện từ - nhiệt

Theo kết cấu người ta chia ra loại sau:

- Áp tô mát 1 cực

- Áp tô mát 2 cực

- Áp tô mát 3 cực

Theo điện áp sứ dụng người ta chia ra các loại sau:

- Áp tò mát một pha (có I hoặc 2 cực)

- Áp tô mát 3 pha (có ba cực)

Theo công dụng người ta chia ra các loại sau:

- Áp tô mát dòng cực đại

- Áp tô mát dòng cực tiểu

- Áp lô mát điện áp thấp
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- Áp tó mát chống giật

- Áp tô mát đa năng...

Khi sử dụng áp tô mát tần  chú ý các Ihông số kĩ thuật sau:

- Dòng điện cắt tức thời (với áp tô mát báo vệ
A /TS.0 -----í -------- ( I \-------0

kiểu điện lừ)
- Dòng điện bảo vệ có thời gian (với áp tỏ mát

bảo vệ kiểu nhiệt)

- Dòng điện dịnh mức (A)

- Điện áp định mức (V)

Trên sơ đồ nguyên lí mạch điện công nghiệp úp

c 1
0 — — — f T \ ------- ©

tô mát ba pha thường được kí hiệu như hình 6-3. Hình 6-3

6. Rơ le tốc độ

Đây là loại khí cụ điện dùng đẻ đóng, ngắt mạch điện khi tốc độ động cơ đạt đến 
một trị sô' nào đó. Nó được dùng phổ biến trong các mạch hãm ngược cúa các máy cắt 
gọt kim loại.

- Sơ lược cấu tạo:

Gổm các bộ phận chính sau:

Phần cảm là nam châm vĩnh cừu (2). Nam châm này được gắn đồng trục với trục 
quay (1) của động cơ hoặc một trục quay nào đó nhận chuyển động từ động cơ.

Phần ứng (3) gồm các lá thép kĩ thuật điện ghép lại với nhau thành hình trụ rỗng, 
trên đó có đặt các thanh dần ngắn mạch tương tự như rỏ to lồng sóc cúa quạt trần. Phần 
ứng được gắn với một tay gạt băng nhựa (4) và có thê quay tự do.

Khi phần ứng quay kéo theo tay gạt tác động vào lá thép đàn hồi đê’ đóng hav mờ các 
tiếp điểm tuỳ theo chiều quay của phán ứng.

- Nguyên lý lìoạt động:

Khi rô to chưa quay thì thanh thép đàn hồi có xu hướng làm cho tiếp điểm PK, và 
PK,đóng lại (thanh đàn hồi bị uốn cong).

Khi trục (1) quay (giả sử theo chiều n, như hình 6-4) làm cho từ trường <£ cùa phần 
cảm (2) cũng quay Iheo chiều n,. Coi <t> đứng yên thì các thanh dẫn được coi như 
chuyển động ngược lại. Xét 2 thanh dẫn nằm đối diện và trùng phương với o  tại ihời 
điểm đang xét. ta có véc tơ vận tốc tương đôi V,J như hình 6-2.

Hai thanh đẫn này chuyển động tương đối với từ trường 0 ,  theo định luật cảm ứng 
điện từ, (rong thanh dẫn sẽ xuất hiện một sức điện động cám ứng E nào đó (xác định 
theo quy tắc bàn tay phải). Vì các thanh dẫn ngắn mạch nên trong thanh dẫn sẽ có dòng
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điện do E tạo ra. Dòng điện này cùng chiều với E và được xác định như hình 6-2 (dấu 
+" chi dòng điện đi từ ngoài vào). Thanh dẫn mang dòng điện, lại chịu tác dụng của từ 

trường <Ị> nên nó chịu lực tác dụng F. Chiều của F được xác định theo quy tắc bàn 
tay trái.

Ta nhận thấy lực F này có xu hướng làm cho phần ứng quay theo chiều cùng chiều 
với n,.

Phẩn ứng quay sẽ kéo theo tay gạt bằng nhựa (4) tác động vào thanh đàn hồi làm cho 
PK| mờ. PK: đóng lại. PK, và PK4 vẫn giữ nguyên trạng thái như khi ró to đứng yên.

H ãy plián lích trường hợp trục 
ị 1) (¡nay then ngược lại và cần cliú 
ỷ  hoạt dộng cùa rơ le tốc độ cùn [Ị 
sự tliay đổi trạng tliái cùa các tiếp 
điểm đ ổ  ra nghiên cứu về các 
mạcli hãm ngược dùng rơ le tấc ítộ 
sau này.

Xem sơ đồ nguyên lí cấu tạo 
hình 6-4.

o

P K 2 PKj

Hình 6-4
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Phần 2

CÁC Kỉ THUẬT C ơ  BẢN KlỂM JR A , ĐÂU N ố i  
ĐỘNG C ơ  ĐIỆN XOAY CHlỂU BA PHA

Bài 7 - THÁO LẮP, BÁO DƯỠNG ĐỘNG c ơ  
XOAY CHIỂU BA PHA

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu nguyên lý, cấu tạo cùa động cơ xoay chiều ba phu

- Biết tháo lắp, kiếm tra và báo dưỡng động cơ xoay chiều ba pha

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Sơ lược cáu tạo

Động cơ ba pha là loại máy điện biến đổi điện năng ba pha thành cơ nãng. nó hoạt 
động dựa trên nguyên tắc của hiện tượng cảm ứng điện từ. Cấu tạo cùa động cơ gồm các 
bộ phận chính sau:

- Pliần tĩnli (Slalo): Gổm các lá thép điện kỹ thuật cắt bó phần hình tròn ờ giữa dập 
rãnh kiêu hướng tâm sau đó ghép lại với nhau tạo thành các rãnh đẽ đặt dày quấn stato.

- Dáy quấn stato: Gồm ba cuộn dây giống hệt nhau vé số vòng dây, tiết diện dây. vật 
liệu chế tạo dây nhưng được đặt lệch nhau 120 độ đặt trên các rãnh cùa stato. Ba cuộn 
dây này được cách điện hoàn toàn với nhau và cách điện hoàn toàn với lõi thép slato.

Các cuộn dây này thường được kí hiệu là:

+ Cuộn dây AX tương ứng vói pha A

+ Cuộn đây BY [ương ứng với pha B

+ Cuộn dây c z  tương ứng với pha c

Theo quy luật lồng dây các đầu dây ra có trật tự đầu đầu, đầu cuối. Thường kí hiệu 
các đầu đầu là A,B,C còn các đầu cuối là X.Y.Z. Các cuộn dây stato có thê được đấu 
thành hình sao hoặc tam giác tuỳ theo điện áp nguồn.

- Pliần quay (Rolo): gồm các lá thép điện kỹ thuật ghép lại với nhau thành hình trụ 
tròn, trên đó có xé rãnh đặt các thanh dẫn bằng nhôm. Phấn đầu các thanh nhỏm được 
nòi ngắn mạch với nhau vì vậy nó còn có lèn là rò 10 ngăn mạch.
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Trong quá trình làm việc cùng với sự tác động của mỏi trường làm cho một số thông 
số kĩ thuật bị thay đổi, nếu cứ vận hành tiếp tục thì có thê dẫn đến hư hóng, không đám 
báo an toàn. Vì vậy sau những khoáng thời gian nhát định ta phái tiến hành kiêm tra. 
bảo dưỡng động cơ điện.

Đê một động cơ xoay chiều ba pha hoạt động tốt cần có các thông số kĩ thuật thoả 
mãn các yêu cầu tối thiêu sau:

+ Điện trớ cuộn dây ba pha phái giông nhau.

+ Ớ điện áp thứ không nhó hơn 1,5 lần điện áp nguồn thì điện trớ cách điện cuộn dây 
pha với vỏ và điện trở cách điện giữa các cuộn dây pha với nhau không nhỏ hơn 
Ò,5MQ.

+ Trục động cơ không bị kẹt.

III. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượn2 Ghi chú

1 - Panel nguồn MEP1 0! chiếc

2 - Dãy nối. jắc cắm. 01 bộ

ĩ - Động cơ ba pha 01 chiếc

- Đổng hồ vạn năng 01 chiếc

4 - Mê gômmét 01 chiếc

- Tuốc nơ vít, kìm vạn năng 01 hộ

2. Sơ đồ thực hành

M.Q

b)

Hinlế 7-1
c)
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3. Các bước thực hiện 

A. Kiểm tra phấn điện

Bước ì : Tháo cầu nối dây trên bót đấu dây 

Bước 2: Đo điện trờ từng cuộn dây pha. Ghi kết quả vào bảng.

Bước 3: Kiểm tra độ cách điện giữa các cuộn dây pha với vỏ theo các bước sau:

*Kiểm tra pha A

- Dùng mé gôm mét nối như hình vẽ (một đầu que đo nối với A hoặc X, đầu còn lại 
nối vào vỏ động cơ; tốt nhất là nối vào vít tiếp đất của động cơ)

- Quay tay quay cùa mẽ gôm mét với tốc dộ từ thấp đến cao cho tới khi tốc độ ổn 
định khoảng (40 -r 60) vòng/phút. Giữ nguyên tốc độ, đọc giá trị trên mê gôm mét. Ghi 
kết quả vào báng

Chú ý: Nếu sử  dụng mẽ gôm mét điện tứ ta không cần (¡nay.

Lặp lại bước 3 với pha B và c .

Bước4: Kiếm tra cách điện giữa các cuộn dây pha:

*Kiểm tra độ cách điện giữa pha A và pha B.

- Dùng mê gôm mét nối như hình vẽ

- Quay tay quay cùa mê gôm mét với tốc độ từ thấp đến cao cho tới khi tốc độ ổn 
định khoáng 40.460 vòng/phút. Giữ nguyên tốc độ. đọc giá trị trên mêgôm mét. Ghi kết 
quá vào báng

Lặp lại bước 4 ta đo độ cách điện giữa pha A với c  và pha B với c

lì. Tháo lắp, kiếm tra phấn cơ

Bước 5: Tháo các phụ kiện theo thứ tự sau:

- Tháo lồng bảo hiểm

- Tháo cánh quạt

- Tháo puli (có the tháo sau)

- Tháo vít bắl vào nắp mỡ nắp trước, phía có puli (cả phía cánh quạt)

- Tháo hu lông liên kết giữa nắp với thán động cơ

- Đóng nhẹ vào trục động cơ đẽ lấy rô to ra 

Kiểm tra vòng bi, tra mỡ.

Tham khảo hình 7-2a, b. c. d. e. f
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Hình 7-2

Bước 6: Lắp động cơ.

Bước 7: Đấu X với Y với z, đấu A,B,C vào nguồn 

Bước 8: Đóng điện đo dòng điện chạy qua động cơ.

IV. VIẾT BÁO CÁO THỰC HÀNH

Cuộn dây Cách với vỏ
Cách điện với 
cuộn dày AX

Cách điện với 
cuộn dây BY

Cách điện với 
cuộn dây cz Nội trở

AX

BY

cz

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Ý nghĩa của việc kiểm tra cách điện cuộn dây động cơ với vỏ, giữa các cuộn dây 
với nhau?

2. Khi điện trỏ cách điện của động cơ không đạt 0.5 MQ, hiện tượng gì có thể xảy ra?
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Bài 8 - XÁC ĐỊNH c ự c  TÍNH CÁC ĐẨU DÀY 
ĐỘNG C ơ  XOAY CHIỂU BA PHA

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được bán chất và phương pháp xác định cực tính cuộn dây động cơ xoay chiều 
ba pha

- Biết xác định cực tính các cuộn dây của động cơ xoay chiều ba pha khi bị mất dấu.

II. TÓM TAT LÝ THUYẾT

Như ta đã biết bộ dây quấn stato động cơ xoay chiều ba pha gồm ba cuộn dây giống 
nhau và được đặt lệch nhau 120 độ điện trên các rãnh cùa stato.

Các cuộn dây này thường được kí hiệu là:

- Cuộn dây AX lương ứng với pha A

- Cuộn dây BY tương ứng với pha B

- Cuộn dãy BC tương ứng với pha c
Theo quy luật lồng dãy, các đầu dây ra có trật tự đầu đầu, đầu cuối (hay còn gọi là 

cực tính). Thường kí hiệu các đầu đẩu là A. B. c  còn các đầu cuối là X.Y. z . Động cơ 
chì có thê hoạt động bình thường khi cực tính các đầu dây được xác định đúng. Nhưng 
trong thực tế  ta gặp một số động cơ bị mất ký hiệu cực tính ớ các đầu dãy như đã quy 
ước. Do đó ta phải xác định lại.

Việc xác định có thế dùng nguồn một chiểu hoặc nguồn xoay chiều dựa Irên nguvẽn 
lí sau :

d) DỉmtỊ IHỊUỒII xoay chiêu

Giả sứ một động cơ ba pha có b:i cuộn dây đã được xác định cực tính. Ta sẽ biến 
động cơ thành một máy biến áp cảm ứng như hình 8-1 a và 8-1 b.

r -

h)
Hình 8-1
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- Xét trường hợp (a) cuộn sơ cấp được tạo bởi hai cuộn dây pha nối tiếp cùng chiều 
(cuối cuộn nọ nối đầu cuộn kia). Khi cho dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn sơ cấp 
thì trên cuộn AX và BY nhận đựơc 2 từ thông tương ứng là <t>a và í>b (chiều từ thông 
xác định nhờ quy tắc vặn nút chai).

Ta nhận thấy 2 từ thông này biến thiên, cùng móc vòng qua cuộn thứ cấp c z ,  chúng 
lại cùng chiều nên từ thông tổng “móc” qua cuộn thứ cấp lớn nhất. Theo luật cảm ứng 
điện từ trong cuộn thứ cấp sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng . Ta có thể kiểm tra 
sức điện động cảm ứng này bằng vôn mét hay bóng đèn mắc như hình 8-1.

Tương tự, xét trường hợp hình 8-1 b: Do 2 cuộn dây pha đấu ngược chiều nên từ 
thông móc vòng qua cuộn thứ cấp c z  bị triệt tiêu. Trong cuộn thứ cấp không có sức 
điện động cảm ứng, đèn sẽ không sáng và vôn mét không hiển thị.

Qua phân tích trên ta có thể tìm được cách xác định cực tính của động cơ bằng 
nguồn xoay chiều, nhưng có một số lun ý sau:

- Nguồn xoay chiều đưa vào thứ chỉ nên lấy từ (20% - 50%)Uđm cuộn dây. Nếu động 
cơ công suất lớn càng lớn thì giá trị này lấy càng nhỏ.

- Với một số động cơ công suất nhỏ (Số vòng cuộn dãy nhiều, tiết diện dây nhỏ - trờ 
kháng cuộn dây lớn ), công suất bóng đèn lớn (điện trở bóng đèn nhỏ) nên bóng đèn có  
thể không sáng do phần lớn điện áp cảm ứng sụt trên cuộn dãy. Trường hợp này ta phải 
dùng vôn mét thay thế đèn .

- Thời gian thử phải tiến hành nhanh chóng đế khói ảnh hường đến cuộn dây do bị 
phát nóng

- Về mặt lí thuyết thì điện áp cảm ứng Ucu = — Unguổn (do số vòng cuộn sơ gấp đôi

cuộn thứ ). Nhưng thực tế Ucư < — Unguón do các cuộn dây stato trong thực tế  không đặt

"tách rời" như hình vẽ đã mô phỏng ở trên, nên [ừ thông <t>a và <t>b không hoàn toàn 
"chui hết" qua cuộn thứ cấp c z  tức là <t>c < <t>a + <ỉ>b. Do đó ta nên chọn

^dmdèn ^  2 nguồn

b) Dùng nguồn một cliiêu (xem hình 8-2)

c
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Nếu K đang ờ trạng thái đóng, chiều từ thóng í>a do pha A sinh được xác định như 
hình 8-2. Nếu ta đột ngột chuyển K sang trạng thái ngãt sẽ làm cho từ thông O a qua 
cuộn BYgiảm.

Theo định luật cảm điện từ thì trong cuộn BY sẽ sinh ra sức điện động Ecư. Do từ 
thông <t>a đang giảm, nên từ thông O h của dòng điện do E,.ư sinh ra phái cùng chiều với

(để chống lại sự giảm). Vậy chiều cùa Ecu ở trạng th: i K chuyên từ đóng —> ngắl 
được xác định như hình 8-2

Kết luận: Nếu K chuyển từ trạng tlìái dóng —> ngắt mà diện áp cám inig có giá trị 
(lương (kim vỏn mét quay tlieo cliiểu dương của thang chia) thì dầu nôi với cực (+) của 
vòn mét có cùng cực línli với dáu dày nối vào cực (+) của nguồn một chiêu.

Lưu ý :

Phương pháp này được áp dụng cho cả phương pháp xác định cực tính cuộn dây máy 
biến áp một pha hoặc ba pha.

Vì sức điện động cảm ứng rất nhỏ nên đồng hồ thử phái sứ dụng loại mili vôn mét DC.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. C huẩn  bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú
1 - Panel nguồn MEP1 01 chiếc
2 - Dãy nối. jắc cắm. 01 bộ
3 - Động cơ ba pha 01 chiếc

4
- Đổng hồ vạn nàng
- Tuốc nơ vít, kìm vạn năng.

01 chiếc 
01 chiec 
01 bé

2. Sơ đổ thực hành

A B C

V )

+ K A B c

Hình 8-3
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3. Các bước thực hiện

A.Xíĩc định cực tínlì bằng nguồn xoay chiều
Bước I: Xác định 2 đầu dáy của từna cuộn dây pha của động cơ bằng ôm mét.

Bước 2: Chọn một pha bất kì lùm pha A. Trong pha A ta lại chọn một đầu dây bất kì 
làm đầu đầu (đầu A), đầu còn lại sẽ là đấu cuối (đầu X)

Bước 3: Đấu nối tiếp pha A với một trong 2 pha còn lại (giả sử đó là pha B), pha thứ 
ba đáu với đèn hoặc vỏn mét. Xem hình 8-3a hoặc hình 8-3b

Bước4 : Đóng điện, quan sát hoạ! động của VÔI1 mét. Nếu :

- Kim vôn mél nhích lên thì đầu nối với X là đầu đầu cúa pha B (đầu B), đầu còn lại 
:ủa pha B là đầu Y -Hình 8-3a

- Kim vôn mét đứng yên thì đầu nối với X là đầu cuối cúa pha B (đầu Y), đầu còn lại 
:úa pha B là đầu đầu (đầu B)- Hình 8-3b

Bước 5: Đối vị trí cứa pha c  cho pha B. lặp lại các buớc 3, 4 đế tìm đầu c  và z

Bước 6: Hoạt động thứ [heo các bước sau:

- Nối các cuộn đây động cơ theo hình sao hoặc tam giác tuỳ theo kí hiệu ghi trên 
nhãn động cơ

- Đóng điện nguồn

- Quan sát dòng điện không tải các pha Ia, Ih, It Ghi kết quả vào bàng

Đổi thứ tự đđu dãy một pha bất kì (đối đầu đầu cho đầu cuối). Lặp lại bước 6

B. Xác địnlì cực tínlì bằng nguồn một chiêu

Có thê xác định cực tính nguồn một chiều như sơ đồ hình 8-3c

[V VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH

Cuộn dây Cách nối
Dòng không tải

Kết luận
I, Ih It

AX, BY,CZ Theo sơ đồ 
hình (a )

AX,BY,ZC
Theo sơ đồ 

hình (b )

t/. CÂU HÒI KIỂM TRA

1. Ý nghĩa cúa việc xác định cực tính động cơ ?

2. Phương pháp xác định cực tính ờ trên dựa trên nguyên lí nào ?

3. Trong trường hợp không có ôm mét, chi có đèn thử và các phụ kiện khác, ta có thể xác 
lịnh (ìươe cực tính cúa động cơ không? Nếu được, hãy trình bày phương pháp xác định.
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Bài 9 - ĐÂU DÂY ĐỘNG c ơ  XOAY CHIẾU BA PHA
RÔ TO LỔNG SÓC

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được các thông số trên nhãn động cơ điện.
- Hiểu được tình trạng hoạt động cùa động cơ ba pha khi b| mất pha.

- Biết đấu các cuộn dây của động cơ hình tam giác hoặc hình sao.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Trên nhãn động cơ thường ghi các kí hiệu như sau:

a) Các kí hiệu trên nhãn động cơ

Kí hiệu trên có nghĩa là:

Khi điện áp dãy của lưới điện ba pha có giá trị là Uâ thì các cuộn dày của động cơ cần 
phải được đấu hình tam giác (hình 9-lb), dòng điện dãy tương ứng khi đấu tam giác là:

Ngược lại khi điện áp dây của lưới điện ba pha là có giá trị là Uy thì các cuộn dây động 
cơ cần phải được đấu hình sao (hình 9 -la), dòng điện dây tương ứng khi đấu sao là:

A/Y - u v u ,  [V] - Iựly [A]

Idây- Ia [A]

Idãy — ly [ A]

Idíly- ly I<J.1V -  l i

B Y

c

&

a) b)
Hình 9-1

Nhận xét :

Qua sơ đồ trên ta nhận thấy :
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- Đ iện áp pha định mức của động cơ (điện áp định mức của cuộn dây pha) có giá trị 
là UA, Dòng điện pha định mức của động cơ có giá trị là IY

- Bất luận trong trường hợp nào thì điện áp đặt trên một cuộn dây pha cũng phải 
bằng điện áp định mức (UA), đòng điện tương ứng chạy qua cuộn dây là dòng điện pha 
lịn h  mức (IY).

Ta luôn có tỉ số UA/U Y = 1/V3 và IA/IY = a/3

Ta cần chú ý điều này khi muốn đấu động cơ 3 pha chạy lưới điện một pha 

b ) Các kí liiệu khác

Ngoài các kí hiệu chính như trên, trên nhãn động cơ còn có một số các kí hiệu khác như: 

P2: Công suất trên [rục động cơ (công suất cơ)

A : Hiệu suất của động cơ

COS<p: Hệ số công suất

n: Tốc độ quay của trục động cơ ...

[II. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú
1 - Panel nguồn MEP1 01 chiếc
2 - Dãy nối, jác cám. 01 bộ
3 - Động cơ ba pha A/Y - 220v/380v 01 chiếc
4 - Động cơ ba pha A/Y - 380v/660v 01 chiếc
5 - Đổng hồ vạn nãng, tuốc nơ vít, kìm vạn năng. 01 bộ

2. Sơ đổ íhực hiện

Hình 9-2
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3. Các bước thực hiẻn

Bước I : Đấu mạch điện theo sơ đồ hình 9-1 (chú ý các cuộn dây được đâu hình sao) 

Bước 2: Kiếm tra kĩ lại mạch

Bước 3: Hoạt động thử lẩn 1 theo trình tự các bước sau:

- Quay nhẹ xem trục dộng cơ có bị kẹt không

- Đóng điện nguồn

- Quan sát chiều quay cùa động cơ và chi sô trên ampe mét, vôn mét khi động cơ 
khởi động và khi tốc độ động cơ ổn định

- Ghi kết quả vào báng

Bước 4 : Hoạt động thử lần 2 theo trình tự các bước sau:

- Ngắt điện

- Đảo thứ tự 2 trong 3 dây pha vào động cơ .

- Đóng điện nguồn

- Quan sát chiều quay của động cơ và chi sô trên ampe mét, vôn mét khi động cơ 
khởi động và khi tốc độ động cơ ổn định

Ghi kết quả vào báng

Lặp lại các bước 1, 2, 3, 4 với sơ đồ hình 9-2

IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH

Mã hiệu động cơ IkJ Ikt I U ^dãy nguón Sơ đổ đấu

A/Y - 220V/380V 380V

A/Y - 380V/660V
380V

V. CÂU HOI KIỂM TRA

1. Ý nghĩa các thông sô trên nhãn động cơ xoay chiều ba pha

2. Chứng minh rằng khi đổi 2 trong 3 dây pha vào động cơ xoay chiều 3 pha thì từ 
trường cuộn dây stato đổi chiều.

3. Một động cơ xoay chiều ba pha có nhãn hiệu sau:
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A/Y : 220/ 380[V] - 10/5,8 [A]

P: KW f: 50Hz 

COS<p = 0,85 r| = 86% 

n: 2880 vòng/phút

- Hãy tính công suất cơ và công suất diện của động cơ trên

- Hãy đấu động cơ trên vào lưới điện 220v/380v, 380v/660v

- Động cơ có thể hoạt động ở lưới điện xoay chiều ba pha 127v/220v được không? 
Tại sao?

ĐỘNG Cơ DỊ BỎ BA PHA
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Bài 10 - ĐÂU DÂY ĐÔNG c ơ  XOAY CHIỂU BA PHA
RÒ TO LỔNG SÓC 2 T ố c  ĐỘ

I. MỤC ĐÍCH

- Hiếu nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều ba pha 2 tốc độ.
- Biết đấu động cơ hoạt động ở các tốc độ khác nhau.

II TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Động cơ xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc 2 tốc độ có cấu tạo cơ bản giông động cơ ba 
pha một tốc độ thông thường, chí khác phần dày quấn stato. Bàng cách thay đổi cách 
đấu nối các cuộn dây stato mà ta có số cực khác nhau, từ đó sẽ đạt được các tốc độ khác 
nhau, theo công thức:

Trong đó: 
n: Tốc độ rô to 

f: Tần số lưới điện 

p: Số đôi cực của động cơ 

s: Hệ số trượt

Thông thường mỗi cuộn dây pha sẽ được chia thành hai phần tử gióng nhau về số 
vòng và tiết diện dây quấn, chi khác vị trí đặt dây quấn. Nguyên lý thay đối sô' cực của 
động cơ như sơ đồ sau :

Ó0f
( l-s) —— (vòng /phút ). 

p

Số cực: 2P = 4 

a)

X

Hi II li 10-1

Số cực: 2P = 2 

b)
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Nhìn vào sơ đồ ta nhận thấy:

- Nếu hai phần tử đấu nối tiếp ta có số cực 2P = 4

- Nếu hai phẩn tử đấu song song ta có số cực 2P = 2

Theo nguyên lý trên thì ta sẽ có hai dạng thay đổi tốc độ động cơ đó là:

- Đổi nối cuộn dây từ kiểu đấu sao nối tiếp (Y) sang kiểu đấu sao song song (YY). 
Viết tắt là (Y/YY).

- Đổi nối cuộn dây từ kiểu đấu tam giác nối tiếp (A) sang kiểu đấu sao song song 
(YY). Viết tắt là (A/YY)

Khi đấu nối động cơ 2 tốc dộ, ta cần chú ý:

- Mỗi cặp 2 phần tử của một pha (ví dụ như cặp 4C|-2C| và 2Cr X của pha A) đã 
được đặt ờ một vị trí nhất định trên rãnh stato để hình thành cực từ và tạo thành từ 
trường quay khi có dòng xoay chiều ba pha đi và cuộn dây sato. Trong bất cứ cách đấu 
nào thì dòng điện cúa 2 phần tử trong cùng một cuộn dãy pha cũng phải cùng pha với 
nhau, vì vậy không thê ghép tuỳ ý 2 phần tử bất kì trong bộ dây quấn stato đê tạo thành 
một pha được. Việc nhầm lẫn này xảy ra sẽ làm cho dộng cơ quá nóng, có tiếng gầm gừ 
khi hoạt động ở một tốc độ nào đó.

- Kiểu đấu (Y /Y Y ) thì điện áp trèn mỗi phần tử dây quấn sẽ giảm đi 2 lần khi chuyển 
từ sao song song sang sao nối tiếp. Như vậy theo tính toán lý thuyết thì công suất điện 
tiêu thụ P1 sẽ giám đi bốn lần. Đương nhiên công suất động cơ và mô men mở máy 
cũng hị giám đáng kể.

II I . NỘI DUNG THỰC HÀNH

l ẳ Chuẩn bị dụng cụ thiết bi

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú

1 Pancl nguồn MEP1 01 chiếc

2 Động cơ ba pha hai tốc độ (A/YY) 01 chiếc

3 Động cơ ba pha hai tốc độ (Y/YY) 01 chiếc

4 Dãy nối, rắc cám. 01 bô
■

5 Đồna hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm vạn năng 01 bô
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2. Sơ đó thực hiện

a) b)

Hình 10-2

3. Các bước thực hiện

Bước J: Tìm hiếu các thông số kĩ thuật trên nhãn động cơ 

Bước 2: Đấu động cơ theo sơ đồ mạch điện hình ( 10-2a)

Bước 3: Đo điện trờ từng cặp hai trong ba pha R4C1-4C2- K4C1-4C3- R4C2 4C?-

Ghi kết quả vào háng

Bước 4: Kiêm tra kĩ lại mạch điện
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Bước 5: Hoạt động thử theo các bước sau:

- Quay nhẹ xem trục động cơ có bị kẹt không

- Đóng điện nguồn

- Quan sát hoạt động của động cơ, đọc các giá trị dòng điện, điện áp trên am pe mét, 
và vôn mét.

- Dùng đồng hồ tốc độ đo tốc độ trên trục động cơ. Ghi kết quả vào bảng.

- Ngắt điện nguồn.

Lặp lại các bước trên với sơ đồ hình 10-2b, 10-2c, 10-2d.

IV. VIẾT BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kĩ thuật cúa động cơ điện.

3. Sơ đồ thực hành.

4. Bảng kết quả đo.

Sơ đổ thực hiện

Kết quá đo

R4CI-4C2

(Q)

Id

(A)

U4CI-2CI

(V)

Tốc độ 
(vòng/p)

Ghi chú

Hình 10-2a

Hình 10-2b

Hình 10-2c

Hình 10-2(1

5. Nhặn xét và kết luận.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Với mỗi động cơ điện hãy xác định điện trở trên một phần tử dây quấn dựa vào kết 
quá đo ớ trên?

2. Nguyên lý thay đổi số cực của cuộn dây stato động cơ ba pha rô to lồng sóc với ti 
lệ thay đổi số cực là 4/2.

Mở rộng cho trường hợp ti lệ thay đổi số cực là 8/4.

3. Có thể đấu độna cơ hai tốc độ kiểu A/YY như sơ hình 10-3a và 10-3b được 
không? Tại sao?
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Bài 11- ĐẤU ĐỘNG c ơ  ĐIỆN XOAY CHIỂU BA PHA 
CHẠY LƯỚI ĐIỆN MỘT PHA

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được các sơ đồ đấu đây động cơ ba pha chạy lưới điện một pha
- Biết tính chọn trị số tụ điện phù hợp từng sơ đồ đáu dày.
- Đấu được động cơ xoay chiều ba pha chạy lưới điện một pha.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Động cơ điện xoay chiều ba pha có thê’ làm việc ờ lưới điện một pha như một động 
cơ một pha có phần tử mờ máy hoặc động cơ một pha chạy lụ điện. Khi dùng tụ điện 
mở máy thì động cơ có thê đạt đến 80% công suất định mức. Tuy nhiên, người ta 
thường áp dụng với động cơ ba pha công suất nhó dưới 2 KW. Khi đó mỗi động cơ cần 
phái chọn sơ đổ đấu dãy và trị số  tụ điện phù hợp.

Nguyên tắc chuyển các cuộn dày ba pha sang hoạt động ờ lưới điện một pha:
- Điện áp định mức trên cuộn đây không đổi

- Phái đặt 1 hay 2 cuộn dây pha thành cuộn làm việc, cuộn còn lại thành cuộn 
khởi động

- Trị sỏ tụ được chọn sao cho góc lệch pha giữa dòng điện qua cuộn làm việc và đòng 
điện qua cuộn khởi động đạt xấp xi 90"

Theo nguyên tắc trên, luỳ theo điện áp nguồn và điện áp định mức cúa các cuộn 
dây pha mà ta có thể chọn 1 trong 4 sơ đồ sau:

Hình 11-1
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Sơ đồ hình 11 -1 a và 11-1 c áp dụng cho trường hợp điện áp lưới UL bằng điện áp pha 
động cơ

Sơ đồ hình 11-lb và 11-ld áp dụng cho trường hợp điện áp UL bàng điện áp dây 
động cơ.

Ví dụ: Giả sử ta có động cơ ba pha có mã hiệu: A/Y - 220/380 [V]

Nếu điện áp nguồn đê’ cắm động cơ (sau khi đấu thành động cơ 1 pha) là 220V - thì 
ta có thế chọn sơ đồ 11 -1 a hoặc 11 -1 c.

Nếu điện áp nguồn đế cắm động cơ (sau khi đấu thành động cơ 1 pha) là 380V - thì 
ta có thế chọn sơ đổ 11-lb hoặc 11-ld.

Trị sô tụ điện được chọn như sau:

Điện dung tụ làm việc: CLV = K = ljJ -
U l

Trong đó:
If,,j Dòng điện pha định mức của động cơ (là trị số nhỏ trẽn nhãn động cơ);

UL: Điện áp nguồn một pha mà động cơ sẽ hoạt động khi đấu thành 1 pha.

K: Hệ số tính toán, phụ ihuộc từng sơ đổ đấu dây. Cụ thể:

Sơ dồ hình 11-la: K= 4800 

Sơ đồ hình 11-lb: K= 2800 

Sơ đồ hình 11-lc: K= 1600 

Sơ đồ hình 11-ld: K= 2740

- Điện áp tụ điện làm việc UC>1,5 UL.

- Trị số tụ khởi động chọn theo tụ làm việc. Thông thường trị số tụ khởi động.

Ckđ=(2-10).C ,v

- Điện áp tụ khởi động chọn tương đương với điện áp tụ làm việc

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị. dụng cụ Sô lượng Ghi chú

1 - Panel nguồn MEP1 01 chiếc
1 - Dãy nối. rắc cám. 01 bộ

3 - Động cơ ba pha loại AA' -220/380 [V] 01 chiếc
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TT Thiết bị, dụng cụ Sô' lượng Ghi chú

4 Động cơ ba pha loại A/Y -380/660 [V] 01 chiếc

5 Tụ điện phù hợp 01 bộ

6

Đồng hổ vạn năng 

Mẽ gômmét

Tuốc nơ vít, kìm vạn năng.

01 chiếc 

01 chiếc 

01 bộ

2. Sư đồ thực hành

a) Sơ đổ nguyên lí hình / /

b) Sơ đó dấu (lây

Các sơ đồ đấu dây hình 1 l-2a, 1 l-2b, 1 l-2c, 11 -2d tương ứng với sơ đồ nguyên lí 
hình 11-la, 11-lb, l í - l c ,  11-ld.

u~ u~

Hìềih 11-2
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3. Các bước thực hiện

Bước 1: Đọc kĩ các thông số tri n nhãn động cơ.
Bước 2: Tính toán trị sô' tụ điện cho mỗi sơ đồ đấu dây.
Bước 3: Đấu mạch điện theo so đồ nguyên lý hình 11 -1 a.
Tham khảo thêm sơ đồ đấu dây hình 1 l-2a.
Bước 4: Kiểm tra kĩ lại mạch.
Bước5: Hoạt động thử theo các bước sau:

- Đóng áp tồ mát nguồn
- Đo điện áp trên ba cuộn dây AX, BY. c z .  Ghi kết quả vào bảng

- Cắt áp tô mát
Theo dõi hoạt động cúa động cơ. So sánh điện áp thực tế  trên các cuộn dây pha với 

điện áp định mức trên nhãn động cơ, rút ra nhận xét.

Lập lại bước 3, 4, 5 với sơ đồ hình 11-lb, 11- lc. 11-ld.

- Nếu điện áp Ihực tế  trên mỗi cuộn dãy vượt quá điện áp định mức 10% trờ lên thì 
bạn cần phải kiểm tra lại cách đấu và điều chinh lại trị số  tụ điện.

- Tụ điện làm việc (làm việc ở chế độ dài hạn) nên ta phải chọti loại tụ dầu (chất 
dung môi là dầu) còn tụ khới động chi làm việc ngắn hạn ta có thế chọn loại tụ hoá 
không cực tính đế giảm kích thước và giá thành.

- Sau khi ngắt điện, trên tụ khởi động vần tích điện rất nguy hiếm. Bạn cần cho tụ 
phóng hết điện đế bảo vệ an toàn hoặc bạn có thể đấu sẩn một điện trở khoảng 100K- 
1/2W song song với lụ điện nàv.

IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH

1. Tên b à i .
2. Đặc tính và các thông số kĩ thuật cùa các thiết bị.

3. Sơ đổ thực hành.

4. Báng chân lí.

Trạng thái
Kết quá đo

I<IA I(tB UA UB Uc Ghi chú

Chạy điện 
một pha

Chạy điện ba pha

5. Nhận xét.
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V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Có thê thay thế điện trờ bằng tụ điện được khỏng? Tại sao?

2. Điều kiện đế động cơ ba pha chạy lưới điện một pha?

3. Một động cơ xoay chiều ba pha có nhãn hiệu sau :

ĐỔNG Cơ DI BỒ BA PHA

A/Y : 220/ 380[V]- 1,73/1 [A] 

P: 0.5 KW f: 50Hz 

COScp = 0,82 cp = 90% 

n: 2880 vòng /  phút

- Hãy tính trị số tụ điện cho động cơ trên đế hoạt dộng ở lưới điện một pha 220V -?

- Vẽ sơ đồ đấu dây động cơ trên vào lưới điện một pha 220V-.
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Phẩn 3

CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỂU KHIEN, b ả o  v ệ  
ĐỘNG C ơ  XOAY CHIỂU BA PHA

Bài 12- LẮP MẠCH ĐIỆN DIEU KHIEN đ ộ n g  c ơ  

XOAY CHIỂU BA PHA BANG KHỞI ĐỘNG TỪ ĐƠN

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lý làm việc của mạch điện mờ máy động cơ 
xoay chiều 3 pha bằng khởi động lừ dơn.

- Lắp ráp và đấu được mạch điện mở máy động cơ xoay chiều 3 pha bằng khởi động 
từ đơn.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Đóng cắt động cơ xoay chiêu ba pha bằng cầu dao hoặc áp tô mát có nhưực điểm:

- Tần số đóng cắt thấp.

- Vận hành nặng nề, tốn sức lao động, năng suất thấp.

- Khả năng bảo vệ an toàn cho người và động cơ khi có sự cố rất thấp.

- Khó tự aộng hoá quá trình vận hành động cơ.

Phương pháp mờ máy động cơ xoay chiều 3 pha bằng khởi động từ đơn sẽ khắc phục 
được nhược điểm trên.

1. Trang bị điện của mạch.

- Cầu chì F.

- Bộ nút ấn hai ph in  PB,. PB„.

- Công tắc tơ K.

- Rơ le nhiệt OL.

Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc M.
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2. Nguyên lý hoạt động.

M ả máy:

- Đóng áp tô mái nguồn.

- Ấn nút PB|, cuộn hút công tắc tơ K có điện sẽ đóng điện cho động cơ hoạt động qua 
các tiếp điểm động lực K| và duy trì hoạt động cúa mạch qua tiếp điểm K2.

Tắt máy:

- An nút PB,„ cuộn hút công tắc tơ K mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K| và K2, động cơ 
bị ngắt điện - ngừng hoạt động.

- Cắt áp  tô  m át.

Bởo vệ quá lái:

Khi động cơ có sự cố (quá tải, mất pha ...) làm cho dòng điện qua phẩn từ đốt nóng 
của rơ le nhiệt tăng cao, tác động (nhả) tiếp điểm OL làm mạch điều khiển mất điện, 
háo vệ an toàn cho động cơ.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị

IT r ẳiict hi, dụng cụ Sô' lượng Ghi chú

1 - Panel nguổn MEP-1 01 chiếc

2 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc

3 - Cầu chì 04 chiếc

4 - Công tắc tơ 16 A 01 chiếc

5 - Bộ nút ấn 2 phím 01 bộ

6 - Rơ le nhiệt 10A 01 chiếc

7 - Động cơ xoay chiểu ba pha rô lo lồng sóc 01 chiếc

8 - Dây nối, máng dây (WD). 01 bộ

9 - Đổng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đẩu cốt... 01 bộ

51



ư) Sơ dó ntịuvớii li

2. Sơ (ló (hue hành

Hình 12-1

b) Sơ dồ b ố  U i thiết bị
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c) Sơ dồ đi dây

MEP-3

Hình 12-3
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3. Các bước thưc hiện

Bước I: Tim hiếu cấu lạo thực tê và các thông sô kĩ thuật cơ hán của thiết bị như:

- Điện áp và dòng diện định mức

- Tinh trạng hoạt động cúa thiết bị (tốt hay hóng ) ...

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đổ bố trí thiết bị hình 12-2.

Bước 3: Đấu mạch điện Iheo sơ đổ nguycn lý hình 12-1.

- Đấu mạch động lực theo thứ tự lừ cáu chì —* công tắc tơ —» rơ le nhiệt—> bót đấu 
dãy nối đến dộng cơ.

- Đấu mạch điéu khiến theo thứ lự từ cáu chi —> bộ núi án—> tiếp điểm điểm rơ le 
nhiệt —» tiếp điểm duv trì —» cuốn húi công lác (ơ —* dây trung tính (với cuộn hút 
220V-).

(Tham kháo thêm sơ đổ đi dây hình 12-3).

Bước 4 : Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Nối dây tù tó t irên mạch dộng lực vào động cơ.

- Kiềm tra mạch dộng lực.

- Ân vào núm cúa công tắc tơ, đo lần lượt các cặp pha bàng đồng hồ vạn nãng để 
Ihang đ iện  Irờ X,. đ ồ n g  h ồ  ch i g iá  trị đ iện  trò b ăn g  đ iện  trớ g iữ a  hai đầu  c ự c  ra dáy  

động cơ.

- Kiểm Ira mạcli diêu kliiên

+ Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu mạch điểu khiển, mạch điều khiển sẽ nối đúng 
nếu ôm méi chi giá trị ”*>Ẽ' khi chưa tác động và chi giá trị tương đương với điện trở 
cụộn hút cùa công tắc tơ trong các trường hợp sau:

+ Ấn nút PB,

+ Ân vào núm của cõng tắc lơ (đẽ đónị' tiếp điếm duy trì).

Bước 5: 11 'ạt động thứ iheo các bước sau:

- Nối dâ\ nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Ấn nút PR, quan sát hoạt động cùa động cơ.

- Ân nút pit„dừng động cơ.

- Cắt áp tô mát.

- Theo dõi hoạt động cùa động cơ, ghi vào báng chân lí.
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IV.VIÊT BÁO CÁO THỤC HÀNH BẢI s ỏ  12

1. Tên bài.
2. Trang bị điện và nguyên lí hoại động cúa mạch.

3. Sơ đổ Ihực hành.

4. Báng chân lí

5. Nhận xét.

Thứ lự 
điều khiến

Hoat đông của các phần lử trong mach
Trang thái điểu khiến Cuộn hút 

K K, k 2
Động cơ 

M

1 PBl

2 An PB,,

3 Ấn PB,

4 Tác động OL

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Khi mở máy động cơ bằng khởi động từ đơn có ưu điểm gì hơn so với việc mò 
máy băng cầu dao hoặc áp tô mat?

2. Có thê sử dụng công tắc đê thay thê cho bộ nút ấn được khỏng? Nếu được thì 
mạch diện có nhược điểm gì?

3. Trong trường hợp cồng tắc lơ chí có 3 tiếp điểm chính (không có tiếp điểm phụ 
duy trì) bạn có thê thay đổi cách đấu đề mạch hoạt động tạm thời được không? Nêu 
được, hãy vẽ sơ đồ mạch?



Bài 13 - LẮP MẠCH ĐIỆN MỞ MÁY ĐỘNG c ơ  
XOAY CHIỂU BA PHA CÓ THỬ NHÁP

I.MỤC ĐÍCH

- Hiểu được ý nghĩa nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển động cơ xoay 
chiều 3 pha có thử nháp.

- Lắp ráp và đấu được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha có thừ nháp 
theo sơ đồ.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Trước khi đưa các động cơ vào làm việc lâu dài theo yêu cầu cùa công việc, để đảm 
bảo an toàn ta cần phải hoạt động thừ (thừ nháp) trong thời gian ngắn. Quá trình thử 
thường dược lặp lại vài lần (ấn nhả liên tục theo kiểu xung nhịp) bằng cách sử dụri'4 nút 
ấn có phục hồi nhưng không duy trì. Nếu mạch điện hoạt động tốt thì quá trình ihử sẽ 
kết thúc và mạch chuyển sang trạng thái làm việc lâu dài.

1. Trang bị diện của mạch

- Cầu chì F.
- Bộ nút ấn hai tầng tiếp điểm PB,), PBị, PR,.
- Công tắc tơ K.
- Rơ le nhiệt OL.
- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc M.

2. Nguyên lý hoạt động

M ở máy:

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Thử nháp mạch điều khiển: ấn nút PB2 cuộn hút công tắc tơ K có điện sẽ đóng điện 
cho động cơ hoạt động qua các tiếp điểm động lực K,. Nhưng khi nhả PR, thì động cơ 
ngừng hoạt động do tiếp điểm duy trì K2 không có tác dụng.

- An nút PB|, cuộn hút công tăc tơ K có điện đóng điện cho động cơ hoạt động qua 
các tiếp điểm động lực K| và duy trì hoạt động của mạch qua tiếp điểm K2.

Tắt máy:

- An nút PB(I, cuộn hút công tắc tơ K mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K2 và K |. độnơ cơ 
bị ngắt điện - ngừng hoạt động.
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III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. C h u ẩ n  bị d ụ n g  cụ  th iết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú

1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc

2 - Cầu chì 04 chiếc

3 - Công tắc tơ 16 A 01 chiếc

4 - Bộ nút ấn 3 phím 01 bộ

5 - Rơ le nhiệt 10A 01 chiếc

6 - Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc 01 chiếc

7 - Dãy nối, jắc cắm, máng dây (WD). 01 bộ

8 - Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 01 bộ

2. Sơ đồ thực hành

a) Sơ đồ b ố  trí tliiết bị

o  o
M E P - 3

T  I 60 - ỉ-
í—  160  —

— ----------------------------------  2 7 0  ---------------------

Hình 13-1

57



b) Sơ (tổ HỊỊiiyên lí

Hình 13-2
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c) Sơ dồ di dây

0  MEP-3 0

Hình 13-3

59



3. Các bưức thực hiện

Bước I : Tìm hiểu cấu tạo thực tế  và các ihông sô kĩ thuật cơ bản cùa thiêt bị (công 
tắc tơ. nút ấn, động cơ...)

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bô trí thiết bị hình 13-1.

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 13-2.

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch điều khiên.

(Tham kháo thêm sơ đổ đi dây hình 13-3).

Bước 4: Kiêm tra nguội Ihco các bước sau:

- Nôi dây lừ bót trẽn mạch động lực vào động cơ.

- Kiếm tra mạch dộng lực.

- Kiếm tra mạch điều khiến.

Đặt que đo cúa ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điểu khiển sẽ nôi đúng 
nếu ôm mét chi giá trị ”oo" khi chưa tác dộng và chi giá trị tương đương với điện trở 
cuộn hút cùa công tắc tơ trong các trường hợp sau:

+ Ấn nút PB|.

+ Ấn núi PB,.

+ Ân vào núm cùa công tắc tơ (để đóng tiếp điếm duy trì).

Bước 5: Hoạt động thử theo các bước sau:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn.

- An, nhả nút PB2 (3 lần) quan sát hoạt động cúa động cơ. Nếu quá trình thử nháp 
mạch hoạt động tốt ta chuyên sang bước tiếp [heo.

- Ấn nút PB,.

- Dừng động cơ (ấn nút PB,).
- Cắt áp tô mát.

Theo dõi hoạt động cúa động cơ, ghi vào báng chân lí.

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH BÀI s ố  ] 3

1. Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham sô cúa khới động từ đơn và thiết bị báo vệ.

3. Sơ đổ thực hành.
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4. Báng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

Thứ tự 
điều khiến

Trạng thái 
điểu khiển

Hoạt động cúa các phẩn tứ trong mạch

Cuộn hút 
K K, K, Động ca M

1 Ấn PB,

2 Nhả PB:

3 An PB|

4 An PB„

5 An PB,

6 Tác động o L

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Tại sao phải tiến hành thứ máy theo kiếu xuns (ân. nhá liên tục )?

2. Giả sử bạn đấu nhầm tiếp diêm duy trì là tiếp điểm thường đóng hiện tượng gì xảy 
ra khi mạch điẻu khiến được cấp điện?

3. Sử dụng cuộn hút công tác tơ loại 380V - có ưu điếm gì so với cuộn hút công tắc 
tơ loại 220v ~  ?
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Bài 14 - LẮP MẠCH DIEU KHIẺN đ ộ n g  c ơ  
XOAY CHIỂU BA PHA TẠI 2 VỊ TRÍ

I MỤC ĐÍCH

- Hiểu được ý nghĩa và nguyên lý làm việc của mạch điều khiên động cơ xoay chiều
3 pha tại hai vị trí khác nhau.

- Lắp ráp và đấu được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha ớ 2 vị trí khác 
nhau.

II. TÓM TÁT LÝ THUYẾT

Chúng ta đã lắp đặt và vận hành một sô mạch điện điều khiến độns cơ ba pha tại một 
vị trí. Nhưng trong thực tế  một sô động cơ xoay chiều ba pha cần được điều khiên tại 2 
hay nhiều vị trí cách xa nhau đê thuận tiện cho việc vặn hành hoặc sứa chữa. Ví dụ như: 
Trạm bơm nước, hệ thống băng tải...

Sau đây chúng ta nghiên cứu mạch điều khiển động cơ xoay chiêu 3 pha tại hai vị trí 
khác nhau. Sơ đồ nguyên lí hình 14-2.

1. Trang bị điện cùa mạch

- Cầu chì F.

- Bộ nút ấn hai phím PBln, PBM.

- Bộ nút ấn hai phím PB2n, PB: ,.
- Công tắc tơ K.
- Rơ le nhiệt OL.

- Động cơ xoay chiêu ha pha rô to lồng sóc M.

2. Nguyèn lý hoạt động

M ở má V tại vị trí I

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Ân nút PB, |, cuộn hút công tác tơ K có điện sẽ đóng điện cho động cơ hoạt độn° 
qua các tiếp điểm động lực K, và duy trì hoạt động cua mạch qua tiếp điểm K; .

Tul máy tại vị trí I

- Ân nút PB|||, cuộn hút công tắc tơ K mát điện sẽ nhà các tiếp điểm K, và K; . độn° 
cơ bị ngắt điện - ngừng hoạt động.
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M ớ máy tại vị trí 2

- An nút PB,|. cuộn hút công tắc tơ K có điện sẽ đóng điện cho động cơ hoạt động 
qua các tiếp diêm động lực K, và duy trì hoạt động của mạch qua tiếp điếm K: .

Tát máy tại vị trí 2

- Ân nút PB:,„ cuộn hút công tắc tơ K mất điện sẽ nhá các tiếp điểm K,và K:, động cơ 
bị ngắt điện - ngừng hoạt động.

- Cắt áp tô mát nguồn.

[II NỘI DUNG THỤC HÀNH.

I. C h u á n  bị d ụ n g  c ụ  th iế t bị

TT Thiết bị, dụng cụ Sỏ lượng Ghi chú

1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc

2 - Cáu chì 04 chiếc

3 - Công tắc tơ 16 A 01 chiếc

4 - Bộ nút ấn 2 phím 02 bò

5 - Rư le nhiệt 10A 01 chiếc

6 - Động cơ xoay chiéu ba pha rô to lồng sóc 01 chiếc

7 - Dâv nôi. ¡ắc cắm. máng dãy. 01 bộ

8 - Đổng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 01 bộ
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2. Sơ đó thực hành

a) Sơ đó bô' trí thiết bị

o

o

o

o

Hình 14-1

b) Sơ dồ nguyên lí

-T

Hình 14-2
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c) Sơ (lổ d i dãy

®  MEP-3 ©

H ình 14-3
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3. Các bước thực hiện

Bước l : Tìm hiểu cấu tạo thực tế  và các thòng số kĩ thuật cơ bán cùa thiết.bị (công 
tắc tơ, nút ấn,động cơ...).

Bước 2: Gá lắp thiết bị trẽn panel theo sơ đồ bô trí thiết bị hình 14-1.

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 14-2.

- Đấu mạch diều khiên.

- Đấu mạch động lực.

(Tham kháo thêm sơ đồ đi dây hình 14-3).

Bước 4 :Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Nối dáy từ bót trên mạch động lực vào động cơ .

- Kiểm tra mạch động lực.

- Kiểm tra mạch điều khiển.

Đặt que do cùa ôm mét vào hai đầu mạch điều khiên, mạch điêu khiển sẽ nối đúng 
nếu ôm mét chí giá trị ”oo" khi chưa tác động và chi giá trị tương đương với điện trờ 
cuộn hút của công tắc tơ trong các trường hợp sau:

+ Ân nút PB,|.

+ Ấn nút PB2i

+ Ân vào núm của công tắc tơ (để đóng tiếp điếm duy trì).
Bi(ớc5: Hoạt động thử theo các bước sau:
- Nối dây nguồn.
- Đóng áp tô mát nguồn.
- Vận hành động cơ tại vị trí 1 :

+ Ân nút PB,|.

+ Ân nút PB|„.
- Vận hành động cơ tại vị trí 2:

+ Ân nút PBj|.

+ Ân nút PB2„.
- C ắt áp  tô  m át.

Theo dõi hoạt động cúa động cơ, ghi vào bảng chân lí.

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH BÀI s ố  14 

1 .Tên bài.
2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi động từ đơn và thiết bị báo vẹ.

3. Sơ đồ thực hành.
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4. Báng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi Ihực hành.

Thứ tự 
diều khiên Trạng thái điểu khiến

Hoạt động cúa các phần tứ trong mạch

Cuộn hút K K, k 2 Động cơ M

1 Ấn PB|!

2 Ấn PB|||

3 An PĐn

4 An pạ,,,

5 An PB2i

6 Ấn PB,(,

7 An PB2|

8 An PBI0

9 Ấn PBl 1. Ấn PB,|

10 Tác động o L

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Tại sao phải tiến hành thử máy theo kiêu xung (ấn, nhá liên tục )?

2. Vẽ sơ đồ mạch điều khiên động cơ ở ba vị trí bằng nút ấn. Mở rộng cho trường 
hợp điều khiển ở n vị trí.

3. Trong trường hợp không có nút ấn, bạn có thê thay thế bằng công tắc ba cực và 
cầu dao hai ngả được không? Nếu được hãy vẽ sơ dồ mạch?
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Bài 15 - LẮP MẠCH ĐIỆN MỞ MÁY ĐỒNG c ơ  
THEO TRÌNH T ự  QUY ĐINH

I.MỤC ĐÍCH

- Hiểu được ý nghĩa và nguyên lý làm việc cùa mạch điện mớ máy động cơ theo trình 
tự quy định.

- Lắp ráp và đấu dược mạch điện mờ máy động cơ theo trình lự quy định.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Trong một máy công tác nói riêng hay một dày truyền sán xuất nói liung, một sô 
công việc nhất thiết phải dược thực hiện lần lượt iheo mội »'ình tụ nào đó. Nếu mổi 
đ ộ n g  c ơ  đ ảm  n h iệm  m ột c ô n g  v iệ c  nhất đ ịn h  thì rtirí'Ị>íj rihicn c á c  đ ộ n g  c ơ  c ũ n g  phải 

làm việc theo một trình tự nhất định cùa công Viẹc. Ví dụ: Trong máy cắt gọt kim loại 
thì động cơ bơm dầu dirnnç nhiên phái chạy trước động cơ trục chính...

Đê thực hiện được cơ chế trên chúng ta có 2 phương thức điều khiên:

- Điểu khiên theo cơ chế khoá: Động cơ A phái làm việc trước mới cho cho phép 
điều khiên động cơ B làm việc. Ta nói động cơ A khoá động cơ B. Theo cơ chế này cần 
nhiều lần điều khiển.

- Điều khiển theo cơ chế bắc cầu: Động cơ A hoạt động kéo theo động cơ B hoạt 
động, động cơ B hoạt động kéo theo động cơ c hoạt động ...

Ta nói các động cơ A, B, c... làm việc liên hoàn. Theo cơ chế này chỉ cầu một lần 
điểu khiển.

Trong bài này chúng ta nghiên cứu mạch điều khiến động cơ theo cơ chế khoá. Sơ 
đồ nguyên lí hình 15-2.

1. Trang bị điện cùa mạch

- Cầu chì F.

- Bộ nút ấn hai phím PBln, PB|,.

- Bộ nút ấn hai phím PB:n, PB: | .

- Cône tắc tơ K,, Kị

- Rơ le nhiệt OL|, OL: .

- Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc M |. M2.
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2. Nguvén lv hoạt động

M ớ máy động cơ M ị

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Ân nút PB||, cuộn hút công tắc tơ K| có điện sẽ đóng điện cho động cơ hoạt độn 
qua các tiếp điếm động lực K nvà duy trì hoạt động của mạch qua tiếp điểm K ,2 - Đón 
tiếp điểm K |, (tiếp điểm khoá động cơ Mj)

M ớ máy động cơ  M 2

Ân nút PB2|, cuộn hút công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng điện cho động cơ hoạt động 
qua các tiếp điểm động lực K2|Và duy trì hoạt động cúa mạch qua tiếp điểm K21 .

Dừng dộng cơ

Ản nút PB2„, cuộn hút công tắc tơ K2 mất điện sẽ nhá các tiếp điểm K2| và K22. động 
c ơ  bị ngắt đ iện  - n gừ n g  hoạt đ ộ n g .

Dừng cả 2 động cơ Mị và M 2

Ân nút PB|d, cuộn hút công tắc tơ K, mất điện sẽ nhả các tiếp điếm K p và K M, động 
cơ bị ngắt điện - ngừng hoại động.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH.

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị. dụng cụ Số lượng Ghi chú

1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc

2 - Cầu chì 04 chiếc

3 - Công tác tơ 16 A 02 chiếc

4 - Bộ nút ấn 2 phím 02 bộ

5 - Rơ le nhiệt 10A 02 chiếc

6 - Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc 02 chiếc

7 - Dây nối. jắc cắm. máng dây. 01 bộ

8 - Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 01 bộ
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2. Sơ đồ thực hành

a) Sơ đồ b ố  trí thiết bị

Ĩ Lư> 4—

o

© = p, F2 F3 F4

( § ) 1=

' *
 

1
 - K2

OL,

o | | |2 |3 |4 |S |6 |7 |8 |9 H T ỊĨ 2 | q

60—I—

Hìnli 15-1

b) Sơ ctồ nguyên lí
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c) Sơ dồ d i dây

Hình 15-3
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3. Các bước thực hiện

Bước 1: Tim hiếu cấu tạo thực tế và các ihông sô kĩ thuật cơ bán cua thiết bị (công 
tắc tơ, nút ấn,động cơ...)

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bô trí thiết bị hình 15-1.

Birớc 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lv hình 15-2.

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch điều khiển.

(Tham kháo thêm sơ đổ đi dây hình 15-3 ).

Bííớc 4 :Kiê’m tra nguội theo các bước sau:

- Nối dãy từ bót trên mạch động lực vào động cơ .

- Kiêm tra mạch động lực.

- Kiểm tra mạch diều khiến.

Đặt que đo cùa ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điéu khiên sẽ nôi đúng 
nếu ôm mét chí giá trị "oo" khi chưa tác động và chí giá trị tương đương với điện trở 
cuộn hút cùa công tắc tơ trong các trường hợp sau:

+ Ân nút PB|,.

+ Ản nút PB2|

+ Ân vào núm của công tắc tơ (đê đóng tiếp điểm duy trì).

Bước5: Hoạt động thử theo các bước sau:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Vận hành động cơ MI :

+ Ân nút PBm.

- Vận hành động cơ M,:

+ Ân nút PB2i.

- Dừng cá 2 động cơ:

+ Ân nút PB,||.

- Cắt áp tô mát.

Theo dõi hoạt động của các động cơ, ghi vào báng chân lí.
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IV. BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI s ố  15 

1 .Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi động từ đơn . ;i thiết bị hao vệ.

3. Sơ đổ Ihực hành.

4. Báng chán lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành

Thứ tự 
điều 
khiến

Hoạt động các phân lứ trôna mạch

Trạng thái 
điều khiển

Cuộn
hút
K,

Cuộn
hút
K:

K„ K,; K2i k 21 M. M,

1 Ấn PB||

2 Ấn PB|„

3 Ấn PB,,

4 Ẩn PB21 1
5 Ấn PB2ii

6 Ấn PB,|

7 Ấn PBln

8 Ấn PBm, Ấn PB,|

9 Tác động o  l.

V. CÂU HOI KIỂM TRA

1. Nếu động cơ M| có sự cò thì động cơ M ,có làm việc không? Tại sao'.’

2. Lấv 3 ví dụ trong thực tế  có các động cơ làm việc theo trình tự quy định?

3. Nguyên tắc mớ máy động cơ theo trình tự quy định?



Bài 16 - LẮP MẠCH ĐIỆN T ự  ĐỘNG ĐlỂU KHIỂN CÁC  
ĐỘNG C ơ  LÀM VIỆC THEO TRÌNH T ự

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lý làm việc của mạch điện tự động điéu khiển 
các động cơ làm việc theo trình tự.

- Làm quen với các mạch điều khiển nhiều động cơ trong một dây chuyền sản xuất 
tự động.

- Lắp ráp và đấu được mạch điện tự động điều khiên các động cơ làm việc theo trình tự.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Trong sản xuất có những sản phám được làm ra có khi phải trải qua một dâychuyển 
công nghệ gồm nhiều công đoạn, mỗi công đoạn được thực hiện bời một hoặc nhiều động 
cơ dần động. Để điều khiên sự làm việc của các động cơ theo một trình tự nhất định, đàm 
bảo các bước cúa quy trình sán xuất người ta dùng cơ chê điểu khiển "bắc cầu".

Mạch điện tự động điều khiến mờ máy các động cơ Iheo một trình tự như sơ đồ hình 
16-2 là một ví dụ đơn giản về mạch điện tự động trong công nghiệp.

Trong mạch này chúng ta có thê’ điều chinh khoáng thời gian mở máy giữa 2 động cơ 
kế tiếp nhờ rơ le thời gian.

1. T ran g  bị điện cùa m ạch

- Cầu chì F.

- Bộ nút ấn hai phím PB|„ PB,.

- Công tắc tơ K,, K2, K,.

- Rơ le nhiệt OL,, OL,. OL,.

- Rơ le thời gian TS|, TS2.

- Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc M |, M 2, M,.

2. Nguyên lý hoạt động

M ở m áy các dộng cơ:

Ân nút PB| cuộn hút K, có điện đóng điện cho động cơ M| hoạt động. Sau mội thời 
gian nhất định được duy trì bời rơle TS|. công tắc tơ Kị được cấp điện, đóng điện cho 
động cơ M, làm việc đồng thời với động cơ M|. Hai động cơ M| và M , cùng làm việc 
trong một thời gian (được duy trì bởi rơle thời gian TS,) khởi động từ K, được đưa vào 
làm việc đóng điện cho động cơ M, hoạt động. Khi động cơ M , bắt đầu làm việc cũn°
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là lúc khởi động từ K, ngắ! điện để động cơ M| dừng lại. Động cơ M, lúc này vẫn làm 
việc với động cơ M2.

Dừng động cơ:
Ấn nút PB,, mạch điều khiển mất điện, cả 3 động cơ M,. M2 và M, đều dừng lại.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH.

1. C huẩn  bị dụng cụ th iết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Sô lượng Ghi chú
1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc
2 - Cẩu chì 04 chiếc
3 - Công tắc tơ 16 A 03 chiếc
4 - Bộ nút ấn 2 phím 01 bô
5 - Rơ le nhiêt 10A 03 chiếc
6 - Rơ le thời gian 02 chiếc
7 - Động cơ xoay chiều ba pha rò to lổng sóc 03 chiếc
8 - Dây nối, rắc cắm. 01 bô
9 - Đổng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép dầu cốt... 01 bộ

2. Sơ đồ thực hành

a) Sơ đồ bỏ' trí thiết bị

o o

o
60—l- 

. 160 _

Hìnlí 16-1
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b) Sơ dồ nguyên lý

Hình 16-2
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d) Sơ dó di dây mạch điều khiển

Hình 16-4
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3. Các bước thực hiện

Bước I : Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bán của thiết bị (công 
tắc tơ, nút ấn, động cơ...)

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bô' trí thiết bị hình 16-1.
Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đổ nguyên lý hình 16-2.
- Đấu mạch động lực.
- Đấu mạch điéu khiên.
(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 16-3 & hình 16-4).
Bước 4 : Kiếm tra nguội theo các bước sau:
- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ.
- Kiêm tra mạch động lực.
- Kiếm tra mạch điều khiên.
Bước5: Hoại động thứ theo các bước sau:
- Nối dãy nguồn .
- Đóng áp tô mát nguồn.
- Mở máy các động cơ:
+ Ấn nút PB,.
- Dừng tất cả động cư:
+ Ân nút PB„.
- Cắt áp tô mát.
Theo dõi hoạt động cúa các động cơ, ghi vào báng chân lí.

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH BÀI s ố  16

1.Tên bài.
2. Đặc tính kỹ Ihuật và các tham số của khới độns từ đơn và thiết bị bảo vệ.
3. Sơ đồ thực hành.
4. Báng chân lí.
5. Những nhạn xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

Thứ tư Trạng thái Hoạt động của các phần tử trong mach
điều khiên điều khiển K, K, K, M, M, M,

1 An PB|
2 An PB||
3 Tác động o L

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nếu động cơ M, có sự cô' thì động cơ M: có làm việc không? Tại sao?
2.Tnnh bày sự liên động giữa các động cơ Mj, M 2 và M „ trong từng giai đoạn làm 

việc của mạch?
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Bài 17 - LAP MẠCH ĐAO CHIỂU QUAY ĐỘNG c ơ  
BA PHA BẰNG KHỞI ĐỘNG TỪ KÉP

(Kiểu I : Ăn Ill'll "clìnig" trước khi ấn Ill'll "(láo chiêu quay")

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được nguyên tắc đáo chiểu quay động cơ.
- Hiếu được trang bị điện và nguyên lí làm việc của mạch diện đáo chiều quay động 

cơ xoay chiều ba pha băng khới động từ kép.
- Lắp ráp và đấu đây các thiết bị trên panel đẽ dáo chiều động quay động cơ bằng 

khới động từ kép.

II. TÓM TAT LÝ THUYẾT

Trong tiến trình làm việc cùa một sô máy móc công nghiệp, sẽ có thời điem cần phái 
đáo chiều quay động cơ đế chuyên sang chê độ lùm việc khác. Ví dụ như: Quá trình cắt 
ren cứa máy tiện, quá trình nâng hạ của cầu thang máy. băng tái...

Đê thay đổi chiéu quay cúa dộns cơ xoay chiểu ba pha, vé nguyên tắc ta phái thay 
đổi chiều của lừ trường quay stato bằng cách đổi thứ lự cúa 2 Irong ba pha vào động cơ.

Chúng ta có thế thay đổi thứ tự pha vào động cơ bằng cầu đao hai ngá. Nhưng sử 
dụng cách điều khiển này tuy có giảm được giá thành, dễ đấu lắp song rất bất tiện trong 
quá trình vận hành, quá trình đóng nhá các tiếp điếm không dứt khoát dễ phát sinh hồ 
quang. Để khắc phục nhược điếm trên chúng ta sứ dụng bộ khới động từ kép kèm theo 
bộ nút ấn. Tuy nhiên, tuỳ (heo yêu cầu công việc mà ta chọn cách điều khiển phù hợp. 
ơ  đây ta nghiên cứu mạch điện đáo chiểu quay động cơ ba pha bằng khởi động từ kép 
với phương thức điều khiến: Trước khi đổi chiêu quay phái ấn nút "dừng". Mach điện 
này mỏ phỏng hoạt động cùa một băng tái. khi hàng tới đích thì băng tái phái dừng một 
thời gian đế bốc hàng sau đó mới quay trở lại cho chu trình tiếp theo. Xem sơ đồ 
nguyên lí như hình vẽ 17-1

l ỗ Trang bị điện của mạch

- Cầu chì F.

- Bộ khới động từ kép gồm: Công tắc tơ K,. K2 và rơ le nhiệt OL.

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc M.

- Bộ nút ấn (3 phím, 1 tầng tiếp điếm) PBn. PB|, PB;. Trong đó:
+ Nút ấn PB„: Dừng động cơ (stop)l.

+ Nút ấn PB,: Động cơ quay thuận (Forward).

+ Nút ấn PB: : Động cơ quay ngược (Revert).
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2. Nguyên lý hoạt động

M ở máy cho dộng cơ cltạy thuận:

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Ấn nút PB|, cuộn hút công tắc tơ K, có điện sẽ đóng các tiếp điểm K || (cấp nguồn 
cho động cơ hoạt dộng) và K ,2  (duy trì cho công tắc tơ K,). Động cơ quay theo chiều 
thuận (theo quy ước) do mạch động lực được nối như sau:

Ạ _\  o
/ * n g u o n  T  i t .c i ĩ

®ngurtn  ̂blU,f
p  _V ợ'■'Iiguon T '■'đ.co

Dừng dộng cơ:

Ấn nút PB,„ cuộn hút công tắc tơ K, mất điện sẽ nhả các tiếp điếm K Mvà K |2. Động 
cơ ngừng hoạt động.

Đảo cliiều dộng cơ:
Ân nút PB2 , cuộn hút công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm K2|(cấp nguồn cho 

động cơ hoạt động) và K22(duy trì cho cồng tắc tơ Kj). Động cơ quay Iheo chiều ngược 
do thứ tự cúa hai pha vào động cơ đã bị đảo. Mạch động lực được nối như sau:

Ạ _\  r*
i * » g u o »  ' - 'đ a »

n̂guỏn ^
 ̂ (̂1 cư

Clúcc năng klioá (liên động):

Trong quá trình làm việc, 2 công tắc tơ không thể làm việc đồng thời, để tránh gây 
hiện tượng ngắn mạch ờ mạch động lực. Vì vậy, khi công tắc tơ này làm việc thì nó 
phải "khoá" công lắc tơ kia. Trong mạch này ia đã dùng tiếp điểm thường đóng của 
công tắc tơ này khống chế sự hoạt động cùa công tắc tơ kia.

III. NỘI DƯNG THỤC HÀNH

1. Chuấn bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú
1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc
2 - Cầu chì 04 chiếc
3 - cỏng tắc tơ 16 A 02 chiếc
4 - Bó nút ấn 3 phím, 1 tầng tiếp điếm 01 bô
5 - Rơ le nhiêt 10A 01 chiếc
6 - Đỏng cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc 01 chiếc
7 - Dây nôi. jác cắm. 01 bô
8 - Đồng hổ vạn nãng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 01 bò

81



2. Sơ đổ thực hành

a) Sơ đồ nguyên lí

b) Sơ đồ b ố  trí thiết bị

Hình 17-1

o

Hình 17-2
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c) Sơ dồ di dây

® MEP-3 ©

® ©
Hình 17-3
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3. Các bước thực hiện

Bước I: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông sô kĩ thuật cơ bán cùa thiết bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá láp thiết bị trên panel theo sư đồ bố trí thiết bị hình ! 7-2 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 17-1

- Đấu mạch động lực

- Đấu mạch điều khiển

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 17-3).

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ.

- Kiếm tra mạch động lực

- Kiếm tra mạch điểu khiên.

Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điểu khiển sẽ nối đúng 
nếu ôm mét chi giá trị "co" khi chưa tác độna và chi giá trị tương đương với điện trở 
cuộn hút của từng công tắc tơ trong các trường hợp sau:

+ Ấn nút PB|.

+ Ấn nút PB,.

+ Ân vào núm cúa từng công tắc tơ.

Bước5: Hoạt động thứ theo các bước sau:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Vận hành động cơ quay theo chiều thuận:

+ Ấn nút PB|.

- Dừng động cơ:

+ Ân nút PB,,.

- Vận hành động cơ quay theo chiều ngược lại:

+ Ấn nút PB: .

- Dừng động cơ:

+ Ân nút PB„.

- Cắt áp tỏ mát.

Theo dõi hoạt động của các động cơ, ghi vào báng chân lí.

84



IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi động từ kép và thiết bị bảo vệ.

3. Sơ đổ thực hành.

4. Báng chán lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

Thứ tự
điều
khiển

Trạng thái 
điều khiển

Hoạt động các phần tử trone mạch

Cuỏn hút 
K,

Cuộn hút 
K: K.I K , J K„ K 22 M

1 An PB,

2 An PB„

3 An PB:

4 Ấn PBh

5 An PB| hoặc An PR,

6 Tác động OL

V. CÂU HOI KIỂM TRA

1. Dùng đồ thị đòng điện xoay chiều ba pha chứng minh rằng khi đối thứ tự của 2 
Irong 3 pha vào động cơ thì chiều của từ trường quay trong động cơ bị thay đổi?

2. Giá sử mỗi cuộn hút có điện trở thuần là 100Q. nếu mạch điều khiến nối đúng thì 
khi ấn đồng thời 2 nút PB, và PB: giá trị điện trở cúa mạch điều khiên là bao nhiêu ôm?

3. Trong trường hợp ta có 2 công lắc tơ với điện áp định mức khác nhau (220V, 
380V) thì có thế sứ đụn« trong mạch đáo chiều độna cơ được không? Nếu được hãy vẽ 
sơ đổ mạch?
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Bài 18 - LẮP MACH ĐẢO CHIỂU QUAY ĐỘNG c ơ  
BA PHA BANG KHỎI ĐÔNG TỪ KÉP

(Kiểu 2: Đáo chiêu quay tức thì klìỏng càn ấn nút "ilừiiỊ!")

I.MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí làm việc của mạch điên đao chiêu quay tức thì 
động cơ xoay chiều ba pha không cần ấn nút dừng.

- Lắp ráp và đấu dây các thiết bị trên panel đê đảo chiều quay tức thì động cơ 
ba pha.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Trong quá trinh làm việc của một sô’ máv móc. việc đổi chiều quay diễn ra tức thì. 
Chẳng hạn như trong quá trình cắt ren cùa máy tiện, khi dao cắt đi hết hành trình cắt thi 
lập tức người thợ phái kéo dao ra, đồng thời đổi chiểu quay của trục chính đẽ dưa dao 
về vị trí xuất phát ban đầu, chuán bị cho hành trình cắt tiếp theo. Việc đổi chiều quay 
yêu cầu diễn ra một cách nhanh chóng, không có đú thời gian cho người thợ sứ dụng 
Ihêm thao tác ân nút dừng. Đê đáp ứng được yêu cầu trên ta sử dung hộ nút ân 2 tầng 
tiếp điểm thay thế cho bộ nút ân một tầng tiếp điểm thông thường, sơ đổ nguyên lí như 
hình vẽ 18-2.

1. T ran g  bị điện của mạch

- Cầu chì F

- Bộ nút ân (3 phím. 2 tầng tiếp điếm) PBn. PB|. PB: . Trong đó:

- Nút PB„: Dừng động cơ (stop)

- Nút PB,: Động cơ quay thuận (Forward)

- NÚI PB,: Động cơ quay ngược (Revert)

- Bô khởi động từ kép gồm: Còng tắc tơ K,. K: và rơ le nhiệt OL

- Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc M

2. Nguvén lý hoạt đỏng

M ờ máy cho clộntỊ CO' rliạy thuận:

- Đóng úp tô mát nsuồn
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- Ấn nút PBị, cuộn hút công tắc tơ Kj có điện sẽ đóng các tiếp điểm Kn (cấp nguồn 
cho động cơ hoạt động) và K ,2  (duy trì cho công tắc tơ Kị). Động cơ quay theo chiều 
thuận (theo quy ước) do mạch động lực được nối như sau:

ûgllòll  ̂ d̂.cơ

ûgllóu  ̂ d̂.cơ

c  —> cûgllóu '  d̂.cơ

Đảo chiều dộng cơ:

- Khi động cơ đang quay theo chiểu thuận, ấn nút PB,, cuộn hút công tắc tơ Kị bị cắt 
diện, công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm Ki, (cấp nguồn cho động cơ hoạt 
động) và K22 (duy trì cho công tắc tơ K2). Động cơ quay theo chiểu ngược do (hứ tư của 
hai pha vào động cơ đã bị đảo.

Dừng dộng cơ:

Ân nút PB0, cuộn húl công tắc tơ K2 mất diện sẽ nhả các tiếp điểm K,J và K,2 Động 
cơ ngừng hoạt động.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. C huẩn  bị (lụng cu thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Sô' lượng Ghi chú
1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc
2 - Cẩu chì 04 chiếc

3 - Công tắc tơ 16 A 02 chiếc

4 - Bộ nút ấn 3 phím, 2 tầng tiếp điểm 01 bộ

5 - Rơ le nhiệt 10A 01 chiếc

6 - Động cơ xoay chiều ba pha rõ to lổng sóc 01 chiếc

7 - Dây nối, jắc cắm. 01 bộ

8 - Đổng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 01 bộ
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2. Sơ đó thực hành

a) Sơ dồ bô' trí thiết bị

o o
MEP-3

F
F, Fj F i F.

= 1
= 1

F
K. Kj

= ì
L

OL

= 1

•----------- 160
270 -------------

Hình 18-1

b) Sơ đổ nguyên lí
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c) Sơ dồ di dây
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3. Các bước thưc hièn

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế  và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sứ dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 18-1 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đổ nguyên lý hình 18-2:

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch điéu khiển.

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 18-3).

Bước 4: Kiểm tra nguội Iheo các bước sau:

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ.

- Kiểm tra mạch đông lực.

- Kiểm tra mạch điều khiến.

Đặt que đo của ôm mét ■ ao hai đầu mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ nổi (lúng 
nếu ôm mét chỉ giá trị "oo" khi chưa tác động hoặc khi ấn đồng thời nút PB, và PB,

- Om mét sẽ chỉ giá trị tương đương với điện trứ cuộn hút của tùng công tắc tơ trong 
các trường hợp sau:

+ Ấn nút PBp

+ Ấn nút P B .

+ Ân vào núm của từng công tắc tơ. 

tíước 5: Hoạt động thứ theo các bước sau:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Vận hành động cơ quay theo chiéu thuận:

+ Ấn nút PB|.

- Đổi chiều quay động cơ tức thì:

+ Ấn nút PB2.

Dừng động cơ:

+ Ân nút PB(,.

- Cắt áp tô mát.

Theo dõi hoạt động của các động cơ, ghi vào bảng chân lí.
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IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH

1 .Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi động từ kép và thiết bị bảo vệ.

3. Sơ đổ thực hành.

4. Bảng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

Thứ tư 
điểu 
khiển

Trạng thái 
điều khiển

Hoạt động các phần tử trong mạch

Cuôn hút 
K,

Cuõn hút
k 2 Klã k 12 k 21 k 22 Đ/CM

1 AnPBg

2 Ấn PB0

3 Ấn PB|

4 Ấn PB,

5 Ấn PB0

6 Ần PB, hoặc 
Ấn PBj

7 Tác động o  L

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Khi ấn vào nút PB|, ôm mét chỉ giá trị điện trở của cuộn hút K| nhung khi ấn vào 
núm công tắc tơ, ôm mét chì giá trị "oo", như vậy hư hỏng của mạch thuộc về phần 
lử nào?

2. Giả sử mỗi cuộn hút có điện trở thuần là 10()í"ì, nếu mạch điều khiển nối đúng thì 
khi ấn đồng thời 2 phím PB,và PB, giá trị điện trở cúa mạch điều khiển là bao 
nhiêu ốm?

3. Khi rô to đang quay với tốc độ n,, đột ngột đảo chiều từ trường quay (tốc độ từ 
trường quay là n) Hãy tính tốc độ tương đối giữa rô to và từ trường quay tại thời điểm 
đổi chiều từ trường quay. Bạn có nhận xét gì về giá trị dòng điện tại thời điểm này?
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Bài 19 - LẮP MẠCH ĐIỆN T ự  ĐỘNG GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH

I MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị điện, ý nghĩa và nguyên lí làm việc của mạch điện tự động giới 
hạn hành trình chuyển động.

- Biết lắp ráp và đấu dây mạch điện tự động giới hạn hành trình chuyển động đảm 
bảo yéu cẩu kĩ thuật.

II TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Trong một số máy móc, việc khống chế hành trình chuyển động cần được tư động 
hoá. V í dụ hành trình chuyển động của bàn xe dao máy cắt gọt, hành trình chuyển động 
của máy bào giường, hành trình chuyển động của móc cầu trục...

Để thực hiện điểu này đối với các máy móc sử dụng động cơ điện, người ta dùng 
công tắc hành trình gắn vào vị trí cần khống chế. Khoảng cách giữa hai cõng tắc hành 
trình được coi là phạm vi chuyển động thiết bị công tắc. Sơ đỗ nguyên lí hình 19-2 mô 
phỏng hoạt động của bàn xe dao máy cắt gọt kim loại.

1. Trang bị điện của mach

- Cẩu chì F.

- Bộ khởi động từ kép gồm: Công tắc tơ Kj, K, và rơ le nhiệt OL.

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc M
- Công tắc hành trình LSị, LS,

- Bộ nút ấn (3 phím, 2 tầng tiếp điểm) PB„, PBị, PR,. Trong đó:

+ Nút PB„: Dừng động cơ (stop)

+ Nút PB,: Động cơ quay thuận (Forward)

+ Nút PB,: Động cơ quay ngược (Revert)

2. N guyên lý hoạt động

M à máy cho dộng cơ  chạy thuận - mô phỏng bàn máy chạy vé phía B:
- Đóng áp tô mát nguón

- An nút PB|, cuộn hút công tắc tơ Kt có điện sẽ dóng các tiếp điểm K|J (cấp nguồn 
cho động cơ hoạt dộng) và K12 (duy trì cho công tắc tơ K,). Các tiếp điếm K |; đóng, 
động cơ quay theo chiéu thuận, tương ứng bàn máy chạy về phía B.

Khi đến B, bàn máy đập vào vấu của công tắc hành trình LSj, tiếp điềm LSă J mở ra 
cuộn hút công tắc tơ Kị mất điện, động cơ ngừng hoạt động, bàn máy dùng lại

Đảo chiều dộng cơ - mô phỏng bàn máy chạy về phía A:
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- Ấn nút PẸ, đóng điện cho cuộn hút công tắc tơ K2, công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng 
các tiếp điểm k 21 (cấp nguổn cho động cơ hoạt động) và K22 (duy trì cho công tắc tơ 
K2). Các tiếp điểm K22 đóng, dộng cơ quay Iheo chiều ngược lại làm kéo bàn máy di 
chuyển vé phía A. Khi bàn máy đến vị trí A sẽ đập vào vấu của công tắc hành trình LS,, 
tiếp điểm LSj| mờ ra, cuộn K2 mất điên, bàn máy dừng lại.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị

■ĂT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú
1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc
2 - Cầu chì 04 chiếc
3 - Công tắc tư 16 A 02 chiếc
4 - Công tắc hành trình 02 chiếc
5 - Bô nút án 3 phím, 2 táng tiếp điểm 01 bô
6 - Rơ le nhiêt 10A 01 chiếc
7 - Đòng cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc 01 chiếc
8 - Dây nối, jác cắm. 01 bỏ
9 - Đồng hồ van nãng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 01 bô

2. Sơ đổ thực hànli

a) Sơ dồ bô'tri thiết bị

ế i

o

o H E o

60 —I- 
160---

Hình ¡9-1

93



Ob) Sơ dồ nguyên lí
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c) Sơ dồ đi dây

0 M E P - 3 0

0
Hình I9-.Ỉ
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3. Các bước thực hiện

Bước I : Tìm hiểu cấu tạo thực lê' và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đổ bố trí thiết bị hình 19-1.

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 19-2:

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch điều khiển.

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dảy hình 19-3).

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ.

- Kiểm tra mạch động lực

- Kiểm Ira mạch điéu khiển.

Đặt que do của ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điểu khiển sẽ nối đúng 
nếu ôm mét chỉ giá trị "co" khi chưa tác động hoặc khi ấn đồng thời nút PB! và PBj.

Ôm mét sẽ chì giá trị tương đương với điện trở cuộn hút của từng công tắc tơ trong 
các trường hợp sau:

+ Ấn nút PBj

+ Ấn nút PB2

+ Ấn vào núm của tùng công tắc tơ.

Giữ nguyên một trong các trạng thái tiên, tác động vào công tắc hành trinh (Nếu ấn 
nút PB! ta tác động vào LS|. Nếu ấn PB, tác động vào LSj), PB0, núm công tắc tơ còn lại 
kim về 00.

Bước5: Hoạt động thử theo các bước sau:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn

- Vận hành động cơ quay theo chiêu thuận:

+ Ấn nút PB,.

- Đổi chiều quay động cơ tức thì:

+ Ấn nút PB,.

- Kiểm tra khớng chế hành trình:

+ Tác động vào LS, hoặc LSj (Khi động cơ đang chạy).

- Dừng động cơ:
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+ Ẩn nút PBd.

- Cắt áp tô mát.

Theo dõi hoạt động của các động cơ, ghi vào bảng chân lí.

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH

l .Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi động từ kép và thiết bị bảo vệ.

3. Sơ đổ thực hành.

4. Bảng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

Thứ tự 
điều 
khiển

Trạng thái 
điều khiển

Hoạt động các phần từ trong mạch
Cuôn hút

KÊ
Cuôn hút

k 2 K,ậ K,2 K« k 22
Đ/C
M

1 Ấn PB,

2 Ấn PB0

3 Ấn PB,

4 Tác động LS,

5 Ấn PB[

6 Ấn PB,

7 Tác động LS2

8 Ấn PB1 hoặc 
Ấn PB,

9 Tác động OL

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Già sử mỗi cuộn hút có điện trở thuần là 100Q, nếu mạch điểu khiển nối đúng thì 
khi ấn dồng thời 2 nút PB,và PBj giá trị điện trở của điều khiển là bao nhiều ôm?

2. Sự giống và khác nhau của công tắc hành trình và nút ấn?
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Bài 20 - MẠCH ĐIỆN T ự  ĐỘNG GIỚI HẠN HÀNH 
TRÌNH VÀ ĐỔI CHIỂU CHUYỂN đ ỏ m ;

l.MUC ĐÍCH

- Hiểu được trang bi điện, ý nghĩa và nguyên lí làm việc cùa mạch điên tư đông giới 
han hành trình và đổi chiếu chuyển đông

- Biết lắp ráp và dâu dây mach diện tư dộng giới han hành irình và đổi chiểu 
chuyển dộng

II TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Trong một số mấy móc, việc không chế hành ưình cũng như tư dông đảo chiéu 
chuyển đống cần dược tư động hoá. Ví dụ hành trình chuyển dông cúa bàn xe óao máy 
cắt tiện, chuyển động của hàn máy phay, hành trình chuyển động cúa máy hào giườr.g...

Để thực hiên điều này đôi với các máy móc sứ dung động cơ điện, người ta dùng 
công tắc hàrih trình gắn vào vị trí cần khống chê Khoáng cách giữa hai công tắc hành 
trình được coi là phạm vi chuyển động của thiết bị công tắc. Sơ đò nguyên lí hình 20-2 
mô phỏng hoạt động của hàn xe dao máy cắt gọt kim loại

1. T rang  bị điẽn của mach

- Cẩu chì F

- Bộ nút ấn (3 phím, 2 tầng tiếp điểm) PB(„ PB|, PB, Trong dó:

+ Nút PB„: Dừng dộng cơ (stop)

+ Nút PB,: Đống cơ quay thuận (Forward)

+ Nút PB,: Động cơ quay ngược (Revert).

- Rô khởi động từ kép gồm: Công tắc tơ K,, K2 và rơ le nhiệt OL

- Động cơ xoay chiều ha pha rỏ to lồng sóc M

- Công tắc hành trình LS,, LSi.

2. Nguyên lý hoat đóng

M ớ máy cho dộng cơ chạy thuận - mõ phóng hàn máy chạy về phía B:

- Đóng áp tô mát nguồn.
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- Ắn nút FB,, cuộn húi cồng tắc lơ K, có diện sẽ đóng các liếp điếm động lực K 11 cấp 
nguốn cho (lộng cơ hoại dộng và K p duy trì cho công tắc tơ K| Đông cơ quay theo 
chiểu thuận, tương úng bán máy chạy vể phía B

Khi đến B, bàn máy đập vào vấu của công lắc hanh trinh LS|, tiếp điểm LSn mớ ra. 
cuộn hút công tắc lơ K, mấl điện, đóng cơ ngừng hoai ilông, bàn máy (lừng lại

Tự dộng dừo chiều dộng cơ - mô phỏng bàn máy ehạv vé phía A

Khi đến B, bàn máy đập vào công lắc hành trình LS|. tiếp điếm LSp đóng lại. dóng 
điộn cho cuộn hút cống tắc tơ K-,, công tắc tơ K2 có điện sẽ dóng các tiếp điểm (lõng lực 
Kiị cấp nguồn cho động cơ hoại dộng và Kr  duy trì cho công lắc la K, Đông co quay 
(heo chiểu ngược lại làm kéo hàn máy di chuyển vé phía A Khi bàn máy đến vị trí A sẽ 
đập vào vấu của công tắc hành irình LS,, tiếp điểm LS;| mớ ra, cuộn K, mất điện đồng 
thời đóng điện cho cuộn húl K, qua tiếp điếm LS22. Hành trình của bàn máy lãp lại từ A 
đến B.

Như vậy sự chuyển dộng cúa bàn máy được thực hiện tự động nhờ cóng lắc hành 
trình. Muôn bàn máy dừng lại. tác động vào núl ấn PB„.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị, dung cu Số lương Ghi chú

1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc

2 - Cầu chì 04 chiếc

3 - Công tắc tơ 16 A 02 chiếc

4 - Công tắc hành trình 02 chiếc

5 - Bộ nút ăn 3 phún, 2 tầng tiếp điểm 01 bộ

6 - Rơ le nhiệt 10A 01 chiếc

7 - Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng SÓC' 01 chiếc

8 - Dây nối, máng dãy WD... 01 bộ

9 - Đồng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đẩu côì. 01 hổ
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2Ỗ Sơ đồ thực hành

ư) Sơ dồ bô' trí thiết bị

b) Sơ đồ nguyên lí

Hình 20-1

OL !

Hình 20-2
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c) Sơ đổ di dây

Hình 20-3
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3. Các bước thực hiện

Bước 1 : Tìm hiểu cấu tạo thưc tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiẽì bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bỏ' trí thiết bị hình 20-1 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 20-2

- Đấu mạch động lực

- Đấu mạch điểu khiển

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 20-3).

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Nf'i dây (ừ bót trên mạch động lực vào đông cơ .

- Kiểm tra mạch động lực

- Kiểm tra mạch điều khiển.

Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điểu khiển sẽ nối đứng 
nếu ôm mét chỉ giá trị "ao" khi chưa tác động hoặc khi ấn đổng thời nút PBị và PBj. ôm  
mét sẽ chỉ giá trị tương đương với điện trở cuộn hút của từng công (ắc tơ trong các 
trường hợp sau:

+ Ấn nút PBị 

+ Ấn nút PB,

+ An vào núm của từng công tắc tơ.

+ Tác động vào từng cóng tắc hành trình.

Giữ nguyên một trong các trạng thái trôn, tác động vào công tắc hành trình (nếu ấn 
PB, thì tác động vào LSị, nếu ấn P ß2 thì tác động vào LS2) núm công tắc tơ còn lại, PB0 
kim về co.

Bước 5: Hoạt động thử theo các bước sau:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn

- Vận hành động cơ quay theo chiều thuận:

+ Ấn nút PBj

- Đổi chiều quay động cơ tức thì 

+ Ấn nút PB,.

- Kiểm tra công tắc hành trình.

Tác động vào LSj hoặc LS-, (Khi động cơ đang chạy).

- Dừng động cơ
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+ Ấn nút PB0

- Cắt áp tô mát

Theo dõi hoạt động của các động cơ, ghi vào bảng chân lí. 

rv.BÁO CÁO THỤC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đăc tính kỹ thuật và các tham sô' của khởi động từ kép và thiết bị bảo vệ.

3. Sơ đồ thực hành.

4. Bảng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

Thứ tự 
điều 

khiển

Trạng thái 
điéu khiển

Hoạt động các phần tử trong mạch

Cuôn húl
Kề

Cuôn hút
k 2 Kb, KÉ1 KÍẪ k 22

Đ/C
M

1 ẤnPB,

2 Ấn PB0

3 Ấn PB)
4 Ấn PẸ,

5 Tác động LS,

6 Tác động LSj

7 Ấn PB0

8
Ấn đổng thời PB| 

và pạ.

9 Tác động OL

V. CÂU HỎI KẾM  TRA

1. Hành trình chuyển động đang theo chiều thuận, tác động vào công tắc hành trình 
LS2 , mạch hoạt động như thế nào?

2. Khi tới điểm B bàn máy ngừng hoạt động, theo hạn hư hỏng ở đâu? Tìm nguyên 
nhân và cách khắc phục?
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Bài 21 - LẮP MẠCH ĐIỆN DIEU KHIỂN đ ộ n g  c ơ  r ò  t o  

LỔNG SÓC 2 TỐC ĐỘ KIỂU Y/YY

(Tuỳ chọn tốc độ bằng nút ấn)

I.MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí làm việc của mạch điện động cơ rô to lồng sóc
2 tốc độ kiêu sao nối tiếp - sao song song (Y/YY).

- Lắp ráp và đấu được mạch điện động cơ rô to lồng sóc 2 tốc dộ kieu sao nói tiếp - 
sao song song (Y/YY).

II TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Ở bài thực hành số 10 ta đã nghiên cứu về bán chất và nguyên lí thay đối tốc độ đông 
cơ rô to lồng sóc bằng cách thay dổi sô' cực. Tuỳ theo tính chất công việc ờ các Ihời 
điếm khác nhau mà người thợ vận hành máy phái lựa chọn tốc độ phù hợp. Đương 
nhiên đê lựa chọn tốc độ động cơ không thê đấu nối theo kiểu thủ công mà thông 
thường được lựa chọn thông qua việc "ấn nút" lựa chọn tốc độ. Sơ đổ nguyên lí hình 
21-2 minh họa phương thức diểu khiên động cơ rô to lổng sóc 2 tố; độ kiểu Y/YY (tuỳ 
chọn tốc độ bằng nút ấn).

1. T rang  bị điện của m ạch

- Cầu chì F
- Bộ nút ấn 3 phím (2 tầng tiếp điếm) PB|„ PB,, PB, Trong đó:
+ Nút PB|,: Nút dừng động cơ
+ Nút PB,: Nút chọn tốc độ n,
+ Nút PB,: Nút chọn tốc độ n:
- Công tắc tơ K|, K2, K,
- Rơ le nhiệt OL

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc 2 tốc độ M.

2. Nguyên lý hoạt động

Điêu khiển clio động cơ quay ở  tấc độ thấp

- Đóng áp tô mát nguồn

- An nút PB,, cuộn hút công tắc tơ Kị có điện sẽ đóng điện cho các cuộn dãv động cơ 
lam việc ở chế độ đấu sao nối tiếp - tương đương với số cực nhiều, đọng cơ chạy với lốc 
độ Ihấp ri|.
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Điều khiển cho dộng cơ quiiy ở  tốc ãộ cao
- Ẩn nút PR,, cuộn hút công tắc tơ K, mất điộn, cuộn hút Kị , K, có điện sẽ đóng điện 

cho các cuộn dây động cơ làm việc ở chế độ đấu sao song song tư<mg dương với số cực 
ít, dộng cơ chạy với tốc độ cao I12

Dừng dộng cơ

- Ân nút PB,„ mạch điều kliiển mất điện, cắt điện mạch động lực, động cơ n¿ímg hoạt động.

III. NỘI DUNG THỤir HÀNH

1. C huẩn  bị dụng cụ thiết bị

TT 'ITiiết bi, dun)i cu Số lương Ghi chú
1 - 1’ancl đa năng MBP-3 01 chiếc
2 - Cầu chì 04 chiếc
3 - Cõng tắc lơ 16 A 03 chiếc
4 - Bò nút ấn 3 phím 01 bỏ
5 - Rơ le nhiêt 10A 02 chiếu

6 - Động cơ xoay chiều ba pha rò to lổng sóc 2 lốc 
đô đổi nối kiểu Y/YY 01 chiếc

7 - Dây nối, jãc cắm, máng dây (WD). 01 bò
8 - Đổnịi hổ van nãnịỉ, luốc nơ vít, kìm ép đầu C Ố I... 01 bô

2. Sơ đồ thực hành

a) Sơ đồ b ố  trí thiết bị

ỉ  lình 21-1
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b) Sơ dồ nguyên lí

IIình 21-2
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<■) Sir do di dây

Hình 21-3
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d )  S o  d ó  ill J u \  ni'H II th e n  k h i iỄH

Hình 21-4
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3. C ác bước thực hiện

Liicớc 1: Ti 111 hiểu cấu tạo thực tế  và các thòng số kĩ thuật cư han cua lliiết bị sứ Jung 
Iriing mạch.

Birớc 2: Gá lắp lliiêí bị trên panel llico sơ đổ bố trí thiết bị hình 21-1 

Bước 3: Đấu mạch điện llico sư đồ nguyên lý hình 21 -2

- Đấu mạch dộng lực

- Đấu mạch diều khiển

(Tham khảo thêm sơ đổ đi dây hình 21-3 và hình 21-4).

Hước 4 :Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Nối dây lừ bói trên mạch động lực vào động cư .

- Kiểm tra mạch động lực

- Kiểm Ira mạch điều khiển.

Bước 5: Hoại động thử lần I llieo các bước sau:

- Nối ilây nguồn.

- Đóng áp lô mát nguồn

- M ở máy dộng cơ tốc dộ thấp :

+ Ấn nút PR,

- M ở máy dộng cơ  tốc dộ cao:

+ Ấn núl PBị

- Dừng dộng cơ :

+ Ân nút PB(,

- Cắt áp lô mát

Theo dõi hoạt (lộng của các thiết bị, ghi vko bảng chân lí 

Bước ổ: Hoạt động thứ lần 2 theo các bước sau:

- Mắc thêm đổng hổ A~ vào một trong ba pha dế đu IlklN (mắc n<\ liếp phía sau cầu chì).

- Mắc tliẽm đồng hồ v ~  song song với mộl phần lử dãy quấn L)ál kì, chẳng hạn 2Cr  4Cj

- Kiểm Ira kĩ lại mạch

- Đóng áp lô mát nguồn

- Mỏ' máy dộng cơ chạy tốc độ Ihấp:

+ Ẩn nút PB,



+ Theo doi hoại động của động cư, ampc mét, vỏn mói

- Mở máy động cơ chạy tốc (lộ cao :

+ Ấn nút PR,

+ Theo dõi hoạt động của (lộng cư, ampe mét, vôn mét rút ra nhận xét.

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH

1.Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các lliiêì bị.

3. Sơ đổ thực hành.

4. Bảng chân lí

ITiứ tự 
điéu 
khicn

Trạng thái 
điều khiển

Hoạt động các phần lừ irong mạch

Cuộn
hút
K,

Cuộn
hút
k 2

Cuộn
hút
K,

K,ề K,2 K,, K22 M

1 Ấn PB|

2 Ấn PB„

3 Ấn PB,

4 Ấn PB,

5 Ấn PB0

6 Ân PB, hoặc 
Ấn PB,

7 Tác động OL

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nguyên lí Ihay đổi tốc độ cúa động cư bằng cách lliay đổi sô' đôi cực?

2. Khi diều chỉnh 2 rơ le nhiệt cho động cơ trong mạch trên bạn cần phái chú ý diều gì?

3. Có thể dùng một rơ le nhiệt chung cho cả 2 tốc độ được không? Tại sao?
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Bài 22 - LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỂU KHIỂN ĐỘNG c ơ  RÔ TO 
LỒNG SÓC QUA 2 CẤP T ố c  ĐỘ KIỂU Y/YY

I MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang b| điện và nguyên lí làm việc của mạch diện diều khiển dộng cơ 
rồ lo lổng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu Y/ YY

- Lắp ráp và đấu clưực mạch điện diều khiến động cư rô lo lồng sóc qua 2 cấp tốc độ 
kiểu Y /Y Y .

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. T rang  bị điện của m ạch

- Cầu chì F
- Bộ nút ấn 2 phím PB(|, PB,. Trong dó:
+ NÚI PB0: Nút dừng động cơ

+ NÚI PB,: Nút mở máy

- Cõng tắc tơ K|, Kị , Ki
- Rư le lliời gian TSị, TS,
- Rơ le trung gian RT

- Rơ le nhiệt OL,, OL,
- Động cơ xoay chiều ba pha rô lo lồng sóc 2 lốc độ M

2. Nguyên lý hoạt động

M à máy

- Đóng áp lô mát nguồn

- Ân núi PB, đóng diện cho cuộn hút công tắc tơ K, và rơ le Ihời gian TS,. Cuộn liui 
công tắc tư K, có điện sẽ dóng điện cho các cuộn dây làm việc « chế độ đấu sao nối tiếp
- lương (lương với số cực nhiều, (lộng cơ chạy với lốc độ thấp 11,.

Sau một Ihời gian, rư le lliời gian TSj nhả tiếp điểm TSj, và đóng TSp, cuộn Kắ mal 
(tiện, cuộn K, và K, có điện đóng điện cho các cuộn dây của động cơ làm việc ở chế độ 
dấu sao song song - iưưng dương với số cực ít, động cơ chuyển sang hoạt động ớ lốc dộ 
ca o  II,.

Dừiiíí clộiiỉỊ cơ

Ân núl PB,| (núi ấn hai lang tiếp điểm), cuộn Kl, K, mấl diện, cuộn RT và rơ le thời 
gian TS, có điện. Cuộn RT có điện sẽ đóng điện cho cuộn Kị. Lúc này động cư chuvển



sang hoạt (lóng ử tốc (lộ thấp cho lới khi rư le thời gian TS, nhà liếp điểm TSi, ihì cuộn 
K| mất diện và dộng cơ (lừng hắn.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

l ể C huẩn  bị (lụng cụ thiết bị

rẢ> 'Ihiíl bị, dung cụ Số lượng Ghi chú
1 - 1’ancl đa năng MKP-3 01 chiếc
2 - Cầu chì 04 chiếc
3 - Cóng lác tư 16 A 03 chiếc
4 - Bó núl ấn 2 phím 01 bộ
5 Rơ le nhiél l()A 02 chiếc
6 - Rư le thời gian loại ON DliLAY 02 chiếc
7 - Rư lc Irung gian 01 chiếc

8 - Động cơ xoay chiều ha pha rô lo lổng 
sóc 2 tốc độ đối nối kiểu Y/YY 01 chiếc

9 - Dây nối. jắc cắm. 01 bộ
10 - Đổnị! hv, . .m nãnji, luốc nư vít, kìm ép đầu cốt... 01 bô

2. Sơ đồ thực hành

a) Sơ dồ b ố  trí llìiêì bị

llình  22-1
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b) Sơ dó nguyên lí

Hình 22-2

113



(■) Sơ dồ di dày mach dộng lực

llìnli 22-.I

I 14



ẵ'l) s,y dồ di dãy mạch diều khiển

Ị POW ERIN
i

Hình 22-4
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3. Các bước thực hiện

Bước 1: Tun hiểu cấu tạo thực tế và các thông sò' kT thuâl cơ hàn cúa lliiêt bị sứ dụng 

trong mạch.
Bước 2: Gá lắp thiết bị trẽn panel theo sư dồ bố trí Ihiếl bị hình 22-1 
Bước 3: Đấu mạch diện Iheo sư đổ nguyên tý hình 22-2

- Đấu mạch dộng lực
- Đấu mạch điều khiển
(Tliam khảo tliC'm sư dồ di dây hình 22-3 và hình 22-4).
Bước 4: Kiểm ira nguôi llieo các bước sau:

- Nối dày lừ hót Irén mạch dộng lực vào động cơ

- Kiểm Ira mạch động lực

- Kiểm Ira mạch điều khiển.
Bước 5: Hoạt động Ihứ theẳ0  các hước sau:

- Nới dây nguồn.
- Đóng áp tô mál nguồn 

Mở máy động cơ:

+ Ail núi PB,

- Dừng động cơ 

+ Ân nút PB,,

- Cắt áp tô mái
Theo dõi hoạt động cúa các thiết bị, ghi vào bảng chân lí.

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

I .Tên hài
2. Đặc lính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị.

3. s«  dồ thưc hành.

4. Rang chăn lí.

Thứ tự 
diiỉu 
khiển

1 rạng Ihái 
diều khiển

I ioạt động các phán từ Irong mạch
Cuộn 
hút K,

Cuộn 
hút K,

Cuộn 
hút K) K „ Kì, TS, ■l’S, 1 M

1 Ấn PB,
2 Ấn PB,,

Ấn PB,
4 'lac động OI. 1

5. Những nhận xél và kêì luận rút ra sau khi thực hành. 
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Bài 23 - LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỂU KHIỂN ĐỘNG c ơ  RÔ TO 
LỒNG SÓC 2 TỐC ĐỘ KIỂU A/YY

(TIIỳ chọn tốc độ bảng nút ấn )

I.MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí làm việc của mạch điện điều khiển dộng cơ rô 
to lổng sóc 2 tốc độ kiểu tam giác nối tiếp - sao song song (A/YY).

- Lắp ráp và đấu được mạch diện điều khiển dộng cơ rô to lổng sóc 2 tốc độ kiểu tam 
giác nối tiếp - sao song song (ủ/YY).

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Động cơ 2 tốc độ kiểu Y/YY khi chạy ở tốc độ thấp tuy giảm dược dòng khời dộng 
nhưng mô men mở máy và công suất b| giảm nhiều (do ở tốc độ thấp, điện áp đặt vào 
mỗi phần tử dây quấn giảm đi một nửa). Để khắc phục nhược điểm này người ta sử 
dụng động cơ 2 tốc độ kiểu đổi nối A/YY. Sơ đồ nguyên lí mạch điều khiển động cơ 2 
tốc độ kiểu đổi nối A/YY tuỳ chọn tốc độ bằng nút ấn như hình 23-2.

l ỗ T rang  bị diện của m ạch

- Cầu chì F
- Công tắc tơ K|, Kị

- Bộ nút ấn 3 phún PB„, PB,, PB, Trong đó 
+ Nút ấn PB0: Nút dùng động cơ

+ Nút ấn PB,: Nút chọn tốc độ ri|
+ Nút ấn PB2: Nút chọn tốc độ n2
- Rơ le nhiệt OLị, OL,
- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc 2 tốc độ M

2. Nguyên lý hoạt động

Điều khiển cho dộng ca  quay ở tốc dộ thấp
- Đóng áp tô mát nguồn

- An nút PB,, cuộn hút công tắc lơ K| có điện sẽ đóng điện cho các cuộn dây động cơ 
làm việc ở chế độ tam giác nối tiếp - tương đương với số cực nhiều, động cơ chạy với 
tốc độ Iliấp n,

Diều khiển cho dộng cơ quay ở  lốc dộ cao

- Ân nút PBị, cuộn hút công tắc tơ K, mất diện, cuộn hút K2 có diện sẽ đóng điện cho 
các cuộn dây làm việc ở ché độ đấu sao song song - tương đương với số cực ít. động cơ 
chạy với lốc độ cao n2.
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Dừng dộng cơ

- An nút PB,„ mạch điểu khiển mất điện, cắt điện mạch động lực, động cơ ngừng hoạt động. 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

1. C huẩn  bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú
1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc
2 - Cầu chì 04 chiếc
3 - Còng tắc tơ 16 A 02 chiếc
4 - Bộ nút ấn 3 phím 01 bô
5 - Rư le nhiét 10A 02 chiếc

6 - Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc 2 tốc 
độ đổi nối kiểu A/YY 01 chiếc

7 - Day nối, jắc cắm, máng dây (WD). 01 bô
8 - Đồng hổ vạn năng, luốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 01 bô

2. Sơ đổ thực hành

u) Sơ dồ b ố  trí thiết bị

MEP-3

60 -  
- 160-

o  o

Ilình  23-1
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d) Sa do di dây macli dieu khién

©  MEP-3

POWER IN

Ilinh 23-4

122



3. Các bước thực hiện

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết b| sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 23-1 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 23-2

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch diêu khiển.

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 23-3 và hình 23-4).

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ .

- Kiểm tra mạch đông lực

- Kiểm tra mạch điều khiển.

Bước 5: Hoạt động thử lần 1 theo các bước sau .

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn

- Mở máy động cơ tốc độ thấp: An nút PB|

- Mở máy động cơ tốc độ cao: An nút PB,

- Dừng động cơ 

+ Ấn nút PB0

+ Cắt áp tô mát

Theo dõi hoạt động của các thiết bị, ghi vào bảng chân lí.

Bước 6: Hoạt động tliử lần 2 theo các bước sau:

- Mắc thêm đồng hồ A~ vào một trong ba pha để đo IJảỵ(mắc nối tiếp phía sau cầu chì ).

- Mắc thêm đồng hổ v ~  song song với một phần lứ dây quấn bất kì, chẳng hạn "Cị- 4C,

- Kiểm tra kĩ lại mạch

- Đóng áp tỏ mát nguồn

- Mở máy động cơ chạy tốc độ thấp:

+ Ấn nút PB|

+ Theo dõi hoạt động của động cơ, ampe mét, vôn mét.

- Mở máy động cơ chạy tốc độ cao: Ân nút PB,

Theo dõi hoạt động của động cơ, ampe mét, vỏn mét rút ra nhận xét.



IV  BA O  C AO  THUC H AN H

1 T e il hùi.

2 Uãc l i l i l í  kỹ  ( liu .ll va a ie  llia m  sõ cua cac Ih iô i hi

3. Sơ (lồ Iliực hành

4 Ránu c h illi lí

5. N hữnịỊ nhặn XÓI va kõl luận rú i ra sau kh i Ihưc hành 

\  C Â U  HÓI K IÉ M  TRA

I . ẮN u u )v n  lí Ilia y  i ln i lỏc i lõ  cua ilõ n ti cơ h ĩn iịỊ cách I lia v  i lố i sô »Iim L ia  ’

2 K h i (lieu  ch inh  ro lo n h iệ l cho  (lõng cơ Iront! mach Iren Ciìn phỂu chu V  ilió u  L I  '
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Hài 24 - LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỂU KHIKN ĐỘNG c ơ  RÔ TO 
LỔNG S Ó C  QUA 2 CẤI» T ố c  ĐỘ KIKU A/YY

I.MỤC ĐÍCH

- Hiếu đưựe trang bị điện và iviuyên lí làm việc cúa mạch điện điều khiến dộng cơ rô
1 0  lồng sóc qua 2 cấp lốc độ đổi nối kiểu A/ YY.

- Lắp ráp và đấu được mạch diện dộng cơ rô to lổng sóc qua 2 cấp tốc đô đổi nối 
kiểu A/ YY.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

V ề  n g u y ên  tắc, khi bắl đầu c h ạ y  thang m á y  phái c h ạ y  ở  lố c  đ ộ  ch ậm  II, sau  d ó  đư ợc  

lăng lốc độ lên n2. Khi gần tới dich ihang máy lại (lược chuyển về hoạt động ở tốc dộ 
chậm nI Irước khi dừng hẳn ở vị trí đích. Đôi với hàn máy eúa mộl số máy phay cũng 
vậy, trước khi dổi chiều chuyển động, động cơ hàn máy giảm lốc độ

So' đồ nguyên lí mạch diện dieu khiên động cơ rô to lổng sóc qua 2 cấp lốc độ đổi 
nối kiểu Y/ YY mà ta đã cié cập có nhược điểm là mô men khởi động bị giám nhiều ớ 
tốc (lộ lliấp nên íl được dùng. Tront! các máy cái hoặc cầu thang máy tốc độ chậm thì 
phương llìức điều khiển dộng CO' rô lo lổng sóc qua 2 cấp lốc độ đổi nối kiểu A/YY phổ 
biến hơn.

Sơ đổ nguyên lí như 11II ill 24-2

1. Trang bị điện của mạch

- Cầu chì F

- Rộ nút ân 2 phím l ’B(l, PB|. Trong đó:

+ Nút PR,,: Nút dừng dộng cư

+ Núl PB,: Nút mở máy

- Cống lắc lơ K,, K ị , K ị

- Rơ le thòi gian TS|, TS,

- Rơ ie trung gian RT

- Ro  le n lì iệ l O L ị ,  O L ,

- Động cơ xoay chiều ba pha rô lo lổng sóc 2 lốc độ M
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Mở máy

- Đóng áp tò mai nguồn

- Ân nút PB| euõn hút cóng lắc tit K| có điện sẽ (lóng điện cho các cuộn ilãy làm việt 
ở chế (lộ đấu lam giác nói liếp - lương (lươnu với sô' cực nhiều, (lòng cơ chạy với tốc dỏ 
thấp n,.

- Sau mội Ihời gian ro L- chòi gian TS| nhá liêp iliốm TS,| và dóng TS|Ị. cuộn Kị mấl 
điện, cuộn K , va K , có (tiện đóng (tiện cho các cuộn dây làm việc ơ chê đõ đấu sao song 
song - lương (lương với số cực íl, động cơ chuyến sang hoại động ứ lốc itộ cao n2.

Dừng dỘHỊi cơ

- Khi lluiiiy máy gần lới đích, ấn núl PB„ (núi ấn hai tầng tiếp điếm), cuộn K2, K, mâì 
iliện, cuộn RT và ru le Ihời gian TS, có điện. Cuộn RT có điện sẽ dóng điện cho K| để 
chuyến động cơ sang hoạt (lỏng ở tốc độ thấp cho tới khi rư le lliời gian TS, nhá tiếp 
điếm TS,| Ihi cuộn K, màì điện và (lộng cơ (lưng hắn.

III. NỘI D'JNr ; THỤC HÀNH

2. N guyên  lý hoat »lộng

1. Chuán bị (lung cụ thiết bị

ÌT Ihiốt bị, dụng cụ Số lượng Chi chú

1 - 1’ancl đa năng MHP-3 01 chiếc

¿ - Cầu (. hì 04 chiếc

3 - Công lác lư 16 A 03 chiếc

4 - I3ộ núi ấn 2 phím 01 bộ

5 - Rư lc nhiệi I0A 02 chiếc

6 - R(< le thời gian loại ON DELAY 02 chiếc

7 - Rư lc Irung gian 01 chiếc

8 - Động cư xoay chiều ba pha rõ lo lồng sóc 2 tốc độ 
đổi nối kiêu Y/YY 01 chiếc

9 - Dây nối, jắc cám, máng dây (WD). 01 bộ

10 - Đổng hồ vạn năng, tuốc nư V 1Ì ,  kìm ép đầu cốt... 01 bộ
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2. Sơ đổ thực hành

a ì Sư dồ bõ' trí tliiết bị

o o
M U '  <

ĩ 60 - 
I— IM'

— ;  I . -----------

Hình 24-1

b) Sơ dồ iiiỊitxên Ị í
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r) Sơ dồ di dây mach dộiiíỊ lực

Hình 24-3



d) Sơ dồ di dáy mạch diều khiển

MEP-3

j , POWERIN

llình  24-4
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3. Các bước thực hiện.

Bước I : Tìm hiểu cấu tạo thực tế  và các thông số kĩ thuật cơ bản cùa thiêt bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiếl bị trên panel Iheo sơ dồ bố trí thiếl bị hình 24-1 

Bước 3: Đấu mạch diện Iheo sơ đổ nguyên lý hình 24-2

- Đấu mạch động lực

- Đấu mạch điều khiển

(Tham khảo thêm sơ đồ di dây hình 24-3 và hình 24-4)

Bước 4: Kiểm tra nguội Iheo các bước sau:

- Nối (lây từ bót trên mạch động lực vào động cơ.

- Kiểm tra mạch động lực

- Kiểm tra mạch điều khiển.

Bước 5: Hoạt động thừ

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn

- Mờ máy động cư:

+ Ấn nút PB,

- Dùng động cơ:

+ Ấn núi I’B(I

'Pheo ciõi hoạt dộng của mạch, ghi kết quả vào bảng.

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH

I Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các Iham số của các thiết bị.

3. Sư đổ Iliực hành.

4. Bảng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi Ihực hành.

V. CÂU HÓI KIẾM TRA

1. Nguyên lí lliay dổi lốc độ cua dông ca  bằng cách thay dổi sô đôi cực?

2. Khi điều chinh rơ le nhiệl cho động cơ trong mach trẽn hạn cần phái chú V dieu JỊÌ?



Bài 25 - LẮP MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ ĐỘNG c ơ  BA PHA 
KHI MẤT PHA

(Dùng tụ diện tạo trung tính giả)

I.MỤC ĐÍCH

- Hiểu dược nguyên tắc của phương pháp bảo vệ dùng sơ đồ 00' đế bảo vệ động cơ 
ba pha khi mất điện một pha.

- Lắp ráp và đấu được mạch điện bảo vệ động cơ ha pha khi mất điện một pha dùng 
bằng tụ diện.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Một trong những nguyên nhân làm cho dòng điện qua cuộn dày của động cơ khổng 
đồng bộ ba pha tăng cao và có thể làm cho cuộn dây bị cháy là do dộng cơ đang làm 
việc bị mất diện một pha. Để bảo vệ dộng cơ khi mất điện một pha có nhiều sơ dồ để 
bảo vệ dựa trên các nguyên tắc khác nhau. Sau đây chúng ta nghiên cứu phương pháp 
bào vệ mất pha dùng tụ điện tạo irung tính giả:

- Cách nối tụ điện tạo trung tính ịỉià

Về nguyên tắc ta có thể chọn bất kì 3 phần tứ nào đó có tính chất giống nhau đem 
đấu thành hình sao. Khi đó dòng diện qua 3 phần tứ này giống nhau vé biên độ và tẩn 
số, chi lệch pha nhau vé diện là 120". Ớ đây ta chọn 3 tụ điện có trị số điện dung giống 
nhau, thoả mãn dược điện áp làm việc. (Sở dĩ chọn tụ điện vì tụ điện không tiêu hao 
điện năng). Phần dây nối chung giữa 3 lụ điện chính là điểm trung tính giả O ’- Xem sơ 
đồ hình 25-a

A

c
ơ

a) c)

Hình 25
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Khi điện áp pha trên 3 tụ điện là như nhau thì điểm trung lính già 0 ’sẽ trùng với 
điểm trung tính thật o .  Tức là điện áp Uoo- = 0(v) (hình 25-b).

- Sự thay dổi diện áp U0(y - khi bị mất pha.

Ngắt điện vào tu điện C|, khi đó tụ C| coi như dược loại ra khỏi mach điện, diện áp 
trên tụ C2 và c ,  bằng nhau về trị số và trùng pha với điện áp UBC. Do đó ta có

I I  . =  u  = H b c  u c , - u c2 -  2

Như vậy 0 ’đã rời đến (rung điểm cua đoạn AB. Xét tam giác BOO' ta có:

IL ,— 0 0 ’= ——  = 110 (V) (Xem hình 25- c).
2

Kết luận: Trong mạng trên, khi bị mất pha diện áp ỊỊÍữa trung tính thật và trung lính 
giả bang một nửa diện úp pha.

Kết luận trên chỉ dũng khi O O ’ hở mạch và tụ Cl phải được ngắt mạch triệt để. 
Trong thực tế, khi ta áp dụng để hảo vệ động cơ điện thì tình trạng của mạch điện lại 
khác. Chẳng hạn:

- Khi bị mất pha A thì cuộn dây pha A luy không có dòng điện chạy qua nhưng trên 
pha A của động cơ vẫn có một trị số diện áp cảm ứng nào đó (lúc này pha A dóng vai 
trò cuộn thứ cấp) tức là điện áp trên tụ c ,  khác không.

- Khi mắc rơ le vào 2 điểm O O ' dĩ nhiên là điện áp này sẽ giảm so với khi hở mạch. 
Điện áp này giảm ít hay nhiều tuỳ Ihuộc vào trở kháng của rư le và dung kháng của tụ 
diện. Điện áp này mà giảm quá thấp thì có thể rơ le không tác động.

Do đó, để bảo vệ dộng cơ bị mất pha dùng tụ điện ta phải lựa chọn trị sổ tụ điện và 
rơ le phù hợp. Thông thường, Iheo kinh nghiệm người ta chọn như sau:

c, =C2 = Ct = 4-6 |iF.
Điện áp định mức của tụ = 400 + 600 VAC

Rơ le loại 24 VAC

Sơ đồ nguyên lí như hình 25-2

1. T ran g  bị điện cùa m ạch

- Cầu chì F

- Bộ nút ấn 2 phím PB|„ PB, Trong dó:

+ NÚI PB„: Núi dừngitộng cư

+ NÚI PR,: Nút mở máy
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- Công tắc tơ K,

- Rơ le nhiệt OL

- Rơ le trung gian RT

- Đông cơ xoay chiều ba pha rô to lổng sóc M.

2. Nguyên lý hoạt động

M à máy:

- Đóng áp tô mát nguồn

- Ân nút PB|, cuộn hút công tắc tơ K, có điện sẽ đóng điện cho động cơ ba pha hoạt 
động, tiếp điểm Ki2 đóng lại để duy trì. Nếu đông cơ không bị mất pha thì rơ le RT 
không tác động, mạch điều khiển vẫn có điện, động cơ làm việc bình thường.

Báo vệ động cơ bị mất pha:

- Khi động cơ ba pha bị mất pha điện áp giữa hai điểm O O ’ tăng làm cho rơ le trung 
gian RT tác động nhả tiếp điểm thường đóng RT|, mạch diều khiển bị mất điện để bảo 
vệ an toàn cho động cơ.

Dừng dộng cơ.:

- Ân nút PB(„ mạch điều khiển mất điện, động cơ ngùng hoạt động.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. C huẩn  bị dụng  cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Sô' lượng Ghi chú

1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc

2 - Cầu chì 04 chiếc

3 - Công tắc tơ 16 A 02 chiếc

4 - Bộ núl ấn 2 phím 01 bộ

5 - Rơ le nhiệt 10A 01 chiếc

6 - Pa nel tụ điên + rơ le trung gian 01 bộ

7 - Động cơ xoay chiều ba pha rô to lổng sóc 01 chiếc

8 - Dây nối, jắc cắm, máng đây (WD). 01 bộ

9 - Đổng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 01 bộ
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2. Sơ đồ thực hành

a) Sơ dồ bỏ trí thiết bị

o o
M f P - l

o
60 -  

- 161) -

Hình 25-1

b) Sơ dồ nịỊiiyén lí
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(•) Sơ dồ dấu dây

¡lình 25-3
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3. C ác bước thực hiện.

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thưc tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của Ihiết bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bô' trí thiết bị hình 25-1 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 25-2.

- Đấu mạch động lực

- Đấu mạch điẻu khiển

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 25-3).

Bước 4 :Kiểm tra nguôi theo các bước sau:

- Kiểm tra mạch động lực

- Kiểm tra mạch diéu khiển.

Bước5 : Hoạt động thử

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tổ mát nguồn

- Mở máy động cơ 

+ Ấn núl PB,

+ Đo điện áp trên rơ le. Theo dõi hoạt động mạch điện, ghi kết quả vào bang.

- Bảo vệ mất pha

+ Lần lượt ngắt điện một trong ba pha vào động cơ 

+ Theo dõi hoạt động của mạch điện, ghi kết quả vào bảng.

- Dừng động cơ:

+ Ân nút PB(I

+ Theo dõi hoạt động của mạch điện, ghi kết quả vào bảng

rv. BÁO CÁO THỤC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị.

3. Sơ dồ thực hành.

4 Bảng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành
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Lán đo
Điộn áp Uqo CV)

Đù ba pha Mất pha A Mất pha B Mất pha c
Lần 1 
Lần 2 
Lẩn 3

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Dùng đổ thị véc tơ xác định điện áp giữa trung tính thật và Irung tính ảo khi mất 
điện một trong ba pha?

2. Có thể sử dụng ba điện trở có trị số giống nhau thay thế cho ha tụ điện trong mạch 
trên được không? Tại sao?

3. Trong một số trường hợp, khi động cơ làm việc bình Ihường với nguồn có đủ ba 
phr thực nghiệm cho thấy rằng Uno- * 0. Tại sao?
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Bài 26 - LẮ1» MẠCH ĐIKN BẢO VỆ ĐỘNC, c ơ  IJA PHA 
KHI MẤT PHA

(Dìmy rơ le diện áp )

I MỤC ĐÍCH

- Hiểu (lược trang bị điện và nguyên lí làm việc của mạch điện háo vệ (lóng cơ ha pha 
khi mất điện một pha (lùng rơ le điện áp

- Lắp ráp và dấu dược mạch điện hảo vệ (lộng cơ ba pha khi mất diện mộl pha (lùng 
rơ le diện áp.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Ta dã biốl rằng trong mạch điện diều khiến động cơ ba plia neu mất điỌn ớ pha có 
mạch điều khiến thì đương nhiên động cơ ngừng hoại (lộng. Vậy đế báo vệ itộiiịỊ cơ khi 
hị mâì plia ta chỉ cần quan lâm đến 2 pha còn lại. Thõng thường, người ta (lung rơ le 
điện áp (loại 380VAC) mắc vào 2 pha còn lại tlể khống chế hoạt động cùa mạch diếu 
khiển. Sư dồ nguyên lí như hình 26-2.

1Ế T rang  bị diện của m ạch

- Cẩu chì F
- Rộ nút ân 2 phím l’R(„ PB,. Trong đó:
+ NÚI PB„: NÚI (lừng (lộng cơ
+ NÚI PB,: Núl mở máy
- Cóm; tác tơ K
- Rư le nhiệt OL
- Ro' le điện áp RT
- Động cơ xoay chiếu ha pha rô lo lồng sóc

2. Nguyên lý hoạt (lộng

Mở máy:

-Đ óng áp lô mát nguon, cuộn hút rơ le điện áp KT có điện, đóng điện (đóng liếp 
điếm RTị) cho mạch điều khiển sẩn sàng làm việc.

- An núl l’R,, cuộn hút công tắc lơ K có diện sẽ đóng điện cho ilỏnu cơ ha pha lioạl 
động, liếp diem K, (lóng lại để duy Irì.

- Nêu (lộng cơ không hị mâì pha thì rơ lc RT không tác dông, mạch dieu khiến vần 
có điện, (lộng co' lùm việc hình thường.
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Udo vệ dộiiỊỊ rơ  bị mứt plui
- Khi động cư ha pha hi mấi plia A hoặc B Ihì rơ le tliCến áp bị mất điện, liếp điểm 

KT, mỡ ra. mạch diều khiển bị mất điện, cắl diện hải) vệ an toàn cho dộng cơ.
■ Khi hị mái diện pha c (pha đấu với mạch điều khiến) lliì mạch điều khiến cũng bị 

mal điện, dõng cơ không làm việc.

III. NÔI DUNG THỤC HÀNH

l ẳ C huẩn  bi (lung cụ lliiết l)ị

■ẢT lTiiûï hi. tlung cụ Số lương (ihi chứ
1 - Panel đa năng 01 ch ici;
2 - Cáu chì 04 chiếc
ĩ - Cõng lác ur 16 A 01 thiếc
4 - Ik) núl ấn 2 pli im 01 hô
5 - Rơ le nhici IDA 01 thiếc
6 - Rơ le diçn áp 380VAC 01 bõ
7 - Động cơ xoay chicu ba pha rò lo lồng sóc 01 chiếc
8 - Dây nối. jắc cắm, máng dày (WD). 01 bõ
9 - Đồnịi hồ van nänji, tuốc nơ vít. kìm ép đầu C Ố I... 01 hô

2. Sư (lổ thực hành

a) So'dồ bõ'trí thiết bị

^  M l l ' - J  o

Hình 26-1

I.W



b) Sơ dồ nguyên lí

Hình 26-2
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c) Sơ dồ dấu dây

M EP-3

/ / ẩ7 í/ i  2 6 - 3
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3. Các bước thưc hiện

Bước I : Tìm hiểu cấu lạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel Iheo sơ đồ bố trí thiết bị hình 26-1 

Bước 3: Đấu mạch diện theo sơ đổ nguyên lý hình 26-2

- Đấu mạch động lực

- Đấu mạch điều khiển

(Tham kháo thêm sơ đồ đi dây hình 26-3).
Bước 4: Kiểm Ira nguội theo các bước sau:

- Kiếm tra mạch động lực

- Kiểm tra mạch diều khiển.

Bước 5: Hoạt dộng thứ

- Nối dây nguổn.
- Đóng áp tô mát nguồn
- Mớ máy động cơ: An nút PBị
- Bảo vệ mất pha

+ Lần lượt ngắt điện một trong ba pha vào dộng cơ 
+ Theo dõi hoạt động cúa mạch điện, ghi kết quả vào báng.

- Dừng động cơ: An nút PB(|

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số cúa các thiết bị.
3. Sơ (lồ thực hành.

4. Nhũng nhận xét và kết luận rúi ra sau khi thực hành.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1 Trong trường hợp chỉ có rư le điện áp và công lắc tư loại điện áp dinh mức 220 v~ 
lili sơ dồ mach điện trên phải thay dổi như thế nào?- Vẽ sơ đồ?

2 Trong trường hợp có công tắc tơ loại diện áp (.lịnh mức 380 v ~  thì ta nõn chọn rơ 
le điện áp định mức là hao nhiêu vỏn'.’ Sơ đổ mạch điện trên phai Iliay dối như the nào? 
Vẽ sơ đổ?

3. Giả thiốl đứt phần tứ đốt nóng rơ le nhiệt hoặc đút đường (.lây từ rơ le nhiệi nói tới 
(lộng cơ Ihì ra le điện áp có tác dụng háo vệ mất pha không? Giải 111 ích?
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Phần 4

MỞ MÁY ĐỘNG C ơ  XOAY CHlỂU BA PHA

Bài 27 - LẮP MẠCH ĐIỆN T ự  ĐỘNG MỞ MÁY 
ĐỘNG C ơ  LỔNG SÓC QUA CUỘN KHÁNG

I MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang b| điện, ý nghĩa và nguyên lí làm việc cúa mạch diện tự dộng mở 
máy động cơ lồng sóc qua điện trở phụ hoặc cuộn kháng.

- Lắp ráp các thiết bị trên panel và đấu được mạch điện tự động mở máy động cơ 
lồng sóc qua điện trở phụ hoặc cuộn kháng.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Ta biết rằng khi mở máy động cơ rô to lồng sóc, dòng điện mở máy tăng lên 4 đốn 7 
lần so với dòng định mức. Hiện tượng này làm giảm đáng kể điện áp nguồn và gây ảnh 
hưởng tới các thiết bị điện trong cùng tuyến với động cư. Đặc biệt là khi mở máy các 
động cơ công suất lớn, tải nặng nề thì ảnh hưởng này càng rõ rệt thậm chí có thể làm tắt 
bóng đèn huỳnh quang hoặc Làm máy điều hoà ngừng hoạt động...

Đối với động cơ công suất lớn cỡ hàng chục Kw, để làm giảm những ảnh hưởng này 
ta có thể đấu nối liếp cuộn dây stato động cơ với cuộn kháng hoặc điện trở phụ nhằm 
làm giảm điện áp đặt vào các cuộn dây stato khi động cơ mở máy và do vậy sẽ giảm 
được tỉòng điện mở máy. Sau khi kết thúc quá trình mở máy, các cuộn kháng (hoặc điện 
trở) được nối lắt để động cơ làm việc ở chế độ định mức.

1. T ran g  bị diện của m ạch

- Cầu chì F.

- Bò nút ấn 2 phím PB„, PB, Trong đó:

+ Núi PB„: Nút dừng dộng cư (Stop).

+ NÚI PB,: NÚI mở máy (Starl).

- Cuộn kháng L.

- Công tắc lơ K,, Kị .
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- Rơ le thời gian

- Rơ le nhiệt OL.

- Động cơ xoay chiều ha pha rô to lồng sóc M.

2. Nguyên lý hoạt đóng (Hình 27-2)

M ở máy dộng cơ:

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Ấn nút PB|, cuộn hút công tắc tơ K,, TS có điện sẽ dóng điện cho động cơ quay. 
Khi đó có một điện áp đặt trên hai đầu cuộn kháng làm cho diện áp đặt vào động cơ 
giảm so với định mức do đó dòng điện khởi động cũng giảm theo. Khi dộng cơ đạt 
70 + 75% tốc độ định mức, tiếp điếm TS| đóng lại cấp điện cho cuộn hút công tắc tơ 
K2. Khi dó điện áp nguồn đặt trực tiếp vào động cơ, chuyển động cơ sang hoạt động ở 
chế độ (tịnh mức.

Dừng dộng ca:

Ân nút PB„, cuộn hút công tắc tơ K |, Kị bị ngắt điện (lộng cơ ngừníi làm việc.

III. NỘ! DUNG THUC HÀNH

1. C huẩn  bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lương Ghi chú

1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc

2 - Cầu chì 04 chiếc

3 - Công tắc tơ 16 A 02 chiếc

4 - Bộ nút ấn 2phím 01 bộ

5 - Rơ le thời gian 01 chiếc
6 - Rơ le nhiệt 10A 01 chiếc
7 - Động cơ xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc 01 chiếc

8 - Cuộn kháng 03 chiếc

9 - Đổng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt, 
máng dây (WD)... 01 bộ
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2. Sơ đổ thục hành

ư) Sơ ílồ bõ' trí ill ici bị

I I i_ ĩ -
:.-l----- 1

Hình 27-1

b) Sơ dồ lìịỊuyẽn lí



c) Sơ đồ đi dãy

Ilình 27-3
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3. C ác bước thực hiện

Bước I : Tun hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đổ bô' trí thiết bị hình 27-1.

Bước 3: Đấu mạch diện theo sơ đồ nguyên lý hình 27-2:

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch điều khiển.

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 27-3).

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ.

- Kiểm tra mạch động lực.

- Kiểm tra mạch điều khiển.

(Tham khảo thêm bài 17).

Bước 5: Hoạt động thử lần 1 theo các bước sau:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Mở máy động cơ:

+ Ấn nút PBị.

- Dừng động cơ:

+ Ấn nút PB0.

- Cắt áp (ô mát

Điều chình lại rơ le thời gian sao cho khi tốc độ động cơ đạt khoảng 75% tốc độ định 
mức thì quá trình mở máy phải kết thúc.

- Theo dõi hoạt động của các thiết bị, ghi vào bảng chân lí.

Bước 6: Hoạt động thử lần 2 theo các bước sau:

a) Mắc thêm đồng hồ A~ vào một trong ba pha (mắc nối tiếp phía sau cầu chì).

b) Mắc thêm đồng hổ v ~  song song với một trong ba cuộn dây pha của động cơ.

c) Kiểm tra kĩ lại mạch.

d) Chỉnh độ trễ của rơ le thời gian bằng 0 giây (coi như mạch được mờ máy trực tiếp).

e) Đóng áp tô mát nguồn.
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1) Mở máy động cơ:

+ Ấn nút PB|.

+ Theo dõi hoạt động cúa dông ca, ampc mél.vôn mél ghi vào hảng chàn lí

- Chính lại độ irẽ cùa ro' le lliời gian hằng 2 4- 3jỊÍ;ìy lặp lại ihao tác c. t.

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

I Tên hài

2. Đặc lính kỹ thuật và các tham số cùa khới dộng từ kép và Ihiêì bị háo vệ.

3. So đổ thực hành.

4 Báng chân lí

5. Những nhận xét và kèl luân rúl ra sau khi Ihực hành.

Phương pháp mở máy
Điện áp đật vào động 

cư (V)
Dòng điện mứ máy

L» (A)
Mớ máy trực tiếp

Mứ máy qua cuộn kháng

V. CÂU HỎI KIẾM TRA

1. Đổ giảm điện áp đặt vào động cư, khi mở máy có những hiện pháp nào?

Ưu điểm của biện pháp mớ máy dùng cuộn kháng?

2. So sánh điện áp và (lòng diện mở máy động cơ trong trương hợp mớ máy irực tiếp 
và mở máy qua cuộn kháng?
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BÀI 28 - LẮP MẠCH MỞ MÁY SAO - TAM GIÁC ĐỘNG c ơ  
XOAY CHIỂU BA PHA BANG c ấ u  d a o  h a i  n g ả

I MỤC ĐÍCH

- Hiểu được mục đích, ý nghĩa và phạm vi áp dụng của phương pháp mở máy sao- 
tam giác.

- Lắp ráp và đấu được mạch điện mở máy sao-tam giác dộng cơ xoay chiều 3 pha 
bàng cẩu dao hai ngả.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Phương pháp mở máy qua cuộn kháng hoặc máy biến áp tự ngẫu có thể áp dụng cho 
nhiéu loại động cơ nhưng trang bị điện khá cồng kềnh vì cần phải bổ sung thiết bị cho 
mạch động lực. Tuy nhiên đối với các động cơ hoạt động ở chế độ định mức mà có các 
cuộn dây stato đấu hình tam giác thì có thể dùng phương pháp mở máy sao-tam giác để 
giảm dòng khởi động. Quá trình chuyển đổi dây quấn từ đấu "sao" sang đấu "tam giác" 
có thể dùng cầu dao 2 ngà như sơ đồ hình 28-2.

Để hiểu rõ ý nghĩa của phưưng pháp mở máy sao - tam giác, ta cần quan tâm đến sơ 
đồ đấu động cơ hình sao (hình 2 8 -la) và sơ đồ đấu động cơ hình tam giác (hình 28 -lb):

IIình 28-1
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- Khi mở máy cầu dao được đóng xuống dưới, khi đó các cuộn dây stato được đấu 
thành hình sao như hình 28-1 a.

Gọi udl là điện áp dây của lưới diện, zf là trở kháng của 1 cuộn dây pha

Khi đấu sao thì điện áp đặt trôn mỗi cuộn dây pha của động cơ là c°  cl° ng

điện dây khi nối hình sao tưưng ứng là:

IdY=  IfY =  T = ~  7 (1 )
V 3.zt

Khi kết thúc quá trình mở máy, cầu dao được đóng lên trên để các cuộn dây stato 
dược nối thành hình tam giác. Khi dó điện áp đặt trên mỗi cuộn dày pha của dộng cơ là 
udl. Dòng điện dây tương ứng là:

U = V J . I fA= ^  (2)

So sánh (1) và (2) ta có IdY =

Kết luận:

Khi mở máy sao-tam giác điện áp trên mỗi cuộn dây pha giảm di \ [ ĩ  lân, lương ứng 
dòng điện dây vào dộng cơ giảm di 3 lần.

Phương pháp này có nhược điểm là mô men khởi động giảm nhiều (giảm3 lần). Điều 
này làm cho thời gian khởi động kéo dài đặc biệt là đối với động cơ làm việc ở chế độ 
tải nặng nể.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. C huẩn  bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú

1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc

2 - Cầu dao 2 ngả 01. chiếc

3
- Động cơ ba pha rô to lồng sóc 

A/Y-380V/660V.
01 chiếc

4 - Dây nổi, rắc cắm, máng dày (WD). 01 bộ

5 - Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít... 01 bộ
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3. Các bước thực hiện

Bước 1: Tun hiểu cấu tạo thực tế  và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị.

Bước 2: Đấu mạch điện theo so đồ nguyên lý hình 28-2.

Bước 3: Kiểm tra nguội.

Bước 4: Mở máy trực tiếp:

- Đóng cầu dao để động cơ hoạt động ngay với các cuộn dây stato được đấu hình 
tam giác.

- Theo dõi hoạt động của mạch điện, ghi trị số íiệ n  áp và dòng khởi động vào bảng.

- Ngắt điện vào động cơ

Bước 5: Mở máy sao - tam giác theo các bước sau:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Đóng cáu dao để các cuộn dây stato đấu hình sao.

- Khi tốc độ động cơ đạt khoảng 75% tốc đô định mức thì gạt cẩu dao dể chuyển 
:uộn dây stato sang đấu hình sao.

Hình 28-2
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- Theo dõi hoạt động cúa mạch điện, ghi trị số điện áp và dòng khởi độiiíi vào bảng. 
So sánh điện áp và dòng khởi động trong 2 trường hợp. Rút ra nhận xél.

IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH

1 Tôn bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi động từ dem và thiết bị háo vê.

3. Sơ dổ thực hành.

4. Bảng kết quả đo.
5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

Chế độ mở máy ltd u f„đc ^di> u fill ou
Trực tiếp 380V

Sao-tam giác 380V

V. CÂU HỞI KLỂM TRA

1. Mục đích và ý nghĩa của phương pháp mở máy sao- tam giác?

2. Có ba động cơ mã hiệu như sau:

Động cơ I: A/Y- 127V/220V.

Động cơ II: A/Y- 220V/380V.

Động cơ III: A/Y-380V/660V

Động cơ nào có thể mở máy sao-tam giác ở lưới điện ba pha 380V?
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Bài 29 - LẮP MẠCH ĐIỆN T ự  ĐỘNG MỞ MÁY ĐỘNG c ơ  RÔ TO 
LỔNG SÓC KIỂU ĐỔI N ố i  SAO - TAM GIÁC

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu trang bị diện, ý nghĩa và nguyên lí làm việc cúa mạch điện tự động mở máy 
động cơ xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc kiểu dổi nối sao - tam giác.

- Lắp ráp và đấu được mạch diện tự động mở máy động cơ xoay chiều 3 pha kiểu dổi 
nối sao - lam giác.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

- Đổi nối Y-A bằng cầu dao hai ngả tuy lắp ráp đơn giản, giảm giá thành nhưng vận 
hành phức tạp, tốn sức lao động, khó xác định chính xác thời điểm kết thúc quá trình 
mở máy. Để khắc phục nhược điểm này người ta thay thế cầu dao bằng công tắc tơ và 
rơ le thời gian. Sơ đồ nguyên lí như hình 29-2.

1. T rang  bị điện của m ạch

- Cầu chì F.
- Bộ nút ấn 2 phún PBn, PB,. Trong đó:
+ Nút ấn PB,,: Nút dừng động cơ (Stop).
+ Nút ấn PB,: Nút mở máy (Start).
- Công tắc tơ K |, K2, K j.
- Rơ le nhiệt OL.
- Rơ le thời gian TS.
- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc M.

2. Nguyên lý hoạt động

M ở máy:

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Ân nút PB,, cuộn hút công tắc tơ K|, K2 và TS có điện sẽ đóng điện cho động cơ mờ 
máy ở chế độ các cuộn dây stato được đấu hình sao nhàm làm giảm dòng khỏi động.

Sau một thời gian tiếp điểm thường đóng mở chậm TS, mở ra đồng thời tiếp điểm 
thường mở đóng chậm TS, đóng lại, cuộn Kị mất điện, cuộn K ị có điện, đóng điện dể 
các cuộn dây được đấu thành hình tam giác.

Dừng dộng cơ

- Ẩn nút PB(„ cuộn hút K|, TS và K ,m ất điện, cắt diện mạch động lực, động cơ ngừng 
hoạt động.



III. NỘI DUNG THỰ? HÀNH

1. C huẩn  bị dụng cụ thiết bị

TT lhiết bị, dụng cụ Sổ lượng Ghi chú
1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc
2 - Cầu chì 04 chiếc
3 - Cóng lắc tơ 1 (' A 03 chiếc
4 - Bộ nút ấn 2 phứr 01 bộ
5 - Rơ le thời gian loại lOs 01 chiếc
6 - Rư le nhiệt IUA 01 chiếc

7
- Động cơ xoay chiều ba pha rỏ 1 0  lồng sóc 

A/Y - 80V/660V
01 chiếc

8 - Dây nối, jắc cám, máng day (WD). 01 bộ
9 - Đồng hồ van năng, luốc nơ vít, kìm ép đáu cốt... 01 bô

2. Sơ đổ thực hành

a) Sơ dồ b ố  trí thiết bị

MEP-3

( PBi)
1= Kỉ Ki K->

(pậ
OL

o
6 0 -  

- 160-

Hình 29-1
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b) Sơ dồ nguyên lí

Hình 29-2
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c) Sơ dồ cli dày

© ©
MEP-3

Hình 29-3
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3. C ác bước thưc hiện

Hước I : Tìm hiếu cấu tạo Ihực tế  và các thống sô' kĩ thuật cơ bản cùa [liiêì hị sứ dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp Ihiếl bị trên panel llieo sư đổ bô' Irí llúết hị hình 29-1.

Bước 3: Đấu mạch điện tlico sơ đồ Iiịíuyén lý hình 29-2.

- Đấu mạch dộng lực.

- Đâu mạch điều khiến.

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 29-3)

Bước 4: Kiểm tra nguội Ilieo các hước sau:

- Nôi dây lừ bót trên mạch đông lực vào (lông cơ .

- Kiểm tra mạch động lực.

- Kiếm (ra mạch diều khiển.

Bước 5: Hoại động thứ lần I llieo các bước sau:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp lô mál nguồn.

- Mờ máy động cơ:

+ A ll nú t PB|.

- Dừng động cơ:

+ Ân núl PB„.

- Cắt áp lô mát.

Điều chỉnh lại rơ le thời gian sao cho khi lốc (tò dộng eơ đạ l khoảng 75r/t lốc độ định 
mức thì quá trình mờ máy phải kêì lliúe.

Theo dõi hoạt dộng cúa các lliiốl bị, ghi vào bann chân li.

Bước 6: Hoạt (101111 lliứ lần 2 Iheo các bước sau:

a) Mắc thêm đổng hổ A~ vào mộl trong ba pha (mắc nối liếp phía sau cầu chì)

h) Mắc thêm đồng hổ v ~  song song với mội trung ha cuộn dày pha eúa động cơ.

c) Kiếm Ira kT lại mạch.

tl) Chinh độ trỏ của rơ le lliòi tỉian hằnịi ()s (coi như mach (lưực mớ máy Irirc tiếp)

c) Đóng áp lõ mát nguồn.

0  Mớ máy dong cơ:
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+ Ấn nút PB,.

- Theo dõi hoạt dộng của dộng cơ, ampe mét, vôn mét ghi vào bảng chàn tí.

- Chír.h lại độ trễ của rơ le thời gian bằng 2-3s lặp lại thao tác e,f.

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham sô' của các thiết bị.

3. Sơ đồ thực hành.

4. Bảng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

Phương pháp mờ má>
Điện áp đặt vào cuộn dây 

pha động cơ (V)
Dòng điện mờ máy 

L „ (A)
Mở máy gián tiếp (Y)

Mở máy trực tiếp (A)

V. CÂU HỎI KỀM  TRA

1. Tại sao phải đặt ra vấn đề mở máy các động cơ không đồng bộ?

2. Những dộng cơ xoay chiều ba pha nào có thể sử dụng được phương pháp mờ máy 
kiểu đổi nối sao - tam giác (Y-A)?

3. So sánh dòng điện mờ máy động cơ khi dùng biện pháp đổi nối sao-tam giác 
(Y-A) vối dòng điện mờ máy khi dùng biện pháp mờ máy động cơ trực tiếp?

158



Phần 5

CÁC MẠCH ĐIỆN HÃM ĐỘNG c ơ  
XOAY CHIỂU BA PHA

Bài 30 - LẤP MẠCH ĐIỆN HÃM ĐỘNG NĂNG 

DÙNG RƠLE THỜI GIAN

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí hoạt động của mạch điện hãm động năng 
dùng rơle thời gian.

- Lắp ráp và đấu được mạch điện hãm động năng động cơ xoay chiều ba pha rô tn 
lồng sóc dùng rơle thời gian.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Nguyên lí hãm dộng năng:

Khi động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc đang quay, ta đột ngột cắt nguồn điện 
xoay chiều ba pha vào cuộn dây stato đổng thời đưa dòng điện một chiều chạy vào cuộn 
dây. Khi đó dòng điện một chiều này sẽ sinh ra từ trường (chiếu của nó được xác định 
bằng quy tắc vặn nút chai như hình 30-1)

Do rô to vẫn quay theo quán tính nên các thanh dẫn trên rô to chuyển động cắt ngang 
đường sức từ trường một chiều. Theo định luật cảm ứng điện từ, trẽn thanh dẫn rô to sẽ 
xuất hiện sức điện động cảm ứng Eư (chiều của sức điện động cảm ứng được xác định 
bằng quy tắc bàn tay phải). Do các thanh dẫn bị ngắn mạch ở hai đầu nên trong 
thanh dẫn xuất hiện dòng điện ngắn mạch I. Đồng thời các thanh dẫn dana chuyển 
động cắt ngang từ trường của cuộn dây stato nên nó chịu tác dụng bời một lực điện 
từ có trị số F =BI/.

Lực điện từ này đặl trên thanh dẫn, có chiều ngược chiều với lực quán tính Fqi nên 
nó tạo thành mô men ngược chiều với mô men của lực quán tính Mql . Đó là mô men 

hãm Mh

Nhờ có Mh mà tốc độ động cơ giảm -> vận tốc của thanh dẫn giảm -> I giảm nhanh
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—» l'h giảm —> \ l h giam. Khi dộng 
cơ (lừng hẳn Ihì Mh = 0. Ngay lập 
tức ta phải cắt dòng điện mộl chiều 
để hảo vệ cho các cuòn (lây cua 
động cư khói bị quá nhiệl và quá 
ưình hãm kếl thúc

c

Hình 30-1 xéi Ihanh dẫn bất kì 
khi di qua cuộn (lây pha BX. +

Kết luận D ế  Ilua hiện phươiìỊỊ 
pliúp liũm dợna nănỵ ve nguyên tấc 
la thực hiện theo trình tự sau:

- Cắt điện ha pha vào dộng cơ. Hình 30-1

- Đưa diện một chiếu dể lạo ra mo men hãm.

- Cắt điện một chiều khi động cơ dừng hắn, kết thúc quá trình hãm.

Tuy nhiên tiến trình Irên hoàn toàn được thực hiện nhờ mạch điện như sơ đổ hình 30-2.

1. T rang  bị điện của m ạch

- Cầu chì F.

- Bộ nút ấn 2 phím PB|„ PR|. Trong đó:

+ Núi ấn FB„: Núi clừnii và hãm động cơ.

+ Núl ấn PB,: Núi mở máy.

- C òn g  tắc lơ  K |, K ị .

- Rơ le nhiệt OL.

- Ro' le thời gian TS.

- Động cư xoay chiều ba pha rồ to lồng sóc M.

2. Nguyên lý hoạt động

M ớ mây:

- Đóng áp lô mát nguồn.

- Ân nút PR,, cuộn hút công tấc tơ K, có điện sẽ đóng diện cho động cơ hoại dộng 
qua các liếp điếm (lộng lực K ,, và duy trì hoạt động cúa mạch qua liếp điềm Kp.

rát máy:

- Nhấn núl FB(„ cuộn húl công tắc tư K, mất điện, ngừng cấp điện ha pha vào dộng 
cơ dồng ihời cuộn húi K , dược đóng điện dế đưa điện một chiếu vào cuộn dãy siato của
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dộng cơ và thực hiện nhiệm vụ hãm động năng (như đã phân tích trôn). Khi động cơ 
dừng hắn cũng là lúc rơ le thời gian TS mớ tiêp điếm TS|, cuồn hút Ki mât điện, cãl 
điện một chiều vào động cơ. Quá trình hãm máy kết thúc.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. C huẩn  bị ílụng cu thiết bị

TT Thiết bị, dung cụ Sô' lượng Ghi chú
1 - Pancl MEP-2 (gổm biến áp + cầu thính lưu) 01 chiếc
2 - Panel đa năng MliP-3 01 chiếc
3..... - Cầu chì 04 thiếc
4 - Công tắc tơ 16 A 02 chiếc
5 - Bỏ núl ấn 2 phim 01 bỏ
6 - Rơ le nhiẽt 10A 01 chiếc
7 - Rơ le thời gian loai ON DHLAY 02 chiốc
8 - Đông cơ xoay chiều ba pha rô to lổng sóc 01 chiốc
9 - Dây nối, jắc cắm, máng dây (WD). 01 bô
10 - Đồng hồ van nãnji, tuốc nơ vít, kìm ép đáu cốt... 01 bõ

2. Sơ đổ thực hành

a) Sơ dồ b ố  trí thiết bị

o o
w I)

OL

ị i o o
6(1 

1 6 0 --------

Hình 30-2
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b) sff dồ nguyên lí
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c) Sơ đồ di dây mạch dộng lực
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íl) Sơ dồ di dữ\ mạch dieu khiên

M E P - 3

II11! li 30-5
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3. C ác bước thực hiện

Bước ] : Tun hiểu cấu tạo thực tế  và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đổ bố trí thiết bị hình 30-3.

Bước 3: Đấu mạch diện theo sơ đồ nguyên lý hình 30-2:

- Đấu mạch đông lực.

- Đấu mạch điều khiển.

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 30-4 và hình 30-5).

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ .
- Kiểm tra mạch động lực.
- Kiểm tra mạch điều khiển.
Bước 5: Hoạt dộng thử lần 1 :
- Nối dây nguồn.
- Đóng áp tô mát nguồn.
- Mở máy dộng cơ:

+ Ấn nút PBj.

- Dừng động cơ:

+ Ấn nút PB0.
Bước 6: Hoạt dộng thử lần2 theo các bước sau
- Mắc vôn met và am pe met (DC) để đo điộn áp và dòng điện hãm.
- Nối dây nguồn
- Đóng áp tô mát nguồn.
- Mở máy động cơ:

+ Ấn nút PB,.

- Dừng động cơ:

+ Ấn nút PB0.

- Theo dõi hoạt động của vôn mét, am pe met và động cơ điện.

Thay đổi điện áp hãm, lặp lại bước 6.

rv.BÁO CÁO THỤC HÀNH 

l .Tên bài.

2. Đặc tính kỹ Ihuật và các tham số của các thiết bị.

3. Sơ dồ thực hành.
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4. Bảng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

V. CÂU HỎI KỀM  TRA

1. Nguyôn tắc của mạch diện hãm động năng?

2. Đảo cực tính của nguồn điện một chiều vào cuộn dãy stato có ảnh hường đến quá 
trình hãm máy không? Tại sao?

3. Có thể dùng dòng xoay chiều để hãm được không? Tại sao?

4. Điéu chỉnh rơ le thời gian TS phụ thuộc vào những yếu tố nào?
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Bài 31- LẮP MẠCH ĐIỆN HÃM TÁI SINH 
DÙNG RƠLE THỜI GIAN

I. Mực ĐÍCH
- Hiểu được nguyên lí hãm tái sinh.

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí hoạt động của mạch điện hãm tái sinh dùng 
rơle thời gian.

- Lắp ráp và đấu được mạch điện hãm tái sinh dộng cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng 
sóc 2 tốc độ dùng rơle thời gian.

n. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Nguyên lí hãm tái sinh:

Khi động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc dang quay với tốc độ lớn n2, ta đột 
ngột chuyển động cơ ba pha sang hoạt dộng ở tốc độ thấp rt|- Nếu coi từ trường đúng 
yên thì rô to sẽ quay với tốc độ tương đối: 11,(t = n2 - n,

Chừng nào n,đ >0 tức n2 > n, thì chiều chuyển động tương đối của các thanh dẫn trên 
rô to vẫn quay cùng chiều với chiều của rô to n2. Từ đó áp dụng quy tắc bàn tay phải 
xác định được chiểu của sức điện động cảm ứng như hình 31-1.

Do thanh dẫn ngắn mạch nên trong thanh dẫn có dòng điện cùng chiều với chiều cúa 
sức diện động cảm ứng.

Do dòng điện này mà thanh dần chịu lực tác dụng Fh của từ trường quay n2.
Xét tại thời điểm tịí Pha B và c dương, pha A âm thì chiều của lực được xác định 

bằng quy tắc bàn tay trái như hình 31-1

Hình 31-1

167



Nhìn vào hình vẽ, ta nhận thấy, lực này sinh ra mô men quay ngược chiéu với từ 
trường quay (cũng là ngược chiểu với lực quán tính Fql ), đó chính là lực hãm Fb. Tuy 
nhiên, lực hãm Fu sẽ giảm dần khi n2 giảm dần về n,. Lúc này quá trình hãm tái sinh kết 
thúc, ta phải loại bỏ từ trường n2. Quá trình hãm kết thúc.

Kết luận: Khi nào lốc độ rô to lớn hơn tốc độ từ trường quay thì sẽ  sinh ra sự kiện 
"hãm tái sinh".

Tất nhiên phương pháp này chì áp dụng cho động cơ có hai hay nhiều tốc độ, dùng 
khá phổ biến trong máy cắt kim loại.

Để áp dụng phương pháp hãm tái sinh, trong thực tế  người ta sử dụng phổ biến các 
mạch có sơ đồ nguyên lí như hình vẽ 31-2.

1. T rang  bị điện của m ạch

- Cầu chì F.

- Bộ nút ấn 2 pliím PB(„ PB|, Trong đó:

+ Nút PB0: Nút dùng và hãm động cơ

+ Nút PBp Nút mở máy

- Công tắc tơ K |, Kj, Kj

- Rơ le nhiệt OL

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc 2 tốc độ M

- Rơ le thời gian TS

2. Nguyên lý hoạt động

M ở máy

- Đóng áp tô mál nguồn

- Ấn nút PB„ cuộn hút công tắc tơ K2,K3 có điện sẽ đóng điện cho các cuộn dây làm việc 
ở chế độ đấu sao song song - tương úng với số cực ít, động cơ chạy với tốc độ cao n2.

Dừng và hãm tái sinh

- Ấn nút PB0, cuộn K2, K3 mất điện, cuộn K, và rơ le thời gian TS có điện, các cuộn 
dây động cơ chuyển sang đấu sao nối tiếp (Sô cực tăng lên gấp đôi). Quá trinh hãm tái 
sinh bắt đầu.

- Cho đến khi tốc độ rô to động cơ giảm dần vể n ! thì rơ le thời gian TS nhả tiếp điểm 
TS|, cuộn K| mất điện cắt điện vào dộng cơ. Quá trình hãm kết thúc.
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ni. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. C huẩn  bị dụng cụ th iết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú
1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc
2 - Cầu chì 04 chiếc
3 - Công tắc tơ 16 A 02 chiếc
4 - Bộ nút ẫh 2 phún 01 bô
5 - Rơ le nhiét 10A 01 chiếc
6 - Rơ lc thời gian loại ON DELAY 02 chiếc

7 - Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc hai 
tốc độ đổi nối kiểu A/YY 01 chiếc

8 - Dây nối, jắc cắm, máng dây (WD). 01 bộ
9 - Đồng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 01 bộ

2. Sơ đồ thực hành

a) Sơ đổ bô trí thiết bị

°  M E P -3  °

h - ----------- 160
*------------------------ 270 ------------

Hình 31-2
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b) Sơ dồ nguyên li

Hình 31-3
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c) Sơ dồ di dây mạch dộng lực

Hình 31-4
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d) Sa do di dây mach dieu khién

© MEP-3 ©

0
POWER IN

©

Ilinh  31-5
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3. C ác bước thực hiện

Bước I: Tun hiểu cấu tạo thực tế  và các thông sô' kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mach.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bô' trí thiết bị hình 31-2.

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 31-3:

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch điều khiển.

(Tham kháo Ihêm sơ đồ đi dày hình 31-4 và hình 31-5).

Bước 4 :Kiểm Ira nguội llieo các hước sau:

- Kiểm tra mạch dộng lực.

- Kiểm tra mạch điều khiển.

li ước 5: Hoạt động thứ:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tỏ mát nguồn.

- Mở máy động cơ:

+ Ấn nút PB|.

- Dừng và hãm tái sinh động cơ:

+ Ân nút PB„.

- Theo dõi hoạt dộng cùa mạch điện, ghi kết quả vào bảng chân lí.

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH

1 .Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị.

3. Sư đổ Ihực hành.

4 Bảng chân lí

5. Nhũng nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

V. CÂU HÓI KIỂM TRA

1. Nguyên lắc làm việc của mạch điện hãm tái sinh ?

2. Ưu điếm cua phương pháp hãm tái sinh so với phương pháp hãm động năng?

3. Giã sử cõng tắc to K) chỉ 2 cặp tiếp điểm, hạn có thể cải tiến sơ đổ để mạch vẫn 
hoạt động hình thường được không? Nếu được, hãy trình bày ý tưởng của mình qua 
so đồ?
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B ài 3 2  - LẮP MẠCH ĐIỆN HÃM NGƯỢC ĐỘNG c ơ  
DÙNG RO LE THỜI GIAN

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được nguyên lí hãm ngược.
- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí hoạt động của mạch điện hãm ngược dùng 

rơle thời gian.
- Lắp ráp và đấu được mạch điện hãm ngược động cơ xoay chiêu ba pha rô to lổng 

sóc dùng rơle thời gian.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Nguyên tắc liãm ngược:
Khi động cơ xoay chiều ha pha rô to lồng sóc đang quay theo chiều ri|, ta đột ngột 

đổi chiều lừ trường quay dế tạo ra mô men hãm. Nhờ mô men hãm này mà rô to dùng 
đột ngột. Ngay tức khắc ta phải cắt điện vào cuộn dày stato để tránh cho động ca quay 
Iheo chiều ngược lại.

Ưu điểm của phương pháp này là có mô men hãm lớn, nhưng dòng điện hãm tăng 
cao (lớn hơn dòng khởi động) nên dễ gây sự cố cho thiết bị điều khiển. Người ta thường 
giảm dòng điện hãm qua các điện trở hoặc cuộn kháng.

- Để cắt dòng điện hãm một cách lự động vào thời điểm cẩn dộng cơ tlừng hẳn, người 
la thường dùng rơ le thời gian, hoạt dộng cúa mạch như sơ đồ nguyên lí hình 32-2

1. T rang  bị điện của m ạch

- Cầu chì F.

- Bộ nút ấn 2 pliíin PB,„ PB|, Trong dó:
+ NÚI ấn PB„: Núi dừng và hãm đông cơ.
+ Nút ấn PB |: Nút mở máy.
- Công tắc lư Kj, K ị .
- Rơ le nhiệt OL.
- Rơ le Ihời gian TS,.
- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lổng sóc M.

2. Nguyên lý hoạt động

M ở máy:

- Đóng áp lô mát nguồn.

- Ân nút PBị, cuộn hút công tắc tơ K.! có điện sẽ đóng điện cho động cơ ba pha hoại 
động, liếp điểm K, t mớ ra để đảm bảo an toàn.
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Dừnỵ và hăm ngược dộng cơ:
- Ấn nút PB,„ cuộn K, mất điện, tiếp điểm K , 3  đóng lại, cuộn hút K2 có điện, đảo 

chiều từ trường quay vào động cơ, quá trình hãm ngược bắt đầu.
Khi tốc độ động cơ dừng hẳn thì rơ le thời gian TS| mở tiếp điểm TS12 ra, cuộn hút 

Kị mất điện quá trình hãm ngược kết thúc.

111. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

1. C huẩn  bị <lung cu thiết bị

TI' 'ITúết bị, dụng cụ Số lương Ghi chú
1 - Panel đa nãng MEP-3 01 chiếc
2 - Cẩu chì 04 chiếc
3 - Công tắc tơ 16 A 02 chiếc
4 - lỉô núl ấn 2 phím 01 bổ
5 - Rư lc nhiêt 10A 01 chiếc
6 - Rư le thời gian 01 chiếc
7 - Đôntt cơ xoay chiều ba pha rô to lổng sóc 01 chiếc
8 - Dây nối, jác cắm, máng dây (WD). 01 bô
9 - Đổng hổ van nãnji, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 01 bỏ

2 Sơ đổ thực hành

a) Sơ dồ b ố  trí thiết bị

o MEP- J o
I WD

L - ---------------------------  270

Hình 32-1
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b) Sơ dồ nguyên lí
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( ■) .SV/ dó di dây mụcli dộnỵ lực

© MEP-3 ©

® ©
Hình 32-3
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3. Các bước thực hiện

tìước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản cùa thiết bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bô' trí thiết bị hình 32-1.

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 32-2:

- Đấu mạch dộng lực.

- Đấu mạch điều khiển.

(Tham khảo thêm sơ đồ di dây hình 32-3).

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Kiểm tra mạch động lực.

- Kiểm tra mạch diều khiển.

Bước 5: Hoạt động thử:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn.
- M à máy dộng cơ:

+ Ấn nút PB|.

- Dừng và hãm ngược động cơ.

+ An nút PB0.

- Theo dõi hoạt động của mạch điện, ghi kết quả vào bảng.

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1 .Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị.
3. Sơ đổ thực hành.

4. Bảng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nguyên tắc làm việc của phương pháp hãm ngược động cơ?

2. Tại sao khi hãm ngược động cơ, dòng điện hãm tăng cao (Lớn gấp 2 lần dòng khời 
động)?

3. Để giảm dòng diện hãm thì các điện trở phải đấu và mạch điện như thế nào?

4. Có thể thay thế tiếp điểm thường mở TSn bằng tiếp điểm thường mờ của cuộn hút 
K, dược không? Tại sao?
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Bài 33 - LẮP MẠCH ĐIỆN HÃM NGƯỢC ĐỘNG c ơ  
DÙNG R ơ  LE TỐC ĐỘ

(Hãm động cơ quay một chiêu)

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí hoạt động của mạch điện hãm ngược động cơ 
quay một chiều dùng rơ le tốc độ.

- Lắp ráp và đấu được mạch điện hãm ngược động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng 
sóc dùng rơle tốc độ.

n. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Mạch điện hãm ngược dùng rơ le thời gian tuy đơn giản về kết cấu mạch điện, nhưng 
việc cắt dòng điện hãm ra khỏi động cơ thường không đáp ứng đúng thời điểm cẩn 
thiết. Vì tốc độ cũng như tải cúa động cơ ở mỗi thời điểm hãm là khác nhau tức là quán 
tính của rô to khác nhau, do đó khó có thể điều chình rơ le thời gian ngắt dòng điện 
hãm đúng vào thời điểm rô to dừng hẳn (trong một vài trường hợp khi ấn nút hãm máy 
lại làm cho đông cơ quay ngược lại).

Để khắc phục hiện tượng này, người ta thường dùng rơ le tốc độ. Hoạt động của 
mạch điện hãm ngược động cơ quay một chiều dùng rơ le tốc độ như sơ đỗ nguyên lí 
hình 33-2.

Phương pháp này được dùng khá phổ biến trong máy cắt kim loại.

1. T ran g  bị điện của m ạch

- Cầu chì F.

- Bộ nút ấn 2 phím PB(„ PB,. Trong đó:

+ Nút ấn PB0: Nút dừng và hãm động cơ.

+ Nút ấn PB,: Nút mở máy.

- Cống tắc tơ Kị, Kị .

- Rơ le nhiệt OL.

- Rơ le tốc độ SR.

- Động cơ xoay chiéu ba pha rô to lồng sóc.
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2. Nguyên lý hoạt động

M ở máy:

- Đóng áp tô mát nguồn.

Ấn nút PB,, CUỘII hút công tắc tơ K, có diện sẽ đóng diện, cho động cơ ha pha hoạt 
động, tiếp điếm K,, mở ra để đám bảo an toàn. Khi tốc rô to đạt khoảng 15°/t tốc độ 
định mức thì tiếp điểm SR, đóng lại chuẩn bị cho quá trình hãm máy.

Dừng và hãm ngược dộng cơ:

- Ấn nút PB„, cuộn K, mất điện, tiếp điểm K |, đóng lại, cuộn hút Kj có điện, dào 
chiều từ trường quay vào động cơ, quá trình hãm ngược bắt đầu.

Khi tốc độ động cơ giảm dưới 15% tốc độ định mức thì tiếp điếm cùa rơ le tốc độ mờ 
ra, cuộn hút K, mất điện quá trình hãm ngược kếl thúc.

III. NÔI DUNG THỤC HÀNH 

1. C huẩn  bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Sô' lượng Ghi chú

1 - Panel đa năng MEP-3 01 chiếc

2 - Cầu chì 04 chiếc

3 - Công tắc tơ 16 A 02 chiếc

4 - Bộ nút ấn 2 phím 01 bộ

5 - Rơ lc nhiệt 10A 01 chiếc

6 - Rơ le tốc độ 01 chiếc

7 - Động cơ xoay chiều ba pha rõ to lổng sóc 01 chiếc

8 - Dây nối, jắc cắm. 01 bộ

9 - Đổng hồ vạn nâng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 01 bộ
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a) Sơ dồ b ố  trí thiết bị

2. Sơ dồ thực hành

Ị

o

o

o

Hình 33-1

b) Sơ dồ nguyên lí

Hình 33-2



c) Sơ dồ di dây
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3. Các bước thực hiện.

liước I : Tìm hiểu cấu tạo lliực tế  và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mach

Hước 2: Gá lắp Ihiết h| irêii pancl theo sư đổ bố trí thiết bị hình 33-1.

Hước i:Đ ấ u  mạch điện theo sơ đổ nguyên lý hình 33-2:

- Đáu mạch động lực

- Đấu mạch điéu khiển.

(Tham  khảo Ihôm  sơ (lồ  đ i dây hình 33-3).

Hước 4: Kiểm tra nguội Iheo các hước sau:

- Kiểm Ira mạch động lực.

- Kiểm tra mạch điều khiến 

Bước 5: Hoạt dộng thứ:

- Nối (lây nguồn.

- ĐónịỊ áp tô mál nguồn.

- Mở máy động cư:

+ Ấn nút PB,.

- Dừng và hãm tái sinh động cơ:

+ All nút PB||

- Theo dõi hoạt động của mạch điện, ghi kết quả vào bảng chân lý.

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH

I T ên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số cúa các Iliiết bị.

3. Sơ đổ thực hành.

4. Bàng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Cấu tạo và nguyên lí làm việc của rơ le tốc độ?

2. So sánh ưu nhược điểm của phương pháp hãm ngược với phương pháp hãm tái 
sinh?

3 .1‘hưimg pháp hãm lái sinh có áp dụng với động cơ 1 cấp tốc độ được không? Tại sao?
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Bài 34 - LẮP MẠCH ĐIỆN HÃM NGƯỢC ĐỘNG c ơ  
DÙNG R ơ  LE TỐC ĐỘ

(Hãm (lônÿ cơ quay 2 chiêu)

I. MỰC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị diện và nguyên lí hoạt động của mạch điện hãm ngược động cơ 
quay 2 chiều dùng rơ le lốc độ

- Lắp ráp và đấu được mạch điện hãm ngược động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng 
sóc quay 2 chiểu dùng rơle tốc độ.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Do yêu cầu của công việc, một sô' động cơ máy cắt gọt kim loại quay cà 2 chiểu và ờ 
bất kì chiều quay nào khi cần thiết đều có thể dừng (hãm) máy đột ngột. Phương pháp 
hãm ngược bằng rơ le tốc độ vần có thể dáp ứng được yêu cầu trên - Xem sơ dồ nguyẽn 
lí hình 34-2.

1. T rang  bị điên cùa m ạch

- Cầu chì F.

- Bộ nút ấn 2 phím PB(„ PB,, PB,. Trong dó:

+ Nút ấn PB„: Nút dừng và hãm động cơ.

+ Nút ấn PB,: Nút mở máy theo chiều thuận.

+ Nút ấn PB^: Nút mở máy Iheo chiều ngược.

- Công tắc tơ K |, K,.

- Rơ le nhiệt OL.

- Rơ le tốc độ SR.

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc

2. Nguyên lý hoạt động 

M ở máy theo chiều lluiận:

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Ân nút PB,, cuộn hút công lắc tơ K| có điện sẽ đóng điện cho (lộng cơ ha pha hoạt 
động, tiếp điểm Km mớ ra dể đảm bảo an toàn. Khi tốc độ rô to đạt khoảng 157r tốc độ 
định mức thì tiếp điểm S k M dóng lại chuẩn hị cho quá trình hãm máy.
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Dừng và hãm ngược dộng cơ:

- Ân nút PB,„ cuộn K| mất điện, tiêp điểm K u đóng lại, cuộn hút K2 có điện, đảo 
chiểu từ trường quay vào động cơ, quá trình hãm ngược bắt đầu.

Khi tốc độ động cơ giảm dưới 15% tốc độ định mức thì tiếp điểm SRU cùa rơ le tốc 
độ mở ra, cuộn hút Kị mất điện quá trình hãm ngược kết thúc.

M ở m áy theo chiều ngược:

- Ân nút PB2, cuộn hút công tắc tơ Kj có điện sẽ đóng điện cho động cơ ba pha hoạt 
động, tiếp điểm K2, mở ra đế đảm báo an toàn. Khi tốc độ rô to đạt khoảng 15% tốc độ 
định mức thì tiếp điểm SR21 đóng lại chuấn bị cho quá trình hãm máy.

- Muốn dừng ta lại ấn nút PB|)

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

l ẻ Chuẩn bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú

1 - Panel đa nâng MEP-3 0 1  chiếc

2 - Cầu chì 04 chiếc

3 - Công tắc tơ 16 A 0 2  chiếc

4 - Bộ nút ấn 3 phím 0 1  bộ

5 - Rơ le nhiệt 10A 0 1  chiếc

6 - Rơ le tốc độ 0 1  chiếc

7 - Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc 0 1  chiếc

8 - Dây nối, rắc cắm, máng dây (WD). 0 1  bộ

9 - Đồng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 0 1  bộ
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ư) Sơ dồ bô' trí lit lết bị

2. Sơ đ ồ (hue hành

Hình 3-4-1

b) Sơ dồ nguyên lí

/linh  34-2
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ci So dồ di dây mạch dộnịí lực
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Bước I : Tim hiểu cấu tạo thực tế  và các thông sô' kĩ thuật cơ bản cúa thiết bị sứ dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đổ bô' trí thiết bị hình 34-1 

Bước 3: Đấu mạch điện Iheo sơ đổ nguyên lý hình 34-2:

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch điểu khiển.

(Tham khảo Ihêm sơ đổ đi dãy hình 34-3).

Bước 4'. Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Kiểm tra mạch động lực.

- Kiểm tra mạch điều khiển.

Bước 5: Hoạt động thử:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mái nguồn.

- Mở máy động cơ theo chiểu thuận:

+ Ấn nút PB,.

- Dừng và hãm ngựơc động cơ:

+ Ân nút PB(,.

- Mở máy động cơ theo chiểu ngược:

+ Ấn nút PBj.

- Theo dõi hoạt động của mạch điện, ghi kết quả vào bảng.

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham sô của các thiết bị.

3. Sơ đồ thực hành.

4. Bảng chân lí.

5. Nhũng nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Cấu tạo và nguyên lí làm việc của rơ le tốc độ?

2. Giả thiết tiếp điểm thường dóng K |ị bị kẹt thì hiện tượng gì xẩy ra? Hãy giải 
thích?

3. Các bước thực hiện

1 8 8



Phần 6

LẮP ĐẶT MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN ĐIEN h ì n h  k h á c

Bài 35 - LẮP MẠCH ĐIỆN T ự  ĐỘNG CHUYỂN Đ ổ i  
NGUỔN ĐIỆN

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí làm việc của mạch điện tự động chuyển đổi 
nguồn điện.

- Lắp ráp và đấu được mạch điện tự động chuyển đổi nguồn điện.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Trong dân dụng cũng như công nghiệp có những máy móc thiết bị cần phải được 
cấp điện liên tục trong quá trình làm việc. Để thoá mãn được các yêu cầu đó phải có các 
nguồn điện dự phòng và để đóng điện các nguồn dự phòng một cách nhanh chóng và an 
toàn, người ta dùng mạch điện tự động

1. Trang bị điện của mạch

- Cầu chì F.

- Công tắc tơ K,, K2.

- Rơ le điện áp RT.
»

2. Nguyên lý hoạt động

Khi nguồn I có điện, rơ le điện áp RT có điện sẽ đóng tiếp đicm RT 2 mờ R T h khi đó 
cuộn hút K, có điện sẽ đóng các tiếp điểm K ,|- Phụ tải được cấp điện bởi nguồn điện I

Khi nguồn I mất điện, rơ le diện áp RT mất điện - Cuộn hút K, mất điện lập tức 
cuộn K 2 được đóng điện (do RT| đóng lại). Cuộn hút K2 có điện sẽ đóng các tiếp điếm 
K2,- Phụ tải được cấp điện bởi nguồn điện II.
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III. Nọl I ; KG THỤC HÀNH

1. C huẩn  bị dụng cụ th iết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Sô' lượng Ghi chú

1 - Panel đa năng MEP-3 0 1  chiếc

2 - Cầu chì 06 chiếc

3 - Công tắc tơ 16 A 0 2  chiếc

4 - Rơ le điện áp 220V- 0 1  bộ
r - Dây nối, jắc cám. máng dây (WD). 0 1  bộ

6 - Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít. kìm ép đầu cốt... 0 1  bộ

2 Sơ đồ Ihực hành

a) Sơ đồ b ố  trí thiết bị

M E P -3

□ m nn 5 6 7 « » I . ờ [l I l>

60  -  

1 60

o

o

2 7 0

Hình 35-1
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h ) Sơ đồ nguyên lí

Hình 35-2



c) Sơ đồ đ i dây

MEP-3

© ©

Hình 35-3
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3. Các bước thực hiện

Bước 1: Tìm hiếu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trẽn panel theo sơ đổ bố trí thiết bị hình35-1.

Bước 3: Đ;.'u mạch điện theo sơ đổ nguyên lý hình 35-2:

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch điểu khiển.

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 35-3).

Bước 4 :Kiê’m tra nguội theo các bước sau:

- Kiểm tra mạch động lực.

- Kiểm tra mạch điều khiển.

Bước 5: Hoạt động thử.

- Đấu trực tiếp động cơ ba pha vào nguồn ra làm phụ tải

- Lần lượt đóng áp tô mát CB,, CB2.

- Ngắt CB,.

Quan sát hoạt động của mạch điện, ghi vào bảng chân lí

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1 .Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số cúa các thiết bị.

3. Sơ đồ thực hành.

4. Bảng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nêu nhiệm vụ của các công tắc tơ K |, K2, và của rơle điện áp trong mạch?

2. Nếu ta chỉ có duy nhất 1 công tắc tơ loại có 2 tầng tiếp điểm chính (cả thường 
đóng và thường mờ) thì sơ đồ mạch điện phái thay đổi thế nào? Vẽ sơ đổ?

3. Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điểu khiển tự động chuyển đổi nguồn khi có một 
nguồn điện chính và 2  nguồn dự phòng?
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Bài 36 - ĐẤU CÔNG T ơ  BA PHA ĐO TR ựC  TIẾP

I. MỤC ĐÍCH

- Hiếu được nguyên lý làm việc cúa mạch đo đếm điện năng ba pha bàng công tơ ba 
pha đáu trực tiếp.

- Lắp ráp và đấu đựơc mạch đo đếm điện năng ba pha bằng công tơ ba pha đáu trực tiếp.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Đế đo điện năng trong mạch xoay chiểu ba pha bốn dây. người ta dùng cống tơ ba 
pha, bu phần tứ .

Công tơ ba pha về bán chất là sự tổ hợp cúa ba công lơ một pha.

Bao gồm:
- 3 cuộn dòng điện (cuộn đấu nối tiếp với phụ tải) lần lượt đưa ra các cực số 1-3, 4-6, 7-9
- 3 cuộn điện áp dấu hình sao, điểm trung tính cúa 3 cuộn áp dấu ra cực số 10 và 11. 

Ba đầu còn lại đế đấu ra dây pha ở các cực sô' 2, 5, 8

- Đĩa nhôm, hệ thống đếm số...
- Khi dấu dây và công tơ ta cần chú ý các thông số kĩ thuật sau:
+ Dòng điện định mức (chính là dòng điện định mức của cuộn dòng điện)

+ Điện áp định mức.

+ Số vòng quay của đĩa nhôm tương ứng với 1 KW.h 

+Tần số lưới điện sứ dụng.
+ Có lắp kèm với máy biến dòng hay không?...
Đế đo đếm điện năng mạng ba pha công suất nhỏ (dòng định mức cùa tái nhó hơn 

dòng định mức của công tơ) thì người ta có thế dùng phương pháp đo trực tiếp. Sơ đồ 
hình 36 1.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

l ẳ Chuẩn bị dung cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú

1 - Panel da năng MFP-3 0 1  chiếc
2 - Công tơ ba pha 0 1  bộ
3 -Bóng đèn 220V-100W 03 chiếc
4 - Dây nối, jắc cám. 0 1  bộ
5 - Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 0 1  bộ

194



a) Sơ dồ nguyên lí

2. Sơ đổ thực hành

b) Sơ dồ dấu dày
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3. Các bưức thực hiện.

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bán cùa công tơ điện ba pha. 

Bước 2: Gá lắp công tơ trên panel.

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 36-1 

(Tham khảo thêm sơ đồ đấu đây hình 36-2).

Bước 4: Kiểm tra kĩ lại mạch điện.

Bước 5: Hoạt động [hừ.

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Quan sát hoạt động cúa đĩa nhôm, ghi các thòng sô' vào báng.

Bước 6: Kiểm tra độ chính xác của công tơ qua các sô liệu trẽn (Giá thiết các trị số 
ghi trôn phụ tải là chính xác).

IV.BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số cùa các thiết bị.

3. Sơ đồ thực hành.

4. Báng kết quả .

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1 . Ý nghĩa của các thông sô' kĩ thuật trên nhãn của công tơ

2. Khi điện áp nguồn lớn hơn điện áp định mức trẽn công tơ thì tốc độ quay cúa đĩa 
nhôm sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn tốc độ định mức? Tại sao?

3. Có thế dùng công tơ ba pha đế đo điện năng 1 hoặc 2 pha được không? Tại sao?
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Bài 37 - ĐẨU CÔNG T ơ  BA PHA ĐO GIÁN TIÊP 
QUA MẢY BIẾN DÒNG

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được nguyên lý làm việc cúa mạch đo đếm điện năng ba pha bằng công tơ ba 
pha đấu gián tiếp qua máy biến dòng.

- Lắp ráp và đấu đựơc mach đo đếm điện nãng ba pha bằng công tơ ba pha dấu gián 
liếp qua máy biến dòng.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Đê đo đếm điện năng mạng ba pha công suất lớn (dòng định mức cứa tái lớn hơn 
dòng định mức của công tơ) thì người la phải dùng phương pháp đo gián tiếp qua máy 
biến dòng. Sơ đổ nguyên lí hình37 - 1

Khi đấu gián tiếp qua máy biến dòng thì phái lưa chọn máy biến dòng phù hợp với 
công tơ.

Trên máy biến dòng thường ghi ti số biến dòng: I |/ I; .

Ví dụ như: 50/5(A), 100/5(A)..

Trong đó:

- I2 là dòng điện lớn nhát cho phép chạy qua cuộn thứ cấp.

- Tương ứng I, là dòng điện lớn nhất cho phép chạy qua cuộn sơ cấp.

- Trị số K = I |/I 2 được gọi là li số biến dòng.

Chú ý:

- Khi đấu gián tiếp qua máy biến dòng tliì trị sô diện năng thực t ế  sẽ  là trị s ố  diện 
Iiăng đọc dược trên công lơ nlîân với hệ s ố  K.

- Tuy nhiên một sô' công rơ 3 pha khi ch ế  tạo chuyên dùng d ể  lắp kèm với một loại 
máy biến dòng nlìất định. C hỉ s ố  diện năng liêu thụ trên công tơ đã được bộ đếm số  
mặc dịnli nhân với liệ s ố  K nên khi lắp dặt ta chi cần chọn dũng cluíng loại máy biến 
dòng theo chỉ dần trên lìliãi! của công tơ và đương nhiên chỉ s ố  trên công tơ là giá trị 
điện năng tiêu thụ thực tế.

- Không được đê’ hà  mạcli cuộn thứ cấp của máy biến dòng klìi dã có dòng diện chạy 
c/na CIIỘII sơ cấp vì khi hở inạcli CIIỘII thứ cấp từ tliông trong lõi thép máy biến dòng 
tăng cao làm cho lõi tliép quá nóng, có thê dàn đến hiện tượiig cliáy vỏ nhựa và cuộn dãy
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III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. C huẩn  bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lương Ghi chú
1 - Panel đa năng MEP-3 0 1  chiếc

2 - Công tơ ba pha 3x5(A) 0 1  chiếc
3 - Máy biến dòng 100/5(A) 03 chiếc
4 - Bóng đèn 220V-100W 03 chiếc
5 - Dây nôi, jắc cắm. 0 1  bộ
6 - Đồng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 0 1  bộ

2. s«  đồ thực hành

a) Sơ đồ nguyên lí

Hình 37-1

b) Sơ đồ đấu dây

Hình 37-2
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Bướcl : Tìm hiểu cấu tạo thực tế  và các thông số kĩ thuật cơ bản của công 

tơ điện ba pha.

Bước 2: Gá lắp công tơ trên panel.

Bitớc 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 37 -1.

(Tham khảo tliêrn sơ đổ đấu dây hình 37-2).

Bước 4: Kiểm tra kĩ lại mạch điện.

Birớc 5: Hoạt động thử.

- Đóng áp tô máí n^uồn.

- Quan sát hoại động của công tơ (đĩa nhôm và bộ đếm số), ghi các ihông số 
vào bảng.

Bước 6: Kiểm tra độ chính xác của công tơ qua các số liệu trên (Giả thiết các trị >ó 
ghi trên phụ tải là chính xác)

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1 .Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuặi và các tham số của các thiết bị.

3. Sơ đồ thực hành.

4. Báng kết quá (hưc hành.

5. Những nhận xéi và kết luận rút ra sau khi thực hành.

V. CÂU HÒI KIỂM TRA

1 .Ý nghĩa của các thông số kĩ thuật trên nhãn máy biến dòng?

2. Vẽ sơ đồ dùng am pe mét dể đo gián tiếp dòng điện cúa tải qua máy biến dòng?

3. Giải thích tại sao không được hở mạch cuộn thứ cấp của máy biến dòng khi đã có 
dòng tái chạy qua cuộn sơ cấp?

3. Các bước thực' hiện.
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Bài 38 - LẮP MẠCH ĐẢO CHIÊU ĐÔNG c ơ  
XOAY CHIỂU MÔT PHA

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị điện và nguyén li làm viẽt cùa mach điện đáo chiểu động cơ 
xoay chiều một pha bàng khới đòng từ kép

- Biết láp ráp và đấu dày mạch diên đao chiêu đòng co môi pha hãng khới động từ kép.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Đối với động cơ xoay chiéu mội pha cõng suál lớn. nong nhiéu trường hợp phải thay 
đối chiều quay để phù hợp với các cõng việc khác nhau

Đối với động cơ một pha chạy lu điện có cuộn dây làm việc và cuộn dây khởi động 
không phân biệt (sô vòng và tiết diện dây quân của 2  cuộn này hoàn toàn giống nhau). 
Muốn thay đổi chiều quay cùa động cơ này ta phái ihay dổi chức năng cùa cúa 2 cuộn 
dây cho nhau. Thường gặp nhiều trong động cơ máy giụi.

Đối với động cơ một pha chạy tụ điện có cuộn dây làm việc và cuộn dãy khởi động 
phân biệt (số vòng và tiết diện dây quán của 2 cuộn này hoàn loàn khác nhau). Muốn 
(hay đối chiều quav của động cơ này ta phái ihay đối cực lính cúa một trong 2  cuộn 
dây(dối đầu cuối cho đầu đầu cùa mội trong hai cuộn dây). Sơ đổ nguyên lí mạch điện 
đáo chiều động cơ một pha bằng khới đống lừ kép như hình 38-2

1. Trang bị điện của mạch

- Cầu chì F.

- Bộ khới động từ kép gồm: Cóng lác lơ K,. K;
- Động cơ xoay chiều một phu rô to lổng sóc M

- Bộ nút ấn (3 phím) PB„. PB|, PB2 Trong đó

+ Nút ấn PB„: Dừng động cơ (stop)

+ Nút ấn PB,: Động cơ quay thuận (Forward!

+ Nút ấn PB2: Động cơ quay ngưực (R evert)

2. Nguyẽn lý hoạt động

M ở máy dộng cơ quay theo chiều thuận

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Ân nút PB|, cuộn hút công tác tư K, có điện sẽ đóng điện cho động cơ quav theo 
chiều thuận. Khi đó đầu cuộn làm việc được nối với đầu cuộn khởi động.
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Dáo cliiều quay (tông cơ

- Ấn nút PB., cuộn hút công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng điện cho động cơ quay theo 
chiều ngựơc lại do cực tính của cuộn làm việc đã bị thay dối (đầu đâu cuộn làm việc được 
nối với dầu cuối cuộn khới động).

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

1. C huẩn  bị dụng cụ thiết bị

ÍT Thiết bị, dụng cụ Sô' lượng Ghi chú

1 - Panel đa năng MEP-3 0 1  chiếc

2 - Cầu chì 0 2  chiếc

3 - Công tắc tơ 16 A 0 2  chiếc

4 - Bộ nút ấn 3 phím 0 1  bộ

5 - Động cơ xoay chiều một pha rô to lổng sóc 0 1  chiếc

6 - Dày nối, rác cắm. máng dày (WD). 0 1  bộ

7 - Đồng hồ vạn năng, tuốc 11Ơ vít. kìm ép đầu cốt... 0 1  bộ

2. Sư đổ thực hành

a) Sơ dồ bô trí tliiết bị

1 1 i

o o

o ¡HEHHES o

I -  j
í—  27(1 — i

Hình 38-1
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b) S ơ  d ồ  nguyên lí

Hình 38-2
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c) S ơ  đ ồ  d i d â y  m ạch động lực

Hình 38-3
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d ) S ơ  đ ồ  d i d â y  m ạch d iều  khiển

©  M EP-3 ©

POWER IN

© ©
Hinh 38-4
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3. Các bước thực hiện

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế  và các thông số kĩ thuật cơ bán cùa thiết bị sử dụng 
trong m ạch .

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 38-1.

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 38-2:

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch điều khiển.

(Tham kháo thêm sơ đồ đi dây hình 38-3 và hình 38-4).

Bước 4 : Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ .

- Kiểm tra mạch động lực.

- Kiểm tra mạch điều khiển.

(Tham khảo thêm bài 18)

Bước 5: Hoạt động thử theo các bước sau

- Nối dãy nguồn .

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Vận hành động cơ quay theo chiều thuận: Ân nút PB|

- Vận hành động cơ quay theo chiểu ngược lại: An nút PB,

- Dừng dộng cơ: Ân nút PB|,

- Cắt áp tô mát.

Theo dõi hoạt động cúa các động cơ, ghi vào báng chân lí.

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1 .Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khới động từ kép và thiết bị báo vệ.

3. Sơ đồ thực hành.

4. Bảng chân lí

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.
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Thứ tự 
điều 
khiến

Trạng thái 
điéu khiến

Hoạt động các phần tử (rong mạch

Cuôn hút 
K,

Cuộn hút
K; K „ K , 2 k 2, K ị 2

Đ/C
M

1 Ấn PB,

2 Ấn PBn

3 Ấn PB,
4 Ấn PB;

5 Ấn PB„

6 Ân PB, hoặc 
ẤnPB2

7 Tác động OL

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Dùng dồ thị dòng điện xoay chiều một pha chứng minh ràng khi đổi cực tính cùa 
một trong 2  cuộn dãy của động cơ xoay chiều một pha tụ điện thì chiều cùa từ trường 
quay trong động cơ bị thay đổi?

2. Không dùng khởi động từ kép. hãy vẽ sơ đồ mạch điện đáo chiều quay động C0 

một pha tụ điện bằng cáu dao 2  ngà?
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Bài 39 - LẮP MẠCH ĐIỆN T ự  ĐỘNG ĐÓNG NGẮT  
MÁY BƠM NƯỚC

(Dù II a rơ le phao)

I.MỤC ĐÍCH

- Hiếu được trang bị điện và nguyên lý làm việc cúa mạch điện tự động đóng ngắt 
máy bơm nước dùng rơ le phao.

- Lắp láp và dấu được mạch tự động đóng ngắt máy bơm nước dùng rơ le phao.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Đối với các máy bơm nước dân dụng nói riêng cũng như các máy bơm trong hệ 
thống cấp thoát nước sinh hoạt nói chung đểu hoạt động theo một chu trình nhất định; 
tức là khi bê trên cạn thì bơm cần phải hoạt động và khi bê trẽn đđy thì bơm phải 
ngừng. Vì tính chất này mà hoạt động của các máy bơm có thế được tự dộng hoá đẽ 
giảm sức lao động. Sơ đổ nguyên lí hình 39-2 minh họa hoạt động của mội máy bơm 
nước (mô phóng bời động cơ 3 pha). Máy bơm có 2 chế độ hoạt động:

AUTO : Tự động đóng cắt máy bơm theo mức nước

MANUAL: Điều khiển bàng lay

t. ĩrang bị điện của mạch

- Cầu chì F.

- Chuyên mạch sw.
- Công tắc tơ K.

- Rơ le nhiệt OL.

Rơ le phao RP.

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lổng sóc.

- Bệ nút ấn 2 phím PB,,. PB,.trong đó: 

f  Nút ấn PBn: Nút dừng

+ Nút ấn PB,: Nút mờ máy
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2. Nguyên lý hoạt động

Gạt chuyển mạclì vẻ vị Iìềí i. Mạch điện hoạt động ờ chế độ điểu khiển bầng tay.

+ Ân nút PBj mờ máy 

+ Ân nút PB,, tál máy

Gại cluiyển mạch về vị tri li. Mạch điện hoạt động ở chế độ tự động như sau:

Khi bế trẽn cạn, cả hai phao đều rơi tự do, sức căng sợi dây lớn nhất làm RP dóng 
lại, cuộn K có điện, bơm nước hoạt động ờ chế độ tự động.

Khi bể trên đầy, cá hai phao đều "ngâm" [rong nước và chịu lực đáy của nước theo 
định luật Ac-si-met, sức căng sợi dây bằng 0, tiếp điếm RP mở ra, công tắc tơ K mất 
điện - cắt điện vào động cơ máy bơm nước.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. C huẩn bị dụng cụ th iết bị

T ỉ Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú

1 - Panel đa năng MEP-3 0 1  chiếc

2 - Cầu chì 04 chiếc

3 - Cồng tắc tơ 16 A 0 1  chiếc

4 - Bộ nút ấn 2 phím 0 1  bộ

5 - Rơ le nhiệt 10A 0 1  chiếc

6 - Rơ le phao 0 1  chiếc

7 - Chuyến mạch 2 ngà 0 1  chiếc

8 - Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc 0 1  chiếc

9 - Dây nối. jác cắm. máng dây (WD). 0 1  bộ

1 0 - Đồng hồ vạn nãng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 0 1  bộ
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a) Sơ đồ b ố  trí thiết bị

2. Sơ đ ồ  th ự c  h àn h

o  MEP-3 o

Hình 39-1

b) Sơ dồ nguyên lí

Hình 39-2

KP
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c) Sơ dồ đấu dáy

A B c  0 
ế  ế  ấ  ế

<1 F: F3 F4 I

Hìiilt 39-3
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Bước l: Tìm hiếu cấu tạo thực tế  và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị [rên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 39-1.

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 39-2:

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch điều khiển.

(Tham khảo thêm sơ đổ đấu dây hình 39-3).

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Kiêm tra mạch động lực.

- Kiểm tra mạch điều khiên.

Bước 5: Hoạt động thử:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Hoạt động thứ ờ chế độ tự động theo các bước sau:

+ Gạt chuyên mạch s w  vể vị trí II

+ Thả 2 phao tự do 

+ Nâng phao dưới 

+ Nâng cà 2 phao 

+ Thả phao trên, nâng phao dưới 

+ Thả 2 phao tự do

Theo dõi hoạt động cúa máy bơm, rút ra nhặn xét.

- Hoạt động thứ ở chế độ điều khiến bằng tay theo các bước sau:

+ Gạt chuyển mạch s w  vé vị trí I

+ Ân nút PBr  chạy máy bơm

+ An nút PB,, - dừng máy bơm

Theo dõi hoạt động cùa mạch điện, rút ra nhặn xét.

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham sô của các thiết bị.

3. C ác  bước th ự c  h iện .
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3. Sơ đồ thực hành.

4. Báng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Cấu tạo và nguyên lí làm việc của rơ le phao?

2. Trong trường hợp không sử dụng công tắc tơ có thể dùng rơ le phao điêu khiển 
trực tiếp máy bơm nước một pha được không? Nếu được hãy vẽ sơ đồ?

212



Bài 40 - LẮP MẠCH ĐIỆN T ự  ĐỘNG ĐÓNG NGẮT  
MÁY BƠM NƯỚC

(DĩmiỊ rơ le điện tử )

I.MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lý làm việc của mạch điện tự độns đóng ngắl 
máy bơm nước dùng rơ le điện tứ.

- Lắp ráp và đấu được mạch lự động đóng ngắt máy bơm nước dùng rơ le điện tử.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Sứ dụng rơ le phao đê điểu khiến máy bơm nước tuy đấu lắp đơn giản, giá thành hỵ 
nhưng độ tin cậy không cao. Đè khắc phục nhược điếm này người ta thay thế rơ le phac 
bằng rơ le mức nước điện tứ. Sơ đồ nguyên lí như hình 40-2.

1. Trang b| điện của mạch

- Cầu chì F.

- Công tắc tơ K.

- Rơ le nhiệt OL.

- Rơ le mức nước điện tử PS.

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc.

2. Nguyên lý hoạt động

Khi bể’ trên cạn dưới mức "2" thì các cặp cực E |- E 2 và E2 -E, hở mạch, rơ le PS điềi 
khiến tiếp điếm PS, đóng lại, cuộn húi K có điện, đóng điện cho bơm nước hoạt động.

Khi bơm nước hoạt động thì mức nước ớ bê’ trên tăng dần. Nếu nước trong bể vẫr 
dưới mức "1" thì PS, vẫn đóng . bơm hoạt động bình thường (Lúc này cực E: và E, đượi 
nối mạch do nước cũns là mỏi trường dần điện).

Khi mức nước ở trên tiếp xúc với cực E, làm cho cá 3 cực E r  E:- E, thông mạch vớ 
nhau. Rơle PS điều khiển cho tiếp điếm PS| mở, cuộn hút K mất điện - Bơm ngừng hoạ 
động.

Khi bơm ngừng hoạt động thì mức nước ớ bê trên cạn dần (do sử dụng). Nếu mứi 
nước cạn dần mà vần còn nằm trong khoảng giữa mức "1" và mức "2" thì tiếp điếm PS 
vẫn mở, bơm vẫn ngừng hoạt động.
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Cho tới khi mức nước ở bể trên cạn dưới mức "2" thì tiếp điểm PS, lại dóng và bưm 
hoạt động trở lại theo chu trình trên.

Như vậy, khi mức nước nằm trong khoảng giữa mức "1" và mức "2" nhưng ờ 2 
trường hợp khác nhau (bể đang cạn hoặc bê’ đang đầy) thì tiếp điểm PS, có 2 trạng thái 
khác nhau. Chức năng này là do mạch điện tử trong rơ le đám nhiệm. Chúng tôi không 
phân tích trong tài liệu này mà sẽ trình bày chi tiết ờ mội tài liệu khác.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1 .C huẩn bị dụng cụ thiết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Sô lượng Ghi chú
1 - Panel đa năng MEP-3 0 1  chiếc
2 - Cầu chì 04 chiếc
3 - Công tắc tơ 16 A 0 1  chiếc
4 - Rơ le nhiêt 10A 0 1  chiếc
5 - Rơ le mức nước điên tử 0 1  chiếc
6 - Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lổng sóc 0 1  chiếc
7 - Dây nối, jắc cắm. 0 1  bô
8 - Đổng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 0 1  bộ

2. Sơ đồ thực hành

a) Sơ dồ bõ' trí thiết bị

ỉ

T T  
i ___Ỷ %

o  M E P -.l



b) Sơ đồ nguyên lí

' 1 1 1 1  

OL i . j r _ r _ r _ j

Hình 40-2
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c) Sơ đổ dấu dây 

A B c 0

Mức 1

— Mức 2

Hình 40-3
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Bước I: Tìm hiểu cấu tạo thực tế  và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 40-1.

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 40-2:

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch điểu khiên.

(Tham khảo thêm sơ đồ đấu dày hình 40-3).

Bước 4: Kiếm tra nguội theo các bước sau:

- Kiểm tra mạch động lực.

- Kiếm tra mạch điều khiển.

Bước 5: Hoạt động thử:

- Nối dãy nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Hoạt động thứ theo các bước sau:

+ Nối 3 dây tương ứng vào 3 cực E|, E2, E, rồi thả vào chậu nước.

+ Từ từ nâng chậu nước sao cho nước ngập đến cực E,.

+ Tiếp tục nâng chậu nước sao cho nước ngập đến cực Eị.

+ Từ từ hạ chậu nước sao cho mức nước cạn dưới cực E|.

+ Tiếp tục hạ chậu nước sao cho mức nước cạn dưới cực El.

Theo dõi hoạt động của máy bơm, rút ra nhận xét.

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH

1.Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị.

3. Sơ đồ thực hành.

4. Bảng chân lí (học viên tự xây dựng bảng chán lí)

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

V. CÂU HÒI KIỂM TRA

1. Nguyên tắc làm việc của rơ le mức nước điện tứ?

2. Có thể sử dụng rơ le mức nước điện tử đê khôna chế hoạt động của bơm trong 
trường hợp bê dưới cạn thì bơm tự ngắt được không? Nếu được hãy vẽ sơ đồ?

3. Các bước thực hiện.



Bài 41 - LẮP MẠCH ĐIỆN T ự  ĐỘNG ĐÓNG ĐIỆN 
MÁY BƠM NƯỚC D ự  PHÒNG

I. MỤC ĐÍCH

- Hiếu được trang bị điện, nguyên lí làm việc của mạch diện tự động đóng điện máy 
bơm nước dự phòng

- Lắp ráp và đấu được mạch điện tự động đóng điện máy bơm nước dự phòng.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Trong một số trạm cấp nước sinh hoạt đòi hỏi hoạt dộng bơm nước phải diễn ra liên 
tục, vì vậy khi một máy bơm nào đó có sự cô thì lập tức phái có một máy bơm khác 
hoạt động ngay đê’ thay vào vị trí của máy bơm hỏng đó. Quá trình này có thê hoàn toàn 
được tự động hoá nhờ mạch điện như sơ đồ nguyên lý hình 41 - 2

1. Trang bị điện cùa mạch

- Cầu chì F

- Công tắc lơ K |, K2

- Rơ le nhiệt OL|, OL 2

- Rơ le trung gian RT

- Máy bơm nước I, n  gắn động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc tương ứng M h M 2

- Bộ nút ấn hai phím PB„, PB,

- Chuyên mạch lựa chọn bơm s w

2. Nguyên lý hoạt động

Chạy máy bơm nước 1:

- Đóng áp tô mát nguồn

- Bật chuyển mạch đê lựa chọn bơm I

- Nhấn nút PB|, cuộn hút công tắc tơ K, có điện sẽ đóng diện cho động cơ hoạt động 
qua các tiếp điếm động lực K2 và duy trì hoạt động của mạch qua tiếp điếm K,.

Tự dộng chạy bom  / /  khi bơm I có sự  cố:

Khi bơm I có sự cố (quá tải chảng hạn) thì rơ le nhiệt OL, tác động nhả tiếp điếm 
O L n , đóng tiếp điếm O L |2. Rơ le trung gian RT được cấp điện, đóng điện cho cuộn hút 
công tắc tơ K2 - Bơm nước M: hoạt động.

Chạy máy bơm II và tự dộng chạy bơm I khi bơm II có sự  cô: Tương tự như trẽn
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III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. C huẩn  bị dụng cụ thiết bị.

TT Thiết bị, dụng cụ Sô' lượng Ghi chú

1 - Panel đa năng MEP-3 0 1  chiếc
2 - Cáu chì 04 chiếc
3 - Công tắc tơ 16 A 0 2  chiếc
4 - Bộ nút ấn 2 phím 0 1  bô
5 - Rơ le điện áp 220V 0 1  chiếc
6 - Rơ le nhiêt 10A 0 2  chiếc
7 - Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc 0 1  chiếc
8 - Dây nối, jắc cắm. 0 1  bô
9 - Đổng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đẩu cốt... 0 1  bô

2. Sơ dồ thực hành

a) Sơ dồ b ố  trí tlĩiết bị

o  M E P-3  o

— -----------------------------------  I WD

sw

PBi
Ki K: RT

O L i O L ỉ

o o
60 -

—  160 -

270

Hình 41-1
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b) Sơ (lồ nguyên li

H ình 41-2



c) Sơ dồ dấu dây mạch dộng lực

0 MEP-3 ©

0

Hình 41-3
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d) Sa do di dây mach dieu khien

©  MEP-3

PO W ER  IN

l l i n h  4 1 - 1
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Bước 1: Tim hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản cùa thiết bị 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bô' trí thiết bị hình 41-1.

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đổ nguyên lý hình 41-2:

- Đấu mạch động lực.

- Đấu mạch điểu khiến.

Tham kháo thêm sơ đồ đi dây hình 41-3 và hình 41-4.

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau:

- Nối dây (ừ bót trên mạch động lực vào động cơ.

- Kiểm tra mạch động lực.

- Kiểm tra mạch điểu khiển.

Bước 5: Hoại động thử theo các bước sau:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Chạy động cơ bơm Mị theo các bước sau:

+ Bật chuyển mạch lựa chọn bơm I.

+ Ấn nút PB,.

- Hoạt động thứ chức nãng "Tự dộng chạy bơm II khi bơm I có sự cố" (tác động vào 
lơ le OL| khi M, đang chạy).

Quan sát hoạt động cùa động cơ ghi kết quả vào báng chân lí.

- Chạy động cơ bơm M 2 theo các bước sau:

+ Bặt chuyên mạch lựa chọn bơm II.

+ Ấn nút PB,.

- Hoạt động Ihứ chức năng "Tự động chạy bơm I khi bơm II có sự cố" (tác động vào 
rơ le OL ị khi Mị đang chạy).

Quan sát hoạt động của động cơ ghi kết quá vào bán 2  chăn lí.

IV BÁO CÁO THỤC HÀNH

1.Tên bái

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số cúa khới động từ đơn và.thiết bị báo vệ.

3 Sơ đổ thực hành.

3. C ác  bước thự c h iện .
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4. Bảng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

Thứ tự 
điểu khiển

Trạng thái điều khiển
Hoạt động của các phần tử trong mạch

K, k 2 M, m 2

1 Bật sw 1 về vị trí "I"

2 Ấn PB,

3 Tác động OL,

4 Ấn PB„

5 Bật sw, về vị trí "II"

6 An PB,

7 Tác động OL2

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Tại sao phải sử dụng máy bơm nước dự phòng, bạn hãy lấy 3 ví dụ dùng trong 
thực tế?

2. Ngoài sơ đổ mạch đã giới thiệu ở trên, bạn có thể xây dựng sơ đồ mạch khác để lự 
động đóng máy bơm nước dự phòng được không? Hãy vẽ sơ đồ mạch?
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Bài 42 - LẮP MẠCH ĐIỆN TỦ SÂ Y

I. MỤC ĐÍCH

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lý làm việc của mạch điện tủ sấy tự động.
- Láp ráp và đấu đựơc mạch điện tủ sấy tự động.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Việc sấy khô bảo quản các thiết bị là công việc vô cùng quan trọng đôi với những 
nơi khí hậu nóng ẩm mưa nhiều như nước ta. Hiện chúng ta vẫn sử dụng phổ biến các lò 
sấy thủ công, thậm chí nguồn nhiệt sấy lấy từ chất đốt. Với những lò sấy này sẽ gây 
lãng phí sức lao động, hơn nữa ta khó có thể khống chế được nhiệt độ sấy. Để khắc 
phục nhược điểm này, trong công nghiệp người ta thường sử dụng lò sấy điện tự động. 
Sơ đồ một lò sấy điển hình như hình vẽ 42-2.

1. T rang  bị điện của m ạch

- Áp tô mát một pha CB.
- Rơ le trung gian RL.
- Rơ le điều nhiệt điện tứ TC.
- Dây đốt nóng
- Bộ đèn hiến thị

2. Nguvén lý hoạt động

Đóng áp tô mát CB. cuộn hút rơ le trung gian có điện, đóng điện cho dây đốt nóng 
làm việc. Nhiệt độ trong lò sấy bất đầu tăng lên quá trình sấy bắt đầu.

Khi nhiệt độ lò sấy tăng đến giá trị nhiệt độ đặt T(). Rơ le điều nhiệt tác động làm tiếp 
điểm TC, mở ra , dày đốt nóng tạm ngừng làm việc. Khi dây đốt nóng tạm ngừng làm 
việc thì nhiệt độ trong lò sấy giảm đến một giá trị nào đó thì rơ le úiều nhiệt lại đóng 
tiếp điểm TC,. Nhiệt độ trong lò sấy lại tăng lên và quá trình đóng ngắt dây đốt nóng lại 
tiếp tục cho đến khi cắt điện lò sấy.

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH

1. C huẩn  bị dụng  cụ th iết bị

TT Thiết bị, dụng cụ Số lượng Ghi chú
1 - Panel đa năng MEP-2 0 1  chiếc

2 - Panel đa năng MEP-3 0 1  chiếc
3 - Bếp điện (hoặc bóng đèn) 500- 1000W 0 1  chiếc
4 - Dãy nối. jắc cắm. máng dây (WD). 0 1  bỏ
5 - Đồng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép dầu cốt... 0 1  bộ
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a) Sơ dồ b ố  trí thiết bị

2 Sư đồ thực hành

M E P - 3

60_U— J
L -----------1 6 0 --------- —

L ____________  270 --------------------

Hinh 42-1

b ) Sơ đó nguyên lí

Hình 42-2
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c) Sư dồ dấu dây

Hình 42-3



Bước I : Tìm hiểu cấu tạo thực tế  và các thông sô' kĩ thuật cơ bán của thiết bị sử dụng 
trong mạch.

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 42-1.

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 42-2:

- Đâu mạch động lực.

- Đấu mạch điều khiển.

(Tham kháo thêm sơ đồ đi dáy hình 42-3).

Bước 4: Kiếm tra nguội theo các bước sau:

- Kiếm tra mạch động lực.

- Kiếm tra mạch điểu khiến.

Bước 5: Hoạt động thử:

- Nối dây nguồn.

- Đóng áp tô mát nguồn.

- Hoạt động thừ theo các bước sau:

+ Chính định nhiệt độ đặt T

+ Đóng áp tô mát nguồn.

Quan sát sự thay đổi nhiệt độ trên màn hiển thị của rơ le điều nhiệt và hoạt động cúa 
bộ phận gia nhiệt. Rút ra nhận xét.

IV. BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Tên bài.

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị.

3. Sơ đồ thưc hành.

4. Báng chân lí.

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Cấu tạo và nguyên lí làm việc của rơ le điều nhiệt?

2. Có thê’ sứ dụng rơ le điều nhiệt trong mạch báo cháy được không? Nếu được hãy 
vẽ sơ đồ mạch?

3. C ác  bước th ự c  h iện.
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Phần 7

THUYẾT MINH ĐỂ THI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN 
KÌ THI ASEAN - LẦN THỨ III

T ổ  chức tại: Bangkok, Thailand 2001

I. MÔ TẢ KJ THUẬT CỦA BÀI THI

Mỗi thí sinh phái thiết lập một hệ thống điện đóng mờ cửa tự động trong một cabin 
có tường và trần bằng gỗ ván ép.

Kích thước cabin: 2400 X 1200 X 2400 mm 

Trong đó:

- Panel bên trái (A): 1200 X 2400 (mm)

- Panel bên phải (B): 1200 X  2400 (ram)

- Panel chính tâm (C): 2400 X 2400 (mm)

- Panel trần ( D ) : 200 X  2400 (mm) với vùng sử dụng lớn nhất c ó  kích thước không 
quá 1000 X 2400 đo từ mép ngoài cabin.

II. CÁC Kĩ NĂNG BÀI THI YÊU CẦU.

- Kĩ năng lấy dấu, đo kiếm, dặt dây nổi.

- KT năng gia công (cắt, uốn) ống nhựa để dặt cáp điện.

- Kĩ năng gia công (cắt, uốn) õng kim loại đật cáp điện.

- Kĩ năng khoan, khoét lỗ trên tấm kim loại.

- Kĩ năng gia công các phụ kiện như gọt dây, kẹp đầu cốt, cắt máng dây...

- Kĩ năng đấu lắp thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện điều khiển, tự động.

III DANH MỤC CÁC DỤNG c ự  CHÍNH CAN TRANG BỊ CHO 01 THÍ SINH

TT Thiếi bị, dụng cụ Đơn vị tính Sô' lượng Ghi chú

1 Bàn nguội Cái 1

2 Bộ dũa Bộ 1

3 Bộ kìm( kìm cắi, kìm ép cốt...) Bộ 1

4 Bộ mũi khoan xoán siêu tốc Bộ 1

5 Búa Cái 1
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TT Thiết bị, dụng cụ Đơn vị tính Sở' lượng Ghi chú

6 Cưa sất Cái 1

7 Dụng cụ khoét lỗ Bộ 1

8 Hộp đựng dụng cụ Hộp 1

9 Máy khoan điện cầm tay Cái 1

1 0 Máy thổi hơi nóng Cái 1

1 1 Ni-vô Cái 1

1 2 Thang bậc dài lm Cái 1

13 Thước êke Cái 1

14 Thiết bị uốn ống kim loại Bộ 1

15 Thiết bị uốn ống nhựa 1/2 " Bộ 1

16 Thiết bị uốn ống nhựa3/4 " Bộ 1

IV. DANH MỰC VẬT LIỆU CHÍNH

TT Tên vật liệu Kí hiệu Số luợng (c) Ghi chú

1 Áp tô mát 1 cực 10A Qj. Q.1 2

2 Áp tô mát 1 cục 6 A q 4 1

3 Áp tô mát 3 cực 16A Q - Qf. 2

4 Áp tô mát 3 cực 20A Q, 1

5 Đèn huỳnh quang FL 1

6 Đèn chiếu sáng sợi đốt L|, Lị , L„ L4,EL 5
7 0  cắm có tiếp đất R|, R2, R,, R4 4
8 Bộ phát sóng hồng ngoại I.R.D 1

9 Nút ấn PB„ PB2, PB, 3
1 0 Công tắc 4 cực s, 1

1 1 Công tắc ba cực (2 ngả) S|, s,, s 4 3
1 2 Công tắc hành trình LSị, LS2 , S,,LS4 4
13 Công tắc tơ k 5(„ k ,c , k „ ■3
14 Cầu chì một cực 2

15 Tế bào quang điện PC 1

16 Cầu nối dây x , . x 2 , x , 3

17 Chuông báo HV— ------ 1
18 Cáp VCT3 X lmrrr 3
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TT Tên vât liêu Kí hiệu Số luợng (c) Ghi chú

19 Cáp VCT 2 X lmm 2 4

2 0 Động cơ điện ba pha m „ m 2 2

2 1 Đèn chiếu sáng sơi đốt L|> Lị, L4 4

2 2 Đèn tín hiẽu 1,2, 3,4 , 5, 6 ,7 7

23 Ống thép EMT 1/2 " 1

24 Ống PVC 20 mm 2

25 Ống thép EMT 3/4 " 5
26 Máng lồng dây có nắp đạy WD
27 Rơ le trung gian 220VAC k 2, k „ k „ 3

28 Rơ le nhiêt F„ F6 2

29 Rơ le định thời gian TS 1

30 Rơ le thời gian OFF DELAY TK 5c 1

31 Rơ le thời gian ON DELAY TK 50 1

32 Phu kiên

33 Tủ điện nguồn 300 X 300 X 150 p , 1

34 Tủ điện chiếu sáng 400 X 400 X 150 p , 1

35 Tủ điện điều khiển 600 X 600 X 200 p . 1

V. MÔ TẢ CHÚC NĂNG CỦA MẠCH

TT Thao tác Hoạt động Ghi chú

1 Đóng Q, Đèn 1,2,3 sáng

2 Tắt, bật s,, s„  S4 Đèn Lj, Lj, L j hoạt dộng

3 Che PC Đèn L|, Lj, L, sáng
4 TS hoạt động Đèn L4 sáng
5 Đóng Q, Ô cắm R,,R3 có điện
6 Bật S| Ô cắm R2, R4 mất điện
7 Cổng hạ Đèn 7 sáng

8 Cổng nâng Đèn TL và đèn 6  sáng

9 Ngắt cầu chì Còi báo

10 IRD hoại động trước K5i> hoạt động sau
11 An LSj Đèn HV (xanh) sáng
12 An PB, 2 giây sau đèn HV (đỏ)sáng

13 Đèn HV xanh lá sáng Đèn đỏ tắt và ngược lại

14 Sau khi cửa mờ K6  hoạt động trong 1 phút
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TT Thao tác Hoạt dộng Ghi chú

15 Ấn PB2 (mờcửa) Kw hoạt động

16 Ấn PB, Mạch điều khiển mất điện

17 Quá tải F<1 Còi HV hoạt động

18 Quá tái F6 Còi HV hoạt động

19 Chinh TS Hoạt đông từ 9h00-15h30

2 0 Chỉnh TK„| Trễ 60giây

2 1 Chinh TK 5c Trễ 1 giãy

2 2 Cứa đóng Đèn 5 sáng

23 K, tắt Đèn EL sáng

24 Ấn LS4 K, tắt

25 Ấn LS| K ,c tắt

VI. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

TT Nội dung đánh giá Điếm đánh giá Ghi chú

A Đo lường 2 0

B Chức năng 25

c Láp đặt thiết bị 1 0

L> Lắp đặt đường dây 15

E Kết nối và hoàn thiện 2 0

F An toàn 1 0

Tổng 1 0 0

VII. Sơ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ VÀ s ơ  Đ ồ NGUYÊN LÍ

- Bản vẽ số 1/6: Mô phỏng vị trí lắp đặt và sự hoạt động của hệ thống điện trong 
thực tế

- Bản vẽ số 2/6: Biếu diễn vị trí lắp đặt các thiết bị trên panel (bản vẽ sơ đồ bô trí 
thiết bị).

- Bán vẽ số 3/6. Biểu diễn vị trí lắp đặt các thiết bị trong tú diện.

- Bán vẽ số 4/6 . Biểu diễn sơ đổ nguyên lí hệ thống chiếu sáng.

- Bán vẽ số 5/6. Biểu diễn sơ đồ nguyên lí mạch dộng lực.

- Bán vẽ số 6 /Ó. Biếu diễn sơ đồ nguyên lí mạch diêu khiến.
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1 • 1/2* EMT

2 20mm PVC CONDUIT

3 VCT CABLE 3 X 1 mm1

4 VCT CABLE 2 X 1 mm2

5 3/4’  EMT

LEGEND

P1 MAIN PANEL 300 x 300 x 150 mm

P2 CONTROL PANEL 600 * 600 x 200 mm

P3 - LIGHTING AND SOCKET OUTLET PANEL 40C x 400 x 1500 mir

®  M1-MOTOR 3 PHASES (GARAGE DOOR)

M2 • MOTOR 3 PHASES (HYDRAULIC)

HH TL- TRAFFIC LIGHT(GREEN.RED)

LSI - LIMIT SWiTCH (DOOR CLOSE)

LS2 • LIMIT SWITCH (DOOR OPEN)

LS3 - LIMIT SWITCH (TRAFFIC LIGHT GREEN)

LS4 - LIMIT SWITCH (TRAFFIC LIGHT RED)

CDHV - SOLENOIDE OPERATED HYDRAULIC

r f >C • PHOTO CELL

DB^ - HORN (SOUNDER)

H
3B - PUSH BUTION OPEN/GLOSE/STOP

G SI. S2. S3 - TWO WAY SWITCH

□ S3 • INTERMEDIATE LIGHT SWITCH

0 R D • INFRARED MOVEMENT DETECTOR

□ R - SOCKET OUTLET WITH EARTH

n v n  . FLUORESCENT LAMP 15 WATTS

L INCANDESCENT LIGHTING LAMP

(8) EL - EXIT LIGHT (RED)

3rd ASEAN SKILLS COMPETITION 

BANGKOK. THAILAND 2001 

Secretariat Department ol skill development 

Ministry of labour and soaal welfare

TECHNICAL DESCRIPTION 
I g Mechanical engineering

commercial wiring

Measurements ♦/- 3mm

CM/NER
DRAWN

DATE
DRAWING NO



INSIDE DOOR INSIDE

SYMBOL MAIN

Q1 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3 POLES 20A

Q2.Q3 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 POLE

TS TIME SWITCH 24 HRS

K1 RELAY 220V COIL, EMERGENCY LIGHT

X3 TERMINALS BLOCK

S BLUE INDICATOR LIGHT (OPEN DOOR)

© YELLOW INDICATOR LIGHT (DOOR CLOSE)

© GREEN INDICATOR LIGHT (GATE UP)

w RED INDICATOR LIGHT (GATE DOWN)

VOLTAGE INDICATOR LIGHT

Q4 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 1 POLE 6A

Q5.Q6 MINIATURE CIRCUIT BREAKER 3 POLE 16A

K2, K3, K4 RELAY WITH 220V COIL

K5o,K5c,K6 CONTACTOR 3 POLES

F5,F6 OVERLOAD RELAY

X1.X2.X3 TERMINALS BLOCK

WD 25 x 40mm GU WIRING DUCT

F FUSE HOLDER

IRD INFAR - RED DETECTOR
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PHỤ LỰC

Phu lục 1: MỘT SỐ KÍ HIỆU THƯỜNG DÙNG TRONG s ơ  Đ ổ  
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

STT Kí hiệu Ý nghĩa

1

1 > 

i
<

- Cuộn hút rơ le thời gian chỉ có các tiếp điếm 
tác động trễ vào thời điếm có điện

(ON-DELAY)

2

T
i

- Cuộn hút rơ le thời gian chi có các tiếp điếm 
tác động trề vào [hời điếin mất điện

(OFF-DELAY)

3

4 *
íl

- Cuộn hút rơ le thời gian có cá tiếp điểm tác 
động trễ vào thời điếm mất điện và thời điểm 
có điện

(ON/OFF-DELAY)

4

* 1 2

1. Tiếp điểm thường mờ, đóng chậm

2. Tiếp điếm thường đóng, mờ chậm

5

Ỷ
1

' 2

1. Tiếp điểm thường mớ, mờ chậm

2. Tiếp điểm thường đóng, đóng chậm

6
1 1 A 2 1. Tiếp điếm thường mờ. đóng mờ chậm hoặc

2. Tiếp điểm thường đóng, dóng mở chậm
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STT Kí hiệu Ý nghĩa

7
T

i
1 1

Cuộn hút công tắc tơ hoặc rơ le điện từ

8
1  ̂ 2 1. Tiếp điếm thường mở (đóng tức thời )

2. Tiếp điếm thường đóng (mở tức thời )

9
1

E X Í , - " í

1. Nút ấn (hường mờ

2. Công tắc xoay thường mờ

1 0

Ỷ / Ï ,
1. Nút ấn thường đóng
2. Công tắc xoay thường đóng

1 1

1

L
U

V ?

1. Nút ấn 2 tầng tiếp điếm, (kép)
2. Công tắc xoay 2 tầng tiếp điếm

1 2

: í : hỉỀ
Phần tứ dốt nóng của rơ le nhiệt:

1. Hai phần tử

2. Ba phần tứ

13 ¡VỶ ,

Tiếp điếm cần mở tác dộng bằng hiệu ứng nhiệt:

1. Trực tiếp

2. Gián tiếp

14
1

3

ị ị ị  

h | ]  ị  
! Y \ 
1 * 1 7

Cầu chì ba pha tự rơi:

1. Cầu chì rơi

2. Cầu dao ba pha mớ tự dộng bàng cáu chì rơi
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STT Kí hiệu Ý nghĩa

15 i  1
Cầu chì một pha:

1. Cầu chì rơi
2. Cầu chì kí hiệu chung

ĩ î î

Y v \

16
1 \ ] J

T î î

r n ' 2

Cầu dao ba pha

17 Áp tô mát ba pha

18 • A ^  -
— 0 - 0 ----- •

Áp tô mát một hoặc hai pha

19 V Tiếp điểm hai hướng không chổng nhau (mở 
trước khi đóng )

2 0 V Tiếp điểm hai hướng chổng nhau

2 1

t
Tiếp điểm cần đóng hai mạch

2 2

T 1 T 

i
Tiếp điếm hai hướng mờ trung gian
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STT Kí hiệu Ý nghĩa

23
( g )

Động cơ xoay chiều ba pha

24 Dây quấn cùa máy hay cùa khí cụ

25

1

2 a  3 

0 - ^ ơ - "

Phanh hãm:

1 . kí hiệu chung
2. Động cơ điện phanh siết lại
3. Đòng cơ điện phanh nhá ra

26
— —  ---------------

Mach có 4 dây dẫn— V -------

27
±  - L -

Tiếp đất (hai phương án )

28 • Điểm nối, cực nổi dây dẫn

29 +
Giao điểm giữa hai dây dẫn không nối với nhau 
về điện (hai phương án )

30 - Ỷ -  - p Giao điểm giữa hai dây dẫn có nối nhau về điện 
(hai phương án )
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Phụ lục 2: Ý NGHĨA MỘT s ổ  TỪTIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG TRÊN 
Sơ ĐỔ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TT Từ tiếng Anh Ý nghĩa Chữ viết tắt 
(Trên sơ đổ )

1 Blue Màu xanh da trời B
2 Cabinet Ca-bin
3 Cable Cáp điện
4 Capacitor Tu điên c
5 Circuit breaker Ap tô mát cb
6 Contactor Công tác tơ K
7 Control panel Pa-nen điểu khiển DL
8 Display Lamp Đèn hiến thi
9 Earth Wire Dãy tiếp đất

1 0 Electric box Tủ điện -Hộp điện eb
1 1 Fluorescent Đèn huỳnh quyang
1 2 Fuse Cầu chì F
13 Fuse holder Giá đỡ cầu chì
14 Green Màu xanh lá cây G
15 Horn Còi
16 Indicator light Đèn chi dẫn
17 Limit switch Cồng tắc hành trình Is
18 Main panel Pa-nen chính
19 Main selector switch Chuyên mạch lựa chọn chính
2 0 Motor Động cơ điên M
2 1 Neutral wire Dây trung tính
2 2 Over load Quá tải OL
23 Photocell Te bào quang điện
24 Pole Cực đấu dây
25 Power Nguồn điện, Công suất p

26 Push button Nút ấn PB

27 Red Màu đo R

28 Registor Điện trở

29 Relay Rơ le RL

30 Socket outlet with earth o  cám có tiếp đất



TT Từ tiếng Anh Ý nghĩa Chữ viết tắt 
(Trẽn so đồ )

31 Teminal block Bót đấu dây, cầu đấu dây TB

32 Teminal box Hộp nối dây

33 Teminal stoper Khoá dây

34 Tempicture controller Rơ le điểu nhiệt TC

35 Three phase motor Động cơ 3 pha M

36 Three -pole single outlet Ô cắm ba cực

37 Time switch Rơ le thời gian TS

38 Trafic light Đèn giao thông TL

39 Two way switch Công tắc 2 ngà

40 U-shaped crimp - on teminal Đầu cốt chữ u

41 Voltage indicator Chi thị vôn mét V

42 White Màu trắng w

43 Wire drain Máng dây WD

44 Wire size Cỡ dây

45 Yellow Màu vàng Y

244



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 KS Bùi Văn Yên. Sửa chưa điện máy công cụ. Nhà xuất bản Hải Phòng, 1998.

2 Trường THXD Công trình đô thị. Hướng dẩn thực hành k ĩ  thuật điện. Nhà xuâ 
bản Xây đựng, Hà Nội-1992.

3 Đề thi nghề điện ASEAN III-2001.

4 Jean Barry và Jean Yves Kersulec. Sơ đồ điện (Bàn dịch). Nhà xuất bản Khoa họ( 
Kĩ thuật. Hà Nội-1996

5 Nguyễn Xuân Phú. Khí cụ thiết bị tiêu thụ điện hạ áp. Nhà xuất bản Khoa học 
Kĩ thuật. Hà Nội-1999.

6  Nguyễn Xuân Phú - Tô Đằng - Hồ Xuân Thanh. Quấn dây, sử  dụng và sửa chữú 
dộng cơ điện xoay chiều & một chiều thông dụng. Nhà xuất bản Khoa học 
Kĩ thuật, Hà Nội-1998.

24:



MỤC LỤC

Lời nói dầu

Trang

3

Phần 1. Làm quen với thiết bị điện công nghiệp 5

Bài 1 Công tắc tơ 5

Bài 2 Rơ le thời gian 8

Bài 3 Rơ le điện từ 1 2

Bài 4 Rơ le nhiệt 15
Bài 5 Rơ le điều nhiệt 18

Bài 6 Một số khí cụ điện thường gặp khác 2 1

Phần 2. Các kĩ thuật cơ bán kiêm tra , đàu nôi động cơ xoay chiéu ba pha 28

Bài 7 Tháo lấp bào dưỡng dộng cơ xoay chiều ba pha 28
Bài 8 Xác định cực tính các dầu dãy động cơ xoay chiểu ba pha 32
Bài 9 Đấu dây động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc 36
Bài 10 Đấu dây động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc hai tốc độ 40
Bài 11 Đấu động cơ điện xoay chiều ba pha chạy lưới điện một pha 45

Phần III. Các mạch điều khiển, bảo vệ động cơ xoay chiều ba pha 50

Bài 12 Lắp mạch điện điều khiển động cơ xoay chiểu ba pha bàng khởi động
từ đơn 50

Bài 13 Lắp mạch điện mờ máy động cơ xoay chiều ba pha có thừ nháp 56
Bài 14 Lấp mạch điện điều khiển động cơ xoay chiểu ba pha tại hai vị trí 62

Bài 15 Láp mạch điện mở máy động cơ theo ưình tự quy định 6 8

Bài 16 Lắp mạch điện tự động đit' u khiến các động cơ làm việc theo trình tự. 74
Bài 17 Lắp mạch dào chiều quay động cơ xoay chiều ba pha bằng khởi động

từ kép (Kiếu 1) 80
Bài 18 Lắp mạch đào chiều quay động cơ xoay chiều ba pha bằng khời động

từ kép (Kiêu 2) 8 6

Bài 19 Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình 92
Bài 20 Láp mạch điện tự động giới hạn hành trình và đổi chiểu chuyển động 98
Bài 21 Lắp mạch điện điều khiển động cơ rô 1 0  lồng sóc hai tốc độ kiểu Y/YY

(Tnỳ chọn lốc độ bủng Iiítl ấn) 104

Bài 22 Lắp mạch điện điều khiển động cơ rô to lồng sóc hai tốc độ kiêu Y/YY
(qua 2 cúp lốc (lộ) 1 1 1

246



Bài 23 Lắp mạch điện điéu khiển động cơ rô to lồng sóc hai tốc độ kiểu A/YY
(Tùy chọn tốc độ báng nút ấn) - kiểu ì . 118 

Bài 24 Lắp mạch điện điểu khiển động cơ rô to lổng sóc qua hai cấp tốc độ
kiêu A/YY (Kiểu 2) 125

Bài 25 Láp mạch điện bảo vệ động cơ ba pha khi mất pha (Kiểu I)  131

Bài 26 Lắp mạch điện bảo vệ động cơ ba pha khi mất pha (Kiểu 2) 138

Phần 4. Mờ máy động cơ xoay chiều ba pha 143

Bài 27 Lắp mạch điện lự động mờ máy động cơ lổng sóc qua cuộn kháng 143 
Bài 28 Lắp mạch điện mớ máy sao - tam giác động cơ xoay chiều ba pha bằng

cầu dao 2 ngá 149 
Bài 29 Láp mạch điện [ự động mờ máy động cơ rô to lồng sóc kiểu đổi nối

sao - tam giác 153

Phần 5. Các mạch diện hãm động cơ xoay chiều ba pha ị 5 9

Bài 30 Lắp mạch điện hãm động năng dùng rơle thời gian 159
Bài 31 Lắp mạch điện hãm tái sinh dùng rơle thời gian 167
Bài 32 Lắp mạch điện hãm ngược động cơ dùng rơle thời gian 174
Bài 33 Lắp mạch điện hãm ngược động cơ dùng rơle tốc độ (hãm 1 chiều) 179
Bài 34 Lắp mạch điện hãm ngược động cơ dùng rơle tốc độ (hãm 2 chiều) 184

Phần 6. Láp đặt một số mạch điện điển hình khác 189

Bài 35 Lắp mạch điện tụ động chuyển đổi nguồn điện 189
Bài 36 Đấu công tơ ba pha đo điện năng trực tiếp. 194
Bài 37 Đấu công tơ ba pha đo điện năng gián tiếp qua máy biến dòng 197

Bà 38 Lắp mạch đáo chiều động cơ xoay chiểu một pha 200
Bài 39 Lắp mạch tự động đóng ngắt máy bơm nước (dù II g rơ le phao) 207
Bài 40 Lắp mạch tự động đóng ngắt máy bơm nước (dùng rơ le điện tù) 2 13
Bài 41 Lắp mạch điện tự động đóng điện máy bơm nước dự phòng 218
Bài 42 Lắp mạch điện tủ sấy. 225

Phản 7. Thuyết minh đề thi lắp đặt hệ thông điện.
Kì thi ASEAN - Lần thứ 3 (Tổ chức tại Bangkok, Thái Lan 2001 ) 229

Phu lục

Phụ lục 1. Một số kí hiệu thường dùng trong sơ đồ diện công nghiệp 233

Phụ lục 2. Ý nghĩa một sô' từ tiếng Anh thưòng dùng trên sơ đồ điện công
nghiệp 239

Tài liệu tham  kháo 239



GIÁO TRÌNH

HƯỚNG DẪN THỤC HÀNH 
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

(Tái bản)

Chịu trách nhiệm xuất bán :

TRINH XUÂN SƠN

Biên tập : ThS. NGUYẺN t i ê n  h ộ i

Sửa bàn in : NGUYẺN TIÊN HỘI
C hế bán : PHẠM HồNG LÊ

Trình bày bìa : HS. NGUYẼN HŨU TÙNG

In 300 cuốn khổ 19 X 27cm tại Xưởng in Nhà xuất bản Xây dựng. Giấy chấp nhận dăng ký kẽ hoạch 
xuất bản số 21 -2010/CXB/501 -64/XD ngày 30- 12- 2009. Quyết định xuất bản số 187/QĐ-XBXD 
ngày 28/7/2010. In xong nộp lưu chiếu tháng 8 -2010.


